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DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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1 11 tiêu chuẩn của lòng tin chân chánh 
- Kinh SUBHÙTI — Tăng IV, 676 


SUBHÙTI — 7ăng IV.,67 


(Lòng tin — tiêu chuẩn về lòng tin; Thế nào là Tỷ kheo 
có lòng tin?) 


1. Rồi Tôn giả Subhùu, cùng với một Tỷ-kheo có 
lòng tin đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Subhùti đang ngồi một bên: 


- Này Subhùui, Tỷ-kheo này tên là gì? 


- Bạch Thế Tôn, Tý-kheo này có lòng tin, con một 
nam cư sĩ có lòng tin, đã vì lòng tin xuât gia, từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình. 


- Này Subhufi, Tỷ-kheo có lòng tin này, con một 
người an cư sĩ có lòng tin, đã xuất gia vì lòng tin, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, người ấy có được 
thấy sống trong những tiêu chuẩn về lòng tin của 
một người có lòng in không? 


- Bạch Thế Tôn, nay là thời cho vấn đề này! Bạch 


Thiện Thệ, nay là thời cho vân đê này, đê Thê Tôn 
thuyêt các tiêu chuân về lòng tin của một người có 
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lòng tin; nay con sẽ biết được: "Vị Tỷ-kheo này có 
được thây là sông trong những tiêu chuân về lòng tin 
của một người có lòng tin hay không? " 


- Vậy này SubhùtI, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Subhùti vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
sau: 


2. Ở đây, này Subhùti, Tỷ-kheo có giới, sống chế ngự 
với sự chế ngự của giới bốn Pàtimokkha, đầy đủ oai 
nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi 
nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. 
Này Subhùut, vị Tỷ-kheo nào có giới, sống chế ngự 
với sự chế ngự của giới bồn Pảtimokkha, đây đủ oai 
nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi 
nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. 
Này Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một 
người có lòng tin. 


3. Lại nữa, này Subhùii, Tỷ-kheo nghe nhiễu, thọ trì 
những gì đã nghe, tích tập những gì đã nghe. Những 
pháp nào, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn, đề cao đời sông Phạm hạnh hoàn toàn viên 
mãn thanh tịnh, những pháp â ây, VỊ ây đã nghe nhiều, 
đã thọ trì, đã tụng đọc băng lời, đã quán sát với ý, đã 
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thể nhập với chánh kiến. Này Subhùti, Tỷ-kheo nào 
nghe nhiêu... với chánh kiên. Này Subhùti, đây là 
tiêu chuân vệ lòng tin của một người có lòng tin. 


4. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này Subhùt, 
Tỷ-kheo nào làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, 
giao thiệp với thiện. Này Subhùti, đây là tiêu chuẩn 
về lòng tin của một người có lòng tin. 


5. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo là người dễ nói, 
thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham 
nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này 
Subhùti, Tỷ-kheo nào dễ nói, thành tựu những pháp 
tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp 
nhận những lời giáo giới. Này Subhùti, đây là tiêu 
chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. 


6. Lại nữa, này Subhùt, Tỷ-kheo phàm có những 
công việc gì cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối 
với các vị đồng Phạm hạnh, ở đây, vị ây khéo léo và 
tinh cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa 
đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Này Subhùti, Tỷ-kheo 
nào, phàm có những công việc gì... vừa đầy đủ đề tô 
chức. Này Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của 
mọi người có lòng tin. 
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7. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo tra pháp, lời nói dễ 
thương, hân hoan lớn trong thắng Pháp, trong thăng 
Luật. Này Subhùti, phàm Tỷ-kheo nào ưa pháp, lời 
nói dễ thương hân hoan lớn trong thắng Pháp, thăng 
Luật. Này Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của 
một người có lòng tin. 


6. Lại nữa, này Subhùti, Ty-kheo sống tinh cần, tinh 
tân đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các 
thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng 
đối với các thiện pháp. Này Subhùu, phàm vị Tỷ- 
kheo nào sống tinh cần, tinh tấn đoạn trừ các pháp 
bắt thiện, làm cho đây đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên 
trì không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp. 
Này Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một 
người có lòng tin. 


9. Lại nữa, này Subhùti, Tý-kheo đói với bốn Thiên, 
thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được 
không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được 
không phí sức. Này Subhùti, phàm vị Tỷ-kheo đối 
với bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện hiện tại 
lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt 
nhọc, có được không phí sức. Này Subhùtdi, đây là 
tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. 


10. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo nhớ đên nhiều đời 
sông quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bôn đời, 
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năm đời, sáu đời, bảy đời, tám đời, chín đời, mười 
đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm 
mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, 
một trăm ngàn đời, nhiêu hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều hoại thành kiếp. Vị ây nhớ răng: "Tại chỗ Kia, 
ta có tên như thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi 
thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta 
được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ẫy, ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ 
khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. 
Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra ở đây". Như 
vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với 
các nét đại cương và các chi tiết. Này Subhùti, phàm 
Tý-kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một 
đời, hai đời... vị ây nhớ đến nhiều đời sông quá khứ 
với các nét đại cương vả các chỉ tiết. Này Subhùti, 
đây là tiêu chuẩn vẻ lòng tin của một người có lòng 
tin. 


I1. Lại nữa, này Subhùu, Tỷ-kheo với thiên nhãn 
thanh tịnh siêu nhân, thây sự sống và chết của chúng 
sanh. VỊ ấy biết rõ răng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ 
cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mãn, 
kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những 
chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ngữ và ý, phỉ 
báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo 
tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng 
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chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về 
thân, ngữ và ý, không phi báng các bậc Thánh, theo 
chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những 
người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh 
lên các thiện thú, cõi Trời, trên đời này. Này Subhùti, 
phàm Ty-kheo với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, 
thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ 
răng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều 
do hạnh nghiệp của họ. Như vậy này Subhùti, là tiêu 
chuẩn về lòng tin của người có lòng tin. 


12. Lại nữa, này Subhùti, Tỷ-kheo do đoạn diệt các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ với 
thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát. Này Subhùu, Tỷ-kheo do đoạn diệt các 
lậu hoặc..., sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú, 
này Subhùti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của người 
có lòng tin. 

13. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Subhùti bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, các tiêu chuẩn về lòng tin của 
người có lòng tin này được Thế Tôn thuyết giảng, là 


có trong Tỷ-kheo này và Tý-kheo này được thấy là 
có chúng. 
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. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này là có giới, sông 
chế ngự với sự chế ngự của giới bổn 
Pàtimokkha, đây đủ uy nghi chánh hạnh, thấy 
nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận 
và tu học trong các học pháp. 

. Bạch Thế Tôn, Ty-kheo này nghe nhiễu, thọ trì 
những øì đã nghe, chất chứa tích tập những gì 
đã nghe, những pháp nào sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống 
Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. 
Những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiễu, đã thọ trì, 
đã tụng đọc băng lời, đã quán sát với ý, đã thê 
nhập với chánh kiến. 

.. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này làm bạn với thiên, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. 

. Bạch Thế Tôn, Tý-kheo nảy là người dễ nói, 
thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, 
thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, 
kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo 
ĐIỚI. 

. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này, phàm có những 
công việc gì cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ, 
đối với các vị đồng Phạm hạnh, ở đây, vị ấy 
khéo léo và tinh cần, thành tựu sự quán sát các 
phương tiện vừa đủ để làm, vừa đủ để tô chức. 
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ø. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này ưa pháp, lời nói dễ 
thương, hân hoan lớn trong thắng Pháp, thăng 
Luật. 

7. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này sống tinh cần tỉnh 

, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy 
đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi 
gánh nặng đối với các thiện pháp. 

s. Bạch Thế Tôn, Tý-kheo này, đối với bôn Thiền 
thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được 
không khó khăn, có được không mệt nhọc, có 
được không phí sức. 

9. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này nhớ đến nhiều đời 
sống quá khử, như một đời, hai đời... nhớ đến 
nhiều đời sông quá khứ với các nét đại cương 
và các chỉ tiết. 

¡0. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này với thiên nhãn 
thần tịnh siêu nhân.... rõ biết các chúng sanh, 
tùy theo hạnh nghiệp của họ. 

. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này do đoan diệt các 
lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt và an trú. 


— 
_ 


Bạch Thế Tôn, các tiêu chuẩn về lòng tin này được 
Thê Tôn thuyêt giảng là có trong Tỷ-kheo này. Và 
Tỷ-kheo này được thây là có chúng. 


14. Lành thay, lành thay này Subhùu! Vậy này 
Subhùti, Thây hãy an trú với Tyỷ-kheo có lòng tin 
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này. Khi nào, này Subhùti Thây muốn yết kiên Như 
Lai, hãy cùng với Tỷ-kheo có lòng tin này đi đên yết 
kiên Như Lai. 
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#2 3 sự kiện của người có lòng tin - Kinh 
SỰ KIỆN - Tăng I, 268 


SỰ KIỆN - 7ðng I, 268 


1. Do ba sự kiện, này các Tỷ-kheo, một người được 
biệt là có lòng tin. 
2. Thế nào là ba? 

-_ Ua thấy người có giới hạnh, 

-_ Ua nghe diệu pháp, 

-_ Với tâm ly cấu uễ của xan tham, sống trong 
nhà, bô thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, ưa 
thích từ bỏ, săn sàng đê được yêu cáu, thích 
phân phát vát bồ thí. 

Do ba sự kiện này, này các Tỷ-kheo, một người được 
biệt là có lòng tin. 


Vị ấy 8ỌI CÓ fIH. 
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3 4Chánh Tín - Kinh CUNDÌ CON GÁI 
VUA — Tăng H, 355 


CUNDÌ CON GÁI VUA - 7ăng II, 355 


I. Một thời, Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 
Rồi Cundì, con gái vua, với năm trăm thiếu nữ hộ 
tống trên năm trăm cỗ xe đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, CundÌì, con gái vua bạch Thế Tôn: 


2. - Anh của chúng con, bạch Thế Tôn, hoàng tử 
Cunda nói như sau: "Nếu có người đàn bà hay người 
đàn ông quy y Phát, quy y Pháp, quy y chúng Tăng, 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh 
(rong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ say đắm rượu men, 
rượu nấu, người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, 
nhất định sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ". 


Nhưng bạch Thế Tôn, con xin hỏi Thế Tôn: 


—> Với lòng tin bậc Đạo Sư như thế nào, bạch Thể 
Tôn, sau khi thân hoạt mụng chung: nhất 
dịnh dược sanh lên cốt lành, không vào cối 
dứ? 
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> Với lòng tin Pháp như thể nào, sau khi thân 
hoại mạng chung, nhất định được sanh lên cõi 
lành, không vào cối dữ? 

>> Với lòng tin chúng Tăng như thế nào, sau khi 
thân hoại mạng chung, nhất định được sanh 
lên cối lành, không vào cối dữ? 

> Làm cho đầy đủ các giới như thế nào, sau khi 
thân loại mạng chung, nhất định được sanh lên 
cõi lành, không vào cõi đữ? 


3. - Dâu cho các loại hữu tình nào, này Cundì, không 
chân hay hai chân, bốn chân hay nhiễu chân, có sắc 
hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi 
tưởng phi phi tưởng, T: lễ Tô ôn, bậc Ä-la-hán, Chánh 
Đăng Giác được xem là tôi thượng. 


4. Dâu cho loại pháp nào, này CundÌ, hữu vi hay vô 
ví, ly tham được xem là tôi thượng trong tất cả pháp, 
(fức là) sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp phục khao 
khát, sự nhồ lên dục ái, sự chặt đứt tái sanh, sự đoạn 
diệt tham ái, sự ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. 
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5. Dâu cho loại chúng Tăng hay Hội chúng nào, này 
Cundì, chúng Tăng đệ tứ của Như Lai, được xem là 
tối thượng trong tất cả hội chúng ấy, tức là bốn đôi 
tám vị. Chúng Tăng đệ tử của Nhự Lai đáng được 
cung kính, đáng được tôn trọng, đảng được cúng 
đường, đáng được chấp tay, là vô thượng phước điên 


6. Dầu cho loại giới nào, này Cundì, các giới được 
bậc Thánh ái kính được gọi là tôi thượng trong các 
giới ấy, tức là giới không bị bể vụn, không bị sứt mẻ, 
không bị vết chấm, không bị uễ nhiễm, đem lại giải 
thoát, được bậc trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa 
đến chánh định. 


Tìn tưởng vào tối thượng, 
Biết được pháp tối thượng, 
Tìn tưởng Phật tôi thượng, 
Đảng tôn trọng, vô thượng. 
Tìn tưởng Pháp tối thượng, 
Ly tham, an tịnh lạc, 
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Tin tưởng Tăng tối thượng, 
Là ruộng phước võ thượng, 
Bồ thí bậc tối thượng, 
Phước tôi thượng tăng trưởng, 
Tối thượng về thọ mạng, 
Dung sắc và danh văn, 

Tối thượng VỀ sức mạnh. 
Bậc trí thí tối thượng, 

Pháp tối thượng chảnh định, 
Chư Thiên hay loài Người 
Đạt được hỷ tôi thượng. 
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$ 4 hạng người không run sợ khi chết 
đến - Kinh KHÔNG SỢ HÃI - Tăng 
H, 147 


KHÔNG SỢ HÃI - 7ðng II, 147 


1. Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm ... Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn ]ànussoni 
bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, tôi thấy như 
sau: “Không có một aI bản tánh bị chết mà không sợ 
hãi, không rơi vào run sợ, khi nghĩ đên chết”. 


- Này Bà-la-môn, có người bản tánh bị chết, sợ hãi, 
rơi vảo run sợ khi nghĩ đến chết. Nhưng này Bà-la- 
môn, có người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không 
rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


2. Và này Bà-la-môn, thê nào là người bản tánh bị 
chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đên chêt? 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người 


. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho 
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người ấy. Người ấy bị cảm thọ chứng bệnh trầm 
trọng ấy, suy nghĩ như sau: “7á? sự các dục khả ái 
sẽ bỏ ta”, hay “Ta sẽ từ bỏ các đục khả ái”. Người 
ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào 
bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị 
chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


3. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có người không ly 

.. Rôi một chứng bệnh trâm trọng 
khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ chứng 
bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: “7/2 sự /hân 
khả ái sẽ bỏ ta”, hay “Ta sẽ từ bỏ thân khả ái". Người 
ây sâu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào 
bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị 
chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


4. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người 
„ không 
che chở kẻ sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, 
làm điều phạm pháp. Rồi một chứng bệnh trầm trọng 
khởi lên cho người ây. Người ấy bị cảm thọ chứng 
bệnh trầm trọng ây, suy nghĩ như sau: “//4/ sự í4 
không làm điều lành, không làm điêu thiện, không 
che chở kẻ sợ hãi, làm điễu ác, làm điêu hung bạo, 
làm điều phạm pháp". Tại sanh thú nào mà những 
người không làm điêu lành, không làm điêu thiện, 
không che chở kẻ sợ hãi, làm điểu ác, làm điều hung 
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bạo, làm điều phạm pháp, ấi đến sau khi chết, ta đi 
đến sanh thú ấy. Người ấ ây sầu muộn, than vãn, khóc 
lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây 
là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi 
nghĩ đến chết. 


5. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người 


Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người 
ây. Người ấy bị cảm thọ chứng bệnh trầm trọng ấy, 
suy nghĩ như sau: “Thái sự ta có nghỉ ngờ do dự, 
không đi đến kết luận đổi với diệu pháp". Người â ây 
sâu muộn, than vẫn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất 
tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị chết, 
sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


6. Và này Bà-la-môn, thế nào là người bản tánh bị 
chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đên 
chêt? 


Ở đây, này Bà-la-môn, có hạng người ly tham đối 

với các dục. ly ham muốn, ly luyên ái ... Rồi một 
chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người 
ây bị cảm thọ chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ 
như sau: “Thật sự các dục khả ái sẽ bỏ ta", hay “Ta 
sẽ từ bỏ các dục khả ái". Người ấy không sâu muộn, 
không than văn, không khóc lóc, không đáp ngực, 
không rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người 
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bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ 
khi nghĩ đên chết. 


7. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người ly 
tham đối với thân, ly ham muôn, ly luyễn ái ... Rồi 
một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ây. 
Người ấy bị cảm thọ chứng bệnh trầm trọng ấy, suy 
nghĩ như sau: “Thật ý thân khả ái sẽ bỏ ta, hay "Ta 
sẽ từ bỏ thân khả ái". Người ấy không sầu muộn, 
không than vấn, không khóc lóc, không đập ngực, 
không rơi vào bắt tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người 
bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ 
khi nghĩ đến chết. 


Š. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người 
không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm 
điêu phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có 
che chở kẻ sợ hãi. Rôi một chứng bệnh trầm trọng 
khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ chứng 
bệnh trầm trọng ây, suy nghĩ như sau: “Thái sư, fa 
không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm 
điêu phạm pháp, làm điễu lành, làm điêu thiện, có 
che chở kẻ sợ hãi. Tại sanh thú nào mà những người 
không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm 
điều phạm pháp, làm điễu lành, làm điêu thiện, có 
che chở kẻ sợ hãi đi đến sau khi chết, ta đi đến sanh 
thú ấy". Người ấy không sầu muộn, không than vãn, 
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không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bắt 
tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị chệt, 
không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đên chết. 


9. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người 
không có nghi ngờ, không có do dự, đi đến kết luận 
đối với diệu pháp. Rôi một chứng bệnh trầm trọng 
khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ chứng 
bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự ta 
không có nghỉ ngờ, không có do dự, đi đến kết luận 
đối với diệu pháp". Người ấy không có sầu muộn, 
không có than vẫn, không có khóc lóc, không có đập 
ngực, không rơi vào bắt tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là 
người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào 
run sợ khi nghĩ đến chết. 


Này Bà-la-môn, có bốn hạng người bản tánh bị chết, 
không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đên chết. 


- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama ... Mong 


Tôn giả Gotama chấp nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay cho đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 
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5 4 lòng tin tối thượng - Kinh CÁC 
LÒNG TIN - Tăng I, 613 


CÁC LÒNG TIN - 7ăng L, 613 


* Này các Tý-kheo, có bốn lòng tỉn tối thượng này. 
Thê nào là bôn? 


Này các Tỷ-kheo, 


- Dâu cho các loại hữu tình nào, không chân hay 
hai chân, bồn chân hay nhiêu chân, có sắc hay 
không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi 
tưởng phi phi tưởng, Thế Tôn, bậc A-la-hán, 

Chánh Đăng Giác được xem là tôi thượng. 


Dầu cho loại pháp hữu vi nào, Thánh đạo tám 
ngành được xem là tôi thượng, những ai đặt lòng 
tin vào Thánh đạo Tám ngành, họ đặt lòng tin vào 
tôi thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tồi 
thượng, họ được quả đị thục tôi thượng. 


-_ Dầu cho loại pháp nào, hữu vi hay vô vị, ly tham 
được xem là tôi thương trong tất cả pháp, tực là 
Sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp phục khát ái, sự 
nhồ lên tham ái, sự chặt đứt tái sanh, sự đoạn diệt 
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tham ái, sự ly tham đoạn diệt, Niễt-bàn. Những ai 
đặt lòng tin vào pháp ly tham, này các Tỷ-kheo, 
họ đặt lòng tin vào tôi thượng. Với những ai đặt 
lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tôi 
thượng. 
- Dâu cho loại chúng Tăng hay hội chúng nào, 
chúng Tăng đệ tử của Nhự Lai được xem là tối 
thượng trong tất cả hội chúng ấy. Tức là bốn đôi 
tám vị, chúng Tăng đệ tử của Thể Tôn đáng được 
cung kính, đang được tôn trọng, đảng được cúng 
dường, đáng được chấp tay, là vô thượng phước 
điên ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, đây là bốn tin tưởng tối thượng. 


Ÿ. Tín tưởng vào rối thượng, 
Biết được pháp tối thượng, 
Tin tưởng Phật tôi thượng, 
Đảng tôn trọng vô thượng, 
Tin tưởng Pháp tối thượng, 
Ly tham, an tịnh, lạc, 

Tin tưởng Tăng tối thượng, 
Là ruộng phước võ thượng, 
Bồ thí bậc tối thượng, 
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Phước tôi thượng tăng trưởng, 
Tối thượng vỀ thọ mạng, 
Dung sắc và danh văn, 

Tối thượng về an lạc, 

Tối thượng VỀ sức mạnh, 

Bậc trí thí tối thượng, 

Pháp tối thượng chánh định, 
Chư Thiên hay loài người, 
Đạt được hỷ tôi thượng. 
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6 4 tịnh tín bất động - Kinh NGUỎN 
SANH PHƯỚC 2 - Tăng I, 658 


NGUÔN SANH PHƯỚC 2 - 7ăng I, 658 (VỚI CƯ 
NỆ) 
[. - Này các Tỷ-kheo, có bốn nguồn sanh phước, 


nguôn sanh thiện... hạnh phúc, an lạc. Thê nào là 
bôn? 


-_ Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành 
tựu với lòng tịnh tín bất động đối với Phật; bậc 
Thế Tôn ấy là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Trị, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn... Này các Tý-kheo, đây là 
nguôn sanh phước, nguôn sanh thiện thứ nhất... 
hạnh phúc an lạc. 

-_ Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành 
tựu với lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, 
Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện 
tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, được người trí tự mình 
giác hiểu. Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn sanh 
phước, nguồn sanh thiện thứ hai... hạnh phúc, 
an lạc. 
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-_ Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành 
tựu với lòng tịnh tín bất động đối với chúng 
Tăng, Thiện hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Trực 
hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Ứng lý hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn. chánh hạnh là chúng đệ 
tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ 
tử này của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng 
được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đáng được 
chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Này 
các Tý-kheo, đây là nguồn sanh phước, nguồn 
sanh thiện thứ ba... hạnh phúc, an lạc. 

-_ Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành 
tựu với những giới, được bậc Thánh ái kính, 
không bị phá hoại, không bị bể vụn, không bị 
điểm châm, không bị uê nhiễm, đưa đến giải 
thoát, được người trí tán thán, không bị chấp 
thủ, đưa đến Thiền định. Này các Tỷ-kheo, đây 
là nguôn sanh phước, nguôn sanh thiện thứ tư... 
hạnh phúc, an lạc. 


Này các Tỷ-kheo, bốn nguồn sanh phước, nguôn 
sanh thiện này, đem lại an lạc, thuộc Thiên giới, là 
quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, 
khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


2. Ai tin trởng Như Lai, 
Bát động, khéo an trú, 
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Ai tin giới, hiển thiện, 

Bác Thánh khen, mễn chuộng. 
AI tịnh tín chúng Tăng, 

Với cát nhìn chánh trục, 
Người ấy được họ gọi, 

Không phải là người nghèo. 
Đời sông người như vậy, 
Không phải đời trồng rồng. 


Do vậy tín và giới, 
Tịnh tín và thăng pháp, 
Bác trí chú tâm niệm, 
Lời dạy của chư Phát. 
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gi 5 hạng người đạt được cứu cánh với 
Lòng tin bất động vào Thế Tôn - Kinh 
BÁT ĐỘNG - Tăng IV, 399 


CỨU CÁNH -- 7ăng IV, 398 


1.- 


2. Năm hạng người nào đạt được cứu cánh ngay ở 
nơi đây? 


1. Hạng trở lui nhiều nhất là bảy lần. 

2. Hạng Ga gia. 

3. Hạng Nhứt chủng. 

4. Hạng Nhất lai. 

5. Và vị nào là vị A-la-hán ngay trong hiện tại. 


Năm hạng người này đạt được cứu cánh ngay ở nơi 
đây. 


3. Và năm hạng người khác nào, sau khi từ bỏ đời 
này, đạt được cứu cánh? 
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1. Hạng Trung gian Niết-bàn. 

2. Hạng Tổn hại Niết-bàn. 

3. Hạng Vô hành Niết-bàn. 

4. Hạng Hữu hành Niết-bàn. 

5. Hạng Thượng lưu được sắc cứu cánh. 


Với năm hạng người này, sau khi từ bỏ đời này, đạt 
được cứu cánh. 


Này các Ty-kheo, những al đạt sự cứu cánh ở nơi Ta, 
tất cả những người ấy đầy đủ chánh kiến. Trong 
những người đầy đủ chánh kiến, năm hạng người này 
đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây. Năm hạng người 
này, sau khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh. 


BÁT ĐỘNG - Tăng IV, 399 


1„ 


2. Và năm hạng người nào, đạt được cứu cánh, 
ngay ở nơi đây? 


1. Hạng trở lui nhiều nhất là bảy lần. 
2. Hạng Ca gia. 
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3. Hạng Nhứt chủng. 
4. Hạng Nhật lai. 
5. Và vị nào là vị A-la hán ngay trong hiện tại. 


Năm hạng người này đạt được cứu cánh ngay ở nơi 
đây. 


3. Và năm hạng người khác nào, sau khi từ bỏ đời 
này, đạt được cứu cánh? 


1. Hạng Trung gian Niết-bàn. 

2. Hạng Tốn hại Niết-bàn. 

3. Hạng Vô hành Niết-bàn. 

4. Hạng Hữu hành Niết-bàn. 

5. Hạng Thượng lưu đạt được sắc cứu cánh. 


Với năm hạng người này, sau khi từ bỏ đời này, đạt 
được cứu cánh. 


Này các Tỷ-kheo, những ai có lòng tịnh tín bất động 
ở nơi Ta, tất cả những vị ấy là những Dự lưu. Với 
các hạng Dự lưu ây, năm hạng người này đạt được 
cứu cánh ngay ở nơi đây. Năm hạng người này, sau 
khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh. 
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5Š lợi ích của gia đình có thiện nam tử 
có lòng tin - Kinh CÂY SÀLA LỚN — 
Tăng II, 372 


CÂY SÀLA LỚN - 7ðng II, 372 


‹. 
' Me hìeT ng ĐA EEH†)EBiAADid ve 


Thê nào là năm? 


Chúng lớn lên về cành cây, về lá, về toàn bộ lá 
cây; 

Chúng lớn lên về đọt cây, 

Chúng lớn lên về vỏ cây; 

Chúng lớn lên về giác cây: 

Chúng lớn lên về lõi cây. 


Dựa trên núi Tuyết sơn, này các Tỷ-kheo, các cây 
sàla lớn, được lớn lên trên năm phương diện này. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, dựa frên thiện nam f 
có lòng tín, các người trong gia đình lớn lên vê năm 
phương điện. Thê nào là năm? 


-_ Lớn lên về lòng tin; 
-_ Lớn lên vệ giới; 
-_ Lớn lên về học hỏi; 
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-_ Lớn lên về bô thí; 
-_ Lớn lên về trí tuệ. 


Dựa trên thiện nam tử có lòng tin, các người trong 
gia đình lớn lên từ năm sự lớn lên này. 


Như hòn đá trên núi, 
Trong rừng, trong núi lớn, 
Các cây dựa vào đây, 

Các rừng chủ lớn lên. 
Cũng vậy, người đủ giới, 
Nam tứ có lòng tm, 

Dựa vị này chúng lớn, 

Vợ, con và bà con, 

Thân hữu và quyến thuộc, 
Cùng các người tùy tùng. 
Những ai sở hành tối, 

Với mắt đã được thấy, 
Bắt chước giới vị này, 
Bắt chước tâm bồ thí, 

Sau khi hành pháp này, 
Tìm con đường cõi lành, 
Trong Thiên giới hoan hỷ, 
Họ được niềm hoan hỷ, 
Hưởng thọ các dục lạ. 
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9 


Š lợi ích của thiện nam tử có lòng tin - 
Kinh SỰ LỢI ÍCH LÒNG TIN - Tăng 
H, 369 


SỰ LỢI ÍCH LÒNG TIN - 7ăng II, 369 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho thiện 
nam tử có lòng tin. Thê nào là năm? 


Các Thiện nhân, các Chân nhân, trước hết có 
lòng thương tưởng đến vị có lòng tin, không có 
như vậy đối với vị không có lòng tin; 

Khi đến thăm, trước hết họ đến thăm vị có lòng 
tin, không có như vậy đối với vị không có lòng 
tin; 

Khi chấp nhận, họ chấp nhận (các món ăn) 
trước hết từ những người có lòng tin, không từ 
những người không có lòng tin; 

Họ thuyết pháp trước hết cho những người có 
lòng tin, không cho những người không có lòng 
tin; 

Người có lòng tin, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên cõi lành, cối Trời. Những 
pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm lợi ích cho 
thiện nam tử có lòng tin. 
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2. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên khoảnh đất tốt, tại 
ngã tư đường, có cây bàng to lớn là chô nương tựa 


cho các loài chữn chung quanh. Cũng vậy, này các 


Tỷ-kheo 
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Như cây bảng to lớn, 

Với cành, lá, trái cây, 
Với thân, rễ, đây trái, 
Làm chỗ trú loài chìm. 
Tại trú xứ thoải mái, 

Các con chỉm làm tổ, 
Cân bóng mát, hứng mái, 
Cần trải cây, ăn trải. 
Cũng vậy, vị trì giới, 
Người có lòng tịnh tín, 
Khiêm nhường và nhu thuận, 
Hiển hòa, lời từ tốn, 
Tánh tình thật dịu hiễn, 
VỊ đoạn tham, đoạn sân, 
Đoạn sĩ, không lạc hoặc, 
Là ruộng phước ở đời. 
Họ đến người như vậy, 
Họ thuyết pháp, người ấy 
Đoạn trừ mọi khổ đau, 

Vị ấy ở tại đây, 
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Hiểu biết Chánh pháp ấy, 
Viên mãn nhập Niết-bàn, 


Hoàn toàn không lậu hoặc. 
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10 Š5 nguy hại cho người không tịnh tín - 
Kinh KHÔNG TỊNH TÍN 1 - Tăng II, 
720 


KHÔNG TỊNH TÍN 1 - 7ăng II, 720 


1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho 
người không tịnh tín. 
2. Thế nảo là năm? 

- - Tự mình chỉ trích mình; 

-_ Bậc có trí sau khi suy xét, quở trách; 

-_ Tiêng ác đôn xa; 

- Khi mạng chung, tâm bị mê loạn; 

- Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, 

ác thú, đọa xứ địa ngục. 


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này, cho người 
không có tịnh tín. 


3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, cho người 
có tịnh tín. 


4. Thế nào là năm? 


- - Fự mình không chỉ trích mình; 
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-_ Bậc có trí sau khi suy xét, tán thán 

- Tiếng lành đồn Xa; 

- Khi mạng chung, tâm không mê loạn; 

- _ Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
thiện Thú, Thiên giới, cối đời này. 


Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này, cho người có 
tịnh tín. 


KHÔNG TỊNH TÍN 2 — 7ăng II, 721 
1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho kẻ 
không tịnh tín. 
2. Thế nào là năm? 
- Những tư tưởng bất tín không được tịnh tín; 
- Một sô tư tưởng đã tịnh tín có thê đôi khác; 
: Không làm theo lời dạy của bậc Đạo Sư; 
- _ Phê hệ tiêp bắt chước tà kiên; 
- _ Tâm không được tịnh tín. 


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này, cho người 
không có tịnh tín. 


3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, cho người 
có tịnh tín. 
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4. Thế nào là năm? 


- Những tư tưởng bất tín được tịnh tín; 

- _ Những tư tưởng tịnh tín được tăng trưởng; 
-_ Lời dạy của bậc Đạo Sư được làm theo; 

- _ Thế hệ tiếp bắt chước theo tri kiến; 

- - Tâm được tịnh tín. 


Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này, cho người có 
tịnh tín. 
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II 5 nguy hại cho người tin tuyệt đối một 
người - Kinh TỊNH TÍN ĐÓI VỚI 
MỘT NGƯỜI - Tăng II, 745 


TỊNH TÍN ĐÓI VỚI MỘT NGƯỜI - 7ăng II, 745 


1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, trong 
lòng tịnh tín đôi với một người. Thê nào là năm? 


2. Trong người nào, này các Ty-kheo, một người có 
lòng tịnh tín, và người ấy rơi vào một tội phạm, và 
tùy theo tội phạm ấy, chúng Tăng ngưng chức vị ấy. 
Người này suy nghĩ: “Người mà ta ái mộ ưa thích, vị 
ấy bị chúng Tăng ngưng chức", 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong người nào, một 
người có lòng tịnh tín, và vị ấy rơi vào một tội phạm, 
và tùy theo tội phạm â ấy, chúng Tăng bắt vị ấy ngồi 
vào phía cuối. Người này suy nghĩ: “Người zmà ta ái 
mộ ưa thích, vị ấy bị chúng Tăng bắt ra ngôi phía 
cuô¡“, và người này không còn nhiều tịnh tín đối với 
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các Tỷý-kheo. Do không còn nhiều tịnh tín đối với các 
Tý-kheo, người này không có liên hệ đến các Tỷ- 
kheo khác. Do không liên hệ với các Tỷ-kheo khác, 
người này không nghe diệu pháp. Do không nghe 
diệu pháp, người này thôi đọa khỏi Chánh pháp. Đây 
là nguy hại thứ hai, này các TỷỶ-kheo, trong sự tịnh 
tín đối với một người. 


4. Lại nữa, này các Tỷ- -kheo, trong người nào, một 
người có lòng tịnh tín, rôi người ây đi vào một địa 
phương khác... người ãy bị loạn tâm... người ấy 
mạng chung. Người này suy nghĩ: “Người mà ta ái 
mộ ưa thích, vị ấy mạng chung". Người này không 
liên hệ đến các Tý-kheo khác. Do không liên hệ với 
các Tỷ-kheo khác, người này không nghe diệu pháp. 
Do không nghe diệu pháp, người này thôi đọa khỏi 
Chánh pháp. Đây là nguy hại thứ năm, này các TỶ- 
kheo, trong sự tịnh tín đôi với một người. 
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12 Ai đặt cứu cánh nơi Ta, người ấy đầy 
đủ chánh kiến - Kinh CỨU CÁNH -~ 
Tăng LV, 398 


CỨU CÁNH - 7ðăng IV, 398 


1.- 


2. Năm hạng người nào đạt được cứu cánh ngay ở 
nơi đây? 


6. Hạng trở lui nhiều nhất là bảy lần. 

7. Hạng Ga gia. 

Š. Hạng Nhứt chúng. 

9. Hạng Nhất lai. 

10. Và vị nào là vị A-la-hán ngay trong hiện tại. 


Năm hạng người này đạt được cứu cánh ngay ở nơi 
đây. 


3. Và năm hạng người khác nào, sau khi từ bỏ đời 
này, đạt được cứu cánh? 
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6. Hạng Trung gian Niết-bàn. 

7. Hạng Tổn hại Niết-bàn. 

8. Hạng Vô hành Niết-bàn. 

9. Hạng Hữu hành Niết-bàn. 

10. Hạng Thượng lưu được sắc cứu cánh. 


Với năm hạng người này, sau khi từ bỏ đời này, đạt 
được cứu cánh. 


Này các Ty-kheo, những al đạt sự cứu cánh ở nơi Ta, 
tất cả những người ấy đầy đủ chánh kiến. Trong 
những người đầy đủ chánh kiến, năm hạng người này 
đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây. Năm hạng người 
này, sau khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh. 
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13 Chư Thiên nào có trí. - Kinh ĐẠI 
MỤC KIÊN LIÊN - Tăng II, 84 


ĐẠI MỤC KIÊN LIÊN -—7ăng II, 84 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavana, 
chỗ khu vườn ông Anàthapindika. 

Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna trong khi độc cư thiền 
tịnh, những suy nghĩ như sau được khởi lên: “Có bao 
nhiễu chư Thiên có trí như sau: “Ta là bác Dự lưu, 
không còn bị đọa lạc, quyết chắc đạt được giác 


đc 2g r 


heo 


Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo 


Tại đây, họ được 
biết vị ấy là: "Phạm thiên Tissa, có đại thần lực, có 
đại uy lực”. 

2. Rồi Tôn giả Mahà Mogøgallàna, ví như người lực 
sĩ duỗi bàn tay đang co lại hay co lại bàn tay đang 
duỗi ra, cũng vậy biến mắt ở Jetavana và hiện ra ở 
Phạm thiên giới ấy. Phạm thiên Tissa thấy Tôn giả 
Mahà Mogsgallàna từ xa đi đến; sau khi thấy, nói với 
Tôn giả Mahà Mogøsallàna: 

- Hãy đến, bạn Moggallàna! Thiện lai, bạn 
Mogøallàna! Đã lâu, bạn Mogsgallàna, mới tạo cơ hội 
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này, tức là đến đây. Này bạn Moggallàna, hãy ngồi 

trên chô đã soạn này! ” 

Tôn giả Mahà Moggalàna ngôi xuống trên chỗ đã 

soạn săn. Phạm thiên Tissa đảnh lê Tôn giả Mahà 

Moggallàna, rôi ngôi xuông một bên. Tôn giả Mahà 

Mosøallàna nói với Phạm thiên đang ngôi một bên: 

- Có bao nhiêu Thiên nhân, này TlIssa, có trí như 
sau: "Chúng ta là bậc Dự lưu, không còn bị thôi 
đọa, quyêt chăc đạt đên giác ngộ”? 

-. Này bạn Mogøallàna, bốn Thiên vương có trí như 
sau: “Chúng ta là bậc Dự lưu, không còn bị thôi 
đọa, quyêt chăc đạt đên giác ngộ”. 

-- Này Tissa, có phải tất cả Bốn Thiên vương đều có 
trí như sau: "Chúng ta là bậc Dự lưu, không còn 
bị thôi đọa, quyêt chặc đạt đên giác ngộ”? 

- Này bạn Mogsallàna, không phải tất cả Bốn Thiên 
vương đêu có trí nhự sau: "Chúng ta là bậc Dự 
lưu, không còn bị đọa lạc, quyêt chặc đạt đên giác 
ngộ". 

Này bạn Moggallana, Bốn Thiên vương nào 
không thành tựu lòng tịnh tín bât động đôi với đức 
Phật, không thành tựu lòng tịnh tín bât động đôi 
với Pháp, không thành tựu lòng tịnh tín bât động 
đôi với Tăng, không thành tựu các Giới Luật được 
các bậc Thánh ái kính, Bôn Thiên vương ây không 
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có trí như sau: "Chúng ta là bậc Dự lưu không còn 
bị thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ". 

Và này bạn Moggallàna, Bốn Thiên vương nảo 
thành tựu lòng tịnh tín bất đông đối với Phật, 
thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, 
thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Tăng, 
thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với các Giới 
được bậc trí ái kính, Bốn Thiên vương ấy có trí 
như sau: "Chúng ta là bậc Dự lưu, không còn bị 
thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ". 

Này Tissa, có phải chỉ có Bốn Thiên vương mới 
có trí nhự sau: "Chúng ta là bậc Dự lưu, không 
còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ", hay 
các chư thiên ở cõi trời Ba mươi ba... hay các chứ 
Thiên Dạ-ma... hay các chứ Thiên ở cõi Tusità 
(Đâu-suất)... hay chư thiên Hóa lạc hay chư Thiên 
tha hóa Tự tại... cũng có trí như sau: "Chúng ta 
là bác Dự lưu, không côn bị thối đọa, quyết chắc 
đạt đến giác ngộ"? 

Này bạn Mogøgallàna, chư Thiên Tha hóa Tự tại 
có trí như sau: "Chúng ta là bậc dự lưu, không còn 
bị thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ". 

Này Tissa, có phải tất cả chư Thiên Tha hóa Tự 
tại đều có trí như sau: "Chúng ta là bậc Dự lưu, 
không còn bị đọa lạc, quyết chắc đạt đến giác 
ngộ”? 
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¬ Này bạn Mogøallàna, không phải tất cả chư Thiên 
Tha hóa Tự tại đều có trí như sau: "Chúng ta là 
bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt 
đến giác ngộ". Này bạn Moggallàna, chư thiên 
Tha hóa Tự tại nào không thành tựu lòng tịnh tín 
bất động đối với đức Phật, không thành tựu lòng 
tịnh tín bất động đối với Pháp, không thành tựu 
lòng tịnh tín bất động với Tăng, không thành tựu 
lòng tịnh tín bất động đối với các Giới được các 
bậc Thánh ái kính, các chư Thiên ấy 
như sau: “Chúng ta là bậc Dư lưu, không còn bị 
thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ". 


~ Và này bạn Moggallàna, chư thiên Tha hóa Tự tại 
ào thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với đức 
Phật, thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với 
Pháp, thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với 
Tăng, thành tựu các Giới được các bậc Thánh ái 
kính, chỉ những chư Thiên ấy mới có trí như sau: 
"Chúng ta là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, 
quyết chắc đạt đến giác ngộ". 
3. Rồi Tôn giả Mahà Moggalàna sau khi hoan hỷ tín 
thọ lời nói của Phạm thiên T1ssa, như một người lực 
sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang 
duỗi ra, cũng vậy, biến mất tại Phạm thiên giới và 
hiện tại Jetavana. 


LÒNG TIN 54 


14 Chỉ tin thôi thì không đủ - Kinh 
NGƯỜI CÓ LÒNG TIN - Tăng IV, 
246 


NGƯỜI CÓ LÒNG TIN - 7ăng IV, 246 


I.- VỊ Tỷ-kheo có lòng tin, này các Tỷ-kheo, nhưng 
không có giới. Như vậy, vị ấy về chỉ phân này không 
được viên mãn. VỊ ây cân phải làm cho viên mãn chi 
phân ấy, nghĩ rằng: 
", Này các Tỷ- -kheo, khi nào Tỷ- -kheo 
có lòng tin và có giới, như vậy về chi phân ấy, Tỷ- 
kheo có viên mãn. 


2. Và này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có gØIới 
nhưng không có nghe nhiêu... 


.. có nehe nhiều nhưng không có nói pháp... 


... CÓ nói pháp nhưng không thường tham gia với hội 
chúng... 


. thường tham gia với hội chúng, nhưng không vô 
úy thuyêt pháp cho hội chúng... 


... vô úy thuyết pháp cho hội chúng nhưng không trì 
luật... 
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... CÓ frì luật, nhưng không phải là người ở rừng, ở 
các trú xứ xa văng... 


.. là người ở rừng, ở các trú xứ xa vắng nhưng đối 
với bôn Thiên thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, 
có được không khó khăn, không mệt nhọc, không phí 
SỨC... 


... đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tạy 
lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt 
nọc, có được không phí sức, nhưng không do đoạn 
diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với 
thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát. Như vậy, vị ấy về chi phần này không 
được viên mãn. Vị ấy cần phải làm cho viên mãn chỉ 
phân ấy, nghĩ rằng: ' lòng tim, có 
giới, có nghe nhiêu, có thuyết pháp, thường tham gia 
với chúng hội, vô úy thuyết pháp cho hội chúng, trì 
luật, là người ở rừng, ở các trú xứ xa văng, đối với 
bốn Thiển thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc thú, 
có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, 
có được không phí sức, và do đoạn diệt các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, ta có thể 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuỆ giải 
thoát ?". 


Và này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo YRimictr 
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, I6ay 
trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng đạt và an 
trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; như vậy về 
chi phần này, vị ấy được viên mãn. 


Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo tịnh tín một cách phô biên, và viên mãn trong 
mọi phương diện. 
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I5 Chớ có tỉn vì.. - Kinh CÁC VỊ Ở 
KESAPUTTA - Tăng L, 336 


CÁC VỊ Ở KESAPUTTA - 7ðng I, 336 


1. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng 
Kosala, cùng với đại chúng Tý-kheo, đi đến một thị 
trấn của các người Kàlàmà tên là Kesaputta. Các 
người Kàlàmà ở Kesaputta được nghe: “Sz-môn 
Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích ca đã 
đến Kesaputta. Tiếng đồn tốt đẹp như sau được 
truyền đi về Sa-môn Gotama: "Ngài là Thể Tôn, bậc 
A-la-hản, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thể Tôn". Lành 
thay, nều chúng tôi được yết kiến một vị #ã la-hán 
như vậy”. 

2. Rồi các người Kàlàmà ở Kesaputta đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, có người đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên; có người nói lên với Thế Tôn những 
lời chào đón thăm hỏi, sau khi nói lên những lời chào 
đón thăm hỏi thân hữu rồi ngôi xuống. một bên; có 
người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên; có người xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống 
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một bên; có người 1m lặng rồi ngôi xuống một bên. 
Sau khi ngôi xuông một bên, các người Kàlàmà ở 
Kesaputta bạch Thê Tôn: 
- Có một số Sa-môn, Bà-la-môn, bạch Thế Tôn, đi 
đến Kesaputta. Họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan 
điểm của mình, nhưng họ bài xích quan điệm người 
khác, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Bạch Thê Tôn, 
và có một số Sa-môn, Bà-la-môn khác cũng đi đên 
Kesaputta, Họ làm sáng tỏ, làm chói sảng quan điêm 
của mình, nhưng họ bài xích quan điểm người khác, 
khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Đôi vớt họ, bạch Thê 
Tôn, chúng con có những nghĩ ngờ, phân vân: 
Trong những Tôn giá Sa-mmôn này, at nói sự thát, 
ai nót láo?"" 
3- Đương nhiên, này các Kàlàmà, các Ông có những 
nghĩ ngờ! Đương nhiên, này các Kalàma, các Ong 
có những phân vân! Trong những trường hợp đảng 
nghĩ ngờ, các Qng đương nhiên khởi lên phân vân. 
Này các Kàlàmà, 

-_ Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; 

-_ Chớ có tin vì theo truyền thông; 

- _ Chớ có tin vì nghe Hgười ta HÓI; 

-_ Chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; 

- _ Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; 
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- _ Chớ có tin vì đúng theo một lập trường; 

- _ Chớ có tin vì đánh giá hời họt những dữ kiện; 

-_ Chớ có tin vì phù hợp với định kiến; 

-_ Chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyên; 

- _ Chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của 
mình. 


Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ 
nhự sau: "Các pháp này là bất thiện, các pháp này 
là có tội, các pháp này bị các người có trí chỉ trích, 
các pháp này nêu thực hiện và chấp nhận đưa đến 
bất hạnh khổ đau", thời này các Kàlàmà, Bãy từ bỏ 
chúng! 

4. - Các Ông nghĩ thế nào, này Kàlàmà, lòng tham 
khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên nhự 
vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? 

- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 


- Người này có tham, này các Kàlàmà, bị tham chính 
phục, tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy của 
không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người 
khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người 
ấy bắt hạnh đau khổ lâu dài hay không ? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
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5. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, lòng 
sân khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên 
như vậy là dưa lạt hạnh phác hay bát hạnh? 

- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 


- Người này có sân, này các Kàlàmà, bị sân chỉnh 
phục, tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy của 
không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người 
khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người 
ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không ? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn.. 


6. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, lòng sỉ 
khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như 
vậy là đưa lạt hạnh phúc hay Đất hạnh cho người 
qay? 

- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 


- Người này có si, này các Kàlàmà, bị sỉ chính phục, 
tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy của không 
cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác 
cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ây bắt 
hạnh đau khô lâu dài hay không ? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn.. 

7. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, các pháp 
này là thiện hay bát thiện ? 

- Là bắt thiện, bạch Thể Tôn. 
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- Có tội hay không có tội? 
- Có tội, bạch Thể Tôn. 


- Bị người có trí quở trách hay không bị người có 
trí quở trách? 


- Bị người có trí quở trách, bạch Thể Tôn. 


- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa dễn 
bát hạnh dau khô không? Hay ở đáy, là như thê 
nào? 


- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, 
chúng đưa đến bất hạnh, đau khổ. Ở đây, đổi với 
chúng con là vậy. 

$- Như vậy, này các Kàlàmà, điều Ta vừa nói với các 
Ông: "Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì 
theo truyền thống; chớ có tin vì nghe người ta nói; 
chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; chớ có tin 
vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tỉn vì đụng theo một 
lập trưởng; chớ có tin vì đánh giá hởi hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin 
vì phát xuất từ nơi có uy quyên; chớ có tin vì vị Sa- 
môn là bác Đạo sư của mình". Nhưng này các 
Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: "Các 
pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các 
pháp này bị các người có frí chỉ trích, các pháp này 
nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh, khổ 
đau", thời này Kàlàmà, hãy từ bỏ chúng! Diệu đã 
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được nói lên như vậy, chính do duyên như vậy được 
nói lên. 


9. Này các Kàlàmà, chớ có tin vì nghe truyền thuyết 

.. CHỞ Có fin vì vị Sa-môn là bác Đạo sư của mình. 
Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ 
nhự sau: "Các pháp này là thiện - Các pháp này là 
không có tội, Các pháp này không bị các người có 
trí chỉ trích, Các pháp này nếu thực hiện và chấp 
nhận đưa đến hạnh phúc an lạc", thời này Kàlàmà, 
hãy đạt đến và an trú ! 


10. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, không 
tham khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên 
như vậy, đưa lại hạnh phúc hay bát hạnh lâu dài cho 
người ây? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


- Người này không tham, này các Kàlàmà, không bị 
tham chỉnh phục, tâm không bị xâm chiếm, không 
giết các sinh vật, không lấy của không cho, không đi 
đến vợ người, không nói láo, khích lệ người khác 
cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy 
hạnh phúc an lạc lâu dài hay không 2 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


11. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, không 
sân khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên 
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như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người 
áy? 


- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Người này không sân, này các Kàlàmà, không bị 
sân chỉnh phục, tâm không bị xâm chiêm, không giết 
các sinh vật, không láy của không cho, không đi đên 
vợ người, không nói láo, khích lệ người khác cũng 
làm như vậy. Như vậy, có đem lại đem lại hạnh phúc, 
an lạc lâu dải cho người áy hay không ? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn.. 


12. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, không 
§Ẻ khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như 
vậy là đưa lại hạnh phúc hay bát hạnh cho người ấy? 
- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


- Người này không si, này các Kàlàmà, không bị sĩ 
chỉnh phục, tâm không bị xâm chiêm, Không giêt các 
sinh vật, không lây của không cho, không đi đến vợ 
người, không nói láo, khích lệ người khác cũng làm 
như vậy. Như vậy, có đem lại hạnh phúc an lạc lâu 
đài cho người ây hay không ? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

13. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, các 
pháp này là thiện hay bát thiện? 

- Là thiện, bạch Thế Tôn. 
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- Các pháp này có tội hay không có tội? 
- Không có tội, bạch Thế Tôn. 


- Bị người có trí quở trách hay được người có HÍ 
tán thán ? 


- Được người trí tán thán, bạch Thế Tôn. 

- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến 
hạnh phúc an lạc không, hay ở đây, là như thê 
nào? 

- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, 
chúng đưa đên hạnh phúc, an lạc. Ở đây, đôi với 
chúng con là vậy. 


14. - Như vậy, này các Kàlàmà, điều Ta vừa nói với 
các Ông: "Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; Chớ có 
tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì nghe người ta 
nói; chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; chớ 
có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng 
theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giả hởi hợt 
những dữ kiện; chớ có fim vì Ì phù hợp với định kiến; 

chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyên; chớ có tin 
vì vị Sa-môn là bậc Đạo sự của mình”. Nhưng này 
các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: "Các 
pháp này là thiện - Các pháp này là không có IỘI; 
Các pháp này được người có trí tán thán; Các pháp 
này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc 
an lạc”, thời này Kàlàmà, hãy chứng đạt và an trú ! 
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Điệu đã được nói lên như vậy, chính do duyên như 
vậy đã được nói lên. 


15. Này các Kàlàmà, vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly 
sân, ly sỉ như vậy, tính giác, chánh niệm, với tâm 
câu hữu vớt từ ... với tâm câu hữu với bị... với tâm 
câu hữu với hỷ ... với tâm câu hữu với xả, biết mãn 
một phương, cũng vậy phương thứ hai; cũng vậy 
phương thứ ba; cũng vậy phương thứ tư, Như vậy, 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xú, quảng đại, đại hành, vô 
biên, không hận, không sân. Thánh đệ tử ấy, này các 
Kàlàmà, với tâm không oán như vậy, không sán như 
vậy, không uễ nhiễm nhự vậy, thanh tịnh như vậy, 
ngay trong hiện tại, người ấy đạt được bốn sự an ủi. 


16. 


-_ "Nếu có đời sau, nêu có kết quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh 
lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này”, đáy là an ti 
thứ nhất vị ấy có được. 


-_ "Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả dị 
thục các nghiệp thiện ác, thời ở đây, ngay trong 
hiện tại, ta tự sông với tâm không oán, không sân, 
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không phiên não, được an lạc", đáy là an ủi thứ 
hai vị ây có được. 


"Nếu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác 
đối với ai cả, và nếu ta không làm điêu ác, sao ta 
có thể cảm thọ khổ đau được", đáy là an tí thứ ba 
vị ấy có được. 


"Nếu việc ác không có làm, như vậy, cả hai 
phương diện (do ta làm vô ý hay cố ý), ta quán 
thấy ta hoàn toàn thanh tịnh", đây là an ủi thứ tư 
vị ấy có được. 


Thánh đệ tử ây, này các Kàlàmà, với tâm không oán 
như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không 
uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay 
trong hiện tại, VỊ ây có được bốn an ủi này. 


17. - Sự việc là như vậy, bạch Thế Tôn! Sự việc là 
như vậy, bạch Thiện Thệ! Thánh đệ tử ấy, với tâm 
không oán như vậy, với tâm không sân như vậy, với 
tâm không uê nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như 
vậy, ngay trong hiện tại, vị ấy có được bốn an ủi: 


"Nếu có đời sau, nêu có kết quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, thời ở đáy, sau khi thân hoại mạng 
chung, ta sẽ được sanh lên cõi thiện, cối Trời, cõi 
đời này", đây là an ủi thứ nhất vị ấy có được. 

"Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả đị 
thục các nghiệp thiện ác, thời ở đây, ngay trong 


LÒNG TIN 67 


hiện tại, ta tự sông với tâm không oán, không sân, 
không phiên não, được an lạc”, đáy là an ủi thứ 
hai vị đy có được. 


-_ "Nếu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác 
đối với ai cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta 
có thể cảm thọ khổ đau được”, đáy là an tí thứ ba 
vị ấy có được. 


- "Nếu việc ác không có làm, như vậy, cả hai 
phương diện (do ta làm vô ý hay cố ý), ta quán 
thấy ta hoàn toàn thanh tịnh", đây là an ủi thứ tư 
vị ấy có được. 


Vị Thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, với tâm không oán 
như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không 
uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay 
trong hiện tại, vị ây đạt được bốn an ủi này. 

Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! ... bạch Thế Tôn, 
chúng con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y 
chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm 
đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, chúng con 
xin trọn đời quy ngưỡng. 
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16 Dầu cho 4 đại chủng có đối khác... - 
Kinh CÀN PHÁI KHÍCH LỆ — Tăng 
L, 402 


CÂN PHẢI KHÍCH LỆ — Tăng L, 402 


1. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến. Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Ànanda đang ngồi xuống một bên: 

- Này Ànanda, với ai, Thầy có lòng từ mẫn, và với 
những ai, Thây nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, 
thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống, Với 
những người ây, này Ànanda, Thây cân phải khích 
lệ, cân phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba 
điểm. Thế nào là ba? 


ĐÃ 
: "Đây là Thể Tôn, 


bác A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Mạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn”. 


"Pháp được Thể Tôn 


khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, 
đến để mà tháy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiệu ”. 
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: “Diệu hạnh là 


chúng đệ tử của Thể Tôn, Trực ham” là chúng đệ tử 
của Thể Tôn, Ủng lý hạnh là chúng đệ tử của Thể 
Tôn, Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thể Tôn 
là đảng cung kính, đảng cúng dường, đảng tôn trọng, 
đáng được chấp tay, là phước điên vô thượng ở đời". 
3. Dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, này Ànanda, 
địa đại, thủy đại, hóa đại, phong đại, nhưng vị thánh 
đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Phật không 
có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thể này: Vị 
Thánh đệ tử ấy, này Ànanda, thành tựu tịnh tín bất 
động đổi với đức Phật, sẽ sanh vào địa ngục, loại 
bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy 
T8. 

4. Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ànanda, 
địa đại, thủy đai, hỏa đại, phong đại, nhưng vị Thánh 
đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đổi với Pháp không 
có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thể này: Vị 
Thánh đệ tử ấy, này Ànanda, thành tựu tịnh tín bất 
động đổi với Pháp, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng 
sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. 

5. Dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, này Ànanda, 
địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị Thánh 
đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đổi với chúng Tăng 
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không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: 
VỊ Thánh đệ tứ ấy, này Ànanda, thành tựu tịnh tín 
bất động đổi với chúng Tăng, sẽ sanh vào địa ngục, 
loại bàng sanh hay cối ngạ quỷ. Sự kiện này không 
xảy ra. 

Này Ànanda, với ai Thầy có lòng từ mẫn, và với 
những ai Thây nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, 
thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống, với 
những người ây, này Ànanda, Thây cân phải khích 
lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm 
này. 
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I7 Dầu cho loại hữu tình nào - Kinh 
CUNDÌ CON GÁI VUA- Tăng II, 355 


CUNDÌ CON GÁI VUA - 7ăng II, 355 


I. Một thời, Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 
Rồi Cundì, con gái vua, với năm trăm thiếu nữ hộ 
tống trên năm trăm cỗ xe đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, CundÌì, con gái vua bạch Thế Tôn: 


2. - Anh của chúng con, bạch Thế Tôn, hoàng tử 
Cunda nói như sau: "Nếu có người đàn bà hay người 
đàn ông quy y Phát, quy y Pháp, quy y chúng Tăng, 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh 
(rong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ say đắm rượu men, 
rượu nấu, người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, 
nhất định sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ". 


Nhưng bạch Thế Tôn, con xin hỏi Thế Tôn: 
- _ Với lòng tin bậc Đạo Sư như thế nào, bạch Thể 


Tôn sau khi thân hoại mạng chung: nhất định 
được sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ? 
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-_ Với lòng tin Pháp như thể nào, sau khi thân 
hoại mạng chung, nhất định được sanh lên cối 
lành, không vào cối dữ? 

-_ Với lòng tin chúng Tăng như thể nào, sau khi 
thân hoại mạng chung, nhất định được sanh 
lên cối lành, không vào cối dữ? 

-_ Làm cho đây đủ các giới như thể nào, sau khi 
thân loại mạng chung, nhất định được sanh lên 
cõi lành, không vào cõi đữ? 


3. - Dầu cho các loại hữu tình nào, này Cundì, không 
chân hay hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc 
hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi 
tưởng phi phi tưởng, Ÿ' hề Tô ôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác được xem là tối thượng. 


4. Dâu cho loại pháp nào, này CundÌ, hữu vi hay vô 
vi, ly tham được xem là tối thượng trong tất cả pháp, 
(fức là) sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp phục khao 
khát, sự nhồ lên dục ái, sự chặt đứt tái sanh, sự đoạn 
diệt tham ái, sự Íy tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Những 
aI đặt lòng tin vào Pháp ly tham, này Cundli, họ đặt 
lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào 
tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng. 


LÒNG TIN 73 


5. Dầu cho loại chúng Tăng hay Hội chúng nào, này 
Cundh, cứng Tăng đệ tử của Như Lai, được xem là 
tối thượng trong tất cả hội chúng ấy, tức là bốn đồi 
tám vị. Chúng Tăng đệ tứ của Nhưự Lai đảng được 
cung kính, đáng được tôn trọng, đảng được cúng 
đường, đáng được chấp tay, là vô thượng phước điên 
ở đởi. Những ai đặt lòng tin vào chúng Tăng, này 
Cundì, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai 
đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối 
thượng. 


6. Dầu cho loại giới nào, này Cundì, các giới được 
bậc Thánh ái kính được gọi là tối thượng trong các 
giới ấy, tức là giới không bị bể vụn, không bị sứt mẻ, 
không bị vết chấm, không bị uễ nhiễm, đem lại giải 
thoát, được bậc trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa 
đến chánh định. 


Tin tưởng vào tối thượng, 
Biết được pháp tối thượng, 
Tin tưởng Phật tôi thượng, 
Đảng tôn trọng, vô thượng. 
Tìn tưởng Pháp tối thượng, 
Ly tham, an tịnh lạc, 
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Tin tưởng Tăng tối thượng, 
Là ruộng phước võ thượng, 
Bồ thí bậc tối thượng, 
Phước tôi thượng tăng trưởng, 
Tối thượng về thọ mạng, 
Dung sắc và danh văn, 

Tối thượng VỀ sức mạnh. 
Bậc trí thí tối thượng, 

Pháp tối thượng chảnh định, 
Chư Thiên hay loài Người 
Đạt được hỷ tối thượng. 


lộ) 


18 Dầu cho loại hữu tình nào - Kinh CÁC 
LÒNG TIN - Tăng I, 613 


CÁC LÒNG TIN - 7ăng L, 613 


* Này các Tý-kheo, có bốn lòng tin tối thượng này. 
Thê nào là bôn? 


- Này các Tỷ-kheo, Dâu cho các loại hữu tình nào, 
không chân hay hai chân, bốn chân hay nhiễu 
chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không 
tưởng, hay phi tưởng phi phi trởng, Thế Tôn, bậc 
A-la-háún, Chánh Đăng Giác được xem là tối 

thượng. 


Này các Tỷ-kheo, dâu cho loại pháp hữu vi nào, 
Thánh đạo tắm ngành được xem là tối thượng, 
những ai đặt lòng tín vào Thánh đạo Tám ngành, 
họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt 
lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tôi 
thượng. 
-_ Này các Tỷ-kheo, Dâu cho loại pháp nào, hữu vi 
hay vô vi, ly tham được xem là tôi thượng trong 
tất cả pháp, tức là sự nhiếp phục kiêu mạn, sự 
nhiếp phục khát ái, sự nhồ lên tham ái, sự chặt đứt 
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tái sanh, sự đoạn diệt tham ái, sự ly tham đoạn 
diệt, Niết-bàn. Những ai đặt lòng tin vào pháp ly 
tham, này các Tỷ-kheo, họ đặt lòng tin vào tồi 
thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, 
họ được quả dị thục tôi thượng. 

- Này các Tỷ-kheo, Dâu cho loại chúng Tăng hay 
hội chúng nào, chúng Tăng đệ tử của Nhự Lai 
được xem là tôi thượng trong tất cả hội chúng ấy. 
Tức là bốn đôi tám vị, chúng Tăng đệ tử của Thể 
Tôn đăng được cung kính, đảng được tôn trọng, 
đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là vô 
thượng phước điển ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, đây là bốn tin tưởng tối thượng. 


$3. Tín tưởng vào tối thượng, 
Biết được pháp tối thượng, 
Tin tưởng Phật tôi thượng, 
Đảng tôn trọng vô thượng, 
Tin tưởng Pháp tối thượng, 
Ly tham, an tịnh, lạc, 

Tin tưởng Tăng tối thượng, 
Là ruộng phước võ thượng, 
Bồ thí bậc tối thượng, 
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Phước tôi thượng tăng trưởng, 
Tối thượng vỀ thọ mạng, 
Dung sắc và danh văn, 

Tối thượng về an lạc, 

Tối thượng VỀ sức mạnh, 

Bậc trí thí tối thượng, 

Pháp tối thượng chánh định, 
Chư Thiên hay loài người, 
Đạt được hỷ tôi thượng. 
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19 Dầu có nghe pháp cũng không thể - 
Kinh CHƯỚNG NGẠI - Tăng III, 250 


CHƯỚNG NGẠI -7ăng II, 250 


1. - Thành tựu sáu pháp, này các Ty-kheo, 


2. Thế nào là sáu? 
-. Thành tựu nghiệp chướng, 
-_ Thành tựu phiền não chướng, 
-. Thành tựu dị thục chướng, 
- Không có lòng tin, 
- Không có ước muốn, 
- Ác tuệ. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, dâu có 


nghe pháp, không có thể bước vào quyết định tánh 
trong các thiện pháp. 


3. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, nếu có nghe 
diệu pháp. có thê bước vào quyêt định tánh trong các 
thiên pháp. 

4. Thế nào là sáu? 
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Không thành tựu nghiệp chướng, 
Không thành tựu phiền não chướng, 
Không thành tựu dị thục chướng, 
Có lòng tin, 

Có ước muốn, 


Và có trí tuệ. 


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, nếu có 
nghe diệu pháp, có thể bước vào quyết định tánh 
trong các thiện pháp. 
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20 Khi nào có thể nói TA là CON 
CHÁNH TÔNG.. - Kinh KHỞI THẺ 
NHÂN BÓN - 27 Trường II, 387 


KINH KHỞI THÊ NHÂN BỒN 
— Bài kinh số 27 — Trường II, 387 


Như vây tôi nghe: 


I. Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi (Xá vệ), 
Pubbàràma (Thành Tín Viên lâm), ở lầu của Migà 
ramàtu (Lộc Mẫu Giảng đường). Lúc bấy giờ, 
Vàsettha và Bhàradvàjà sống giữa các vị Tỷ kheo và 
muốn trở thành Tỷ kheo. Thế Tôn vào buổi chiều, từ 
thiền tịnh khởi dậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại 
giữa trời, dưới bóng ngôi lầu. 


2. Vàsettha thấy Thế Tôn vào buổi chiều, từ thiển 
tịnh khởi dậy, bước xuông khỏi ngôi lâu, đi qua lại 
giữa trời, dưới bóng ngôi lâu. Thây vậy Vàsettha nói 
với BhàradvàJa: 

- Này bạn Bhàradvàja, Thế Tôn vào buổi chiều, từ 


thiền tịnh khởi dậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại 
giữa trời, dưới bóng ngôi lâu. Này bạn BhàradvàJa, 
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chúng ta hãy đến yết kiến Thế Tôn. Rất có thê chúng 
ta được nghe thời pháp từ Thê Tôn. 


- Thưa vâng, Hiên giả! 


Bhàradvàja vâng theo lời Vàsettha. Rồi cả Vàsettha 
và Bhàradvàja cùng đến gân Thế Tôn, khi đến xong 
đảnh lễ Ngài và đi theo sau lưng Thế Tôn, khi Ngài 
đang đi qua đi lại. 


3. Rồi Thế Tôn nói với Vàsettha: 


- Này Vàsettha, Ngươi sanh trưởng là Bà la môn và 
thuộc gia tộc Bà la môn, xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình từ gia tộc Bà la môn. Này Vàsettha, 
người Bà la môn có chỉ trích Ngươi, phi báng Ngươi 
chăng? 


- Bạch Thế Tôn, các vị Bà la môn thật có chỉ trích 
chúng con, phi báng chúng con, với những lời phỉ 
báng thật chí tình, phỉ báng thật toàn diện, chớ không 
phải không toàn diện. 


- Này Vàsettha, các vị Bà la môn dùng lời lẽ như thế 
nào đề chỉ trích các Ngươi, phi báng các Ngươi, với 
những lời phỉ báng thật chí tình, phỉ báng thật toàn 
diện, chớ không phải không toàn diện? 
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- Bạch Thế Tôn, các vị Bà la môn đã nói như sau: 
"Bà-la-môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là 
hạ liệt. Chỉ có giai cấp Bà-la-môn là da trăng, giai 
cấp khác là da đen. Chỉ có Bà la môn là thuần túy, 
các giai cấp phi Bà la môn không phải như vậy. Chỉ 
có Bà la môn mới là con chính tông của Phạm thiên, 
sanh từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do 
Phạm thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của Phạm 
thiên. Các Ngươi đã từ bỏ giai cấp tối thượng, cúi 
mình vào giaI cầp hạ tiện - g1aI câp các Sa môn trọc 
đầu, đê tiện, đen đủi, giòng gióng thuộc bàn chân. 
Làm vậy thật là không tốt, làm vậy thật là không hợp, 
khi các Ngươi từ bỏ giai cấp tối thượng, cúi mình 
Vào Ølal cấp hạ tiệt, Ø1a1 cấp Bà la môn trọc đầu, đê 
tiện, đen đủi, giòng giống thuộc bàn chân". Bạch Thế 
Tôn, như vậy các vị Bà la môn chỉ trích chúng con, 
phi báng chúng con, với những lời phỉ báng thật chí 
tình, phi báng thật toàn diện, chớ không phải không 
toàn diện. 


4. - Này Vàsettha, các người Bà la môn thật đã quên 
quá khứ khi họ nói: "Bà la môn là giai cấp tôi thượng, 
giai cấp khác là hạ tiện. Chỉ có giai cấp Bà la môn là 
da trăng, giai cấp khác là da đen. Chỉ có Bà la môn 
là thuần túy, các giai cáp phi Bà la môn không phải 
như vậy. Chỉ có Bà la môn mới là con chính tông của 
Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, do Phạm 
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thiên sanh, do Phạm thiên tạo ra, là con cháu thừa tự 
của Phạm thiên". 


Này Vàsettha, các nữ Bà-la-môn, vợ của các Bà la 
môn được thấy là có kinh nguyệt, có mang thai, có 
sanh con, có cho con bú. Và những Bà la môn ấy 
chính do thai sanh lại nói răng: "Bà la môn là giai 
cấp tối thượng... là con cháu thừa tự của Phạm thiên". 


5. Này Vàsettha, có bốn giai cấp: Sát-đề-ly, Bà-la- 
môn, Phệ-xá và Sudda Thủ-đà-1a. 


~ Này Vàsettha, có người Sát đề ly sát sanh, lấy 
của không cho, có tà hạnh, nói láo, nói hai lưỡi, 
nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tâm tham, 
có tâm sân, có tà kiến. Này Vàsettha, những 
pháp ấy là bất thiện và được gọi là bất thiện; 
những pháp ấy là có tội và được gọi là có tội; 
những pháp ấy không nên hành trì và được gọi 
là các pháp không nên hành trì; những pháp ấy 
không xứng Thánh pháp và được gọi là không 
xứng Thánh pháp; những pháp ấy là hắc pháp 
và hắc báo; những pháp ấy bị người có trí quở 
trách. Ở đây, 


— Này Vàsettha có người Bà la môn... 
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— Này Vàsettha có người Phệ xá... 


- Này Vàsettha, có người Thủ đà la sát sanh... có 
tà kiến. Này Vàsettha, những pháp ấy là bất 
thiện và được gọi là bất thiện... là hắc pháp và 

hắc báo; những pháp ấy bị người có trí quở 

trách. Ở đây, 


6. Này Vàsettha: 


~ Có người Sát đế ly không sát sanh, không lấy 
của không cho, không có tà hạnh, không nói 
láo, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, 
không nói lời phù phiếm, không có tâm tham, 
không có tâm sân, có chánh kiến. Này 
Vàsettha, những pháp ây là thiện và được gọi 
là thiện; những pháp ấy không có tội và được 
gọI là không có tội; những pháp ây nên hành trì 
và được gọi là các pháp nên hành trì; những 
pháp ấy xứng Thánh pháp và được gọi là xứng 
Thánh pháp; những pháp ấy là bạch pháp và có 
bạch quả; những pháp ây được người có trí tán 
thán. Ở đây, 


— Này Vàsettha, có người Bà la môn... 
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— Này Vàsettha, có người Phệ xá... 


- Này Vàsettha, có người Thủ đà la không sát 
sanh... không có tham tâm, không có sân tâm, 
có chánh kiến. Này Vàsettha, những pháp ấy là 
thiện và được gọi là thiện; những pháp ấy 
không có tội và được gọi là không có tội; những 
pháp ấy nên hành trì và được gọi là các pháp 
nên hành trì; những pháp ấy xứng Thánh pháp 
và được gọi là xứng Thánh pháp; những pháp 

ây là bạch pháp và có bạch quả; những pháp 


được người có trí tán thán. Ở đây, ty ni 


7. Này Vàsettha, vì rằng cả hai pháp hắc và bạch 
được chỉ trích và được tán thán bởi những người có 
trí, đều có mặt lẫn lộn trong bốn giai cấp này, nên ở 
đây, những Bà la môn nào nói răng: ' Bà la môn là 
giai cấp tôi thượng, các giai cáp khác là hạ liệt; chỉ 
có giai cấp Bà la môn là da trắng, giai cấp khác là 
da đen; chỉ có Bà la môn là thuần túy, các giai cấp 
phi Bà la môn không phải như vậy; chỉ có Bà la môn 
là con chính tông của Phạm thiên, sanh từ miệng 
Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do Phạm thiên tạo 
ra, là con cháu thừa tự của Phạm thiên. " Các vị có 


trí không thê chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Này 
Vàsettha, vì rằng nếu có ai trong bốn giai cấp là một 
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vị Tỷ kheo, một vị A la hán, các lậu hoặc đã được 
diệt tận, phạm hạnh đã thành, đã làm những việc phải 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt mục đích tối 
thượng, hữu kiết sử đã diệt, nhờ chánh trí đã được 
giải thoát, vÏ Ấy sẽ được xem là tối (hương so sánh 
với bốn giai cấp, vì xứng với Pháp, không phải 
không xứng với Pháp. Này Vàsettha, 


8. Này Vàscttha, đây là RfBWBififffgfffifiNiiWfiốïfifiiTifi 
đê biết vì sao Pháp là tôi thượng giữa các loài hữu 
tình, trong đời này và cả đời sau. 


Này Vàsettha, vua Pasenadi (Ba tư nặc) nước Kosala 
biết rằng: "$a môn Œotama xuất gia từ giòng họ liên 
hệ Sàkyà, tôn trọng, đảnh lễ, đứng dậy, chấp tay và 
đối xử với vua Pasenadi nước Kosala rất lễ độ phải 
phép. Cũng vậy vua Pasenadi nước Kosala tôn 
trọng, đảnh lễ, đứng dậy, chấp tay và đối xử với Như 
Lai rất lễ độ, phải phép, vì vua nghĩ: "Có phải Sa- 
môn Gotama là thiện sanh? Còn ta không phải thiện 
sanh; Sa-môn ŒGotama có hùng lực, ta không có hùng 
lực; Sa môn Œotama có dáng mặt đẹp để, còn ta có 
dáng mặt thô xáu; Sa môn Gotama là VỆ CÓ nhiêu thể 
lực, còn ta ít có thế lực?" Vì rằng vua Pasenadi 
nước Kosala tôn trọng Pháp, cung kính Pháp, 
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đảnh lễ Pháp, cúng dường Pháp, kính lễ Pháp nên 
vua tôn trọng, đảnh lễ, đứng dậy, chấp tay và đối 
xử với Như Lai rất lễ độ, phải phép. Này 
Vàsettha, với chứng minh điển hình này, cần hiểu 
như thế nào Pháp là tối thương giữa các loài hữu 
tình, trong đời này và cả đời sau. 


9, Này Vàsettha, các Ngươi, sanh sai biệt, danh sai 
biệt, tánh sai biệt, gia hệ sai biệt, đã xuất gia từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. Nếu có ai hỏi: "Các 
vị là ai?", các Ngươi cần trả lời: ''C/zøg ứôi là Sa- 
môn, dưới sự lãnh đạo của Thích ca tử". 


=>>Này Vàscttha, ai có lòng tin Như Lai, lòng tin ấy 
được an trí, có căn để an trú và chắc chắn, một 
lòng tỉn không bị lôi kéo bởi Sa môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay một vị nào 
ở trên đời, vị ấy có thể nói: '"Ta là con chính 
tông của Thế Tôn, sanh ra từ miệng, do Pháp 
sanh, do Pháp tạo ra, là con cháu thừa tự của 
Pháp.'"' Vì sao vậy? Này Vàsettha, 


10. Này Vàsettha, 


. Trong khi thê giới chuyển hoại, các loại hữu 
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tình phần lớn sanh qua cõi Àbhassara (Quang Âm 
thiên). Ở tại đây, nhữnh loại chúng sanh này do ý 
sanh, nuôi sống bằng hý, tự chiếu hào quang, phi 
hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và 
sống như vậy một thời gian khá dài. 


Này Vàsettha, 


Trong khi thê giới này chuyển thành, một số lớn 
chúng sanh từ Quang Am thiên 
Những chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống băng hỷ, 
tự chiếu hảo quang, phi hành trên hư không, sông 
trong sự quang vinh và sống như vậy một thời gia 
khá dài. 
11. Này Vàsettha, lúc bẫy giờ: 

— Vạn vật trở thành một thế giới toàn nước đen 

sâm, một màu đen khiên mặt phải mù. 

— Mặt trăng, mặt trời không hiện ra; 

— Sao và chòm sao không hiện ra; 

— Không có ngày đêm; 

— Không có tháng và nửa tháng; 

— Không có năm và thời tiết; 


— Không có đàn bà, đàn ông. 
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— Các loài hữu tình chỉ được xem là loài hữu tình 
mà thôi. 


Này Vàsettha, đối với các loài hữu tình ấy, sau một 
vị đất tan ra trong nước. Như bọt 
nồi lên trên mặt cháo sữa nóng đang nguội dân, cũng 
vậy 


Màu sắc của đất giỗng như đề hồ hay thuân túy 
như tô, vị của đất như mật ong thuần tịnh. 


12. Này Vàsettha, có loài hữu tình, có tánh tham, nói: 


Kia xem, vật này là gì vậy?”, 
Khi lây ngón tay nêm vị của đất, 
. Này Vàsettha, các loài 


hữu tình khác, theo gương hữu tình kia, lây ngón tay 
nếm vị của đất. 


= Khi lây ngón tay nếm vị của đất, vị ây thâm vào 
thân và tham ái khởi lên. 


> Khi ánh sáng của họ biên mât, mặt trăng mặt 
trời hiện ra. 

=> Khi mặt trăng, mặt trời hiện ra, thì sao và chòm 
sao hiện ra. 
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> Khi sao và chòm sao hiện ra, ngày và đêm hiện 
ra. 

=> Khi ngày và đêm hiện ra, thì nửa tháng và 
tháng hiện ra. 

=> Khi nửa tháng và tháng hiện ra, thời tiết và năm 
hiện ra. 

= Như vậy, này Vàsettha, thế giới này bắt đầu 
thành trở lại. 


13. Này Vàsettha, những hữu tình ấy, thưởng thức vị 
của đât, lây đât làm chât ăn, lây đât làm món ăn trong 


một thời gian khá lâu. 


Này Vàsettha, 


. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu 
tình không có sắc đẹp. 

~> Ở đây các hữu tình có sắc đẹp khinh các hữu 
tình không có sắc đẹp: “Chúng ta có sắc đẹp 
hơn họ, họ không có sắc đẹp băng chúng ta." 


~ Khi vị của đất biến mất, họ hội họp lại và kêu 
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than: "Ôi vị ngon! Ôi vị ngon!", như ngày Tây, 
khi loài Người có được vị ngon liền nói: "Ôi vị 
ngon! Ôi vị ngon!" Như vậy họ theo văn tự 
truyền thống của thời xưa mà không biết ý 
nghĩa của nó. 


14. Này Vàsettha, khi vị đất đã biến mắt với các hữu 
tình ây, thời một loại nấm đất hiện ra. Như hình con 
rắn, chúng hiện ra như vậy. Loại nâm ây có sắc, CÓ 
hương, có vỊ. Mầẫu sắc của loại nắm này giỗng như 
đề hồ hay thuần túy như tô. Vị của đất như mật ong 
thuần tính. 


Này Vàsettha, những hữu tình ấy bắt đầu ăn thứ nấm 
đât. Họ thưởng thức nâm đât, lầy nầm đât làm chât 
ăn, lây nâm đât làm món ăn trong một thời gian khá 
lầu. 


Này Vàsettha, vì các chúng sanh ấy thưởng thức nắm 
đât, lầy nâm đât làm chât ăn, lây nâầm đât làm món 
ăn trong một thời gian khá lâu, nên 


. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình 
không có sắc đẹp. Ở đây các hữu tình có sắc đẹp 
khinh các hữu tình không có sắc đẹp: "Chúng ta có 
sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp băng chúng ta". 
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Khi nắm đất biến mắt . Như 


loại cây tre, chúng hiện ra như vậy. Loại cây leo này 
cÓ sắc, có hương, có vị. Màu sắc của loại cây này 
giỗng như để hồ hay thuần túy như tô. VỊ của loại 
cây leo này như mật ong thuần tịnh. 


15. Này Vàsettha, các hữu tình này bắt đầu thưởng 
thức loại cây leo này. Chúng bắt đầu thưởng thức loại 
cây leo, lẫy cây leo làm chất ăn, lẫy cây leo làm món 
ăn trong một thời gian khá lâu. 


Này Vàsettha, vì những hữu tình này bắt đầu thưởng 
thức loại cây leo, lây cây leo làm chất ăn, lẫy cây leo 
làm món ăn trong một thời gian khá lâu nên thân của 
họ trở thành cứng răn hơn và sắp đẹp của họ lại càng 
sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu 
tình không có sắc đẹp. Ở đây các hữu tình có sắc đẹp 
khinh các hữu tình không có sắc đẹp: "Chúng ta có 
sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp băng chúng ta." 


Do họ kiêu mạn và kiêu ngạo vỀ sắc đẹp của họ, có 
và cây leo biến mất. Khi cỏ và cây leo biến mất, họ 
hội họp lại và kêu than: "Ôi, cái này thuộc của chúng 
ta! Ôi hại thay cho chúng ta, nay cỏ vả cây leo đã 
biến đi!": như ngảy nay khi loài Người được hỏi cái 
øì làm cho đau khô, bèn trả lời: "Ôi, cái này thuộc 
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của chúng ta! Ôi hại thay cho chúng ta!" Như vậy, 
họ theo văn tự truyền thông của thời xưa mà không 
biệt ý nghĩa của nó. 


16. Này Vàsettha, khi các loại cỏ, cây leo biến mất, 
thời tại các khoảng trống, không có 
cám, không có vỏ, có mùi thơm và bột trơn nhẫn. 
Chỗ nào vào buổi chiều họ mang đi để ăn chiều, thời 
tại chỗ ấy, vào buổi sáng, lúa lại mọc lớn và chín. 
Chỗ nào vào buổi sáng, họ mang đi để ăn sáng, thời 
tại chỗ ấy, vào buổi chiều lúa lại mọc lớn và chín, 
không có gián đoạn. Này Vàsettha, những hữu tình 
ây thưởng thức lúa mọc tại các khoảng trông, lấy lúa 
làm chất ăn, lấy lúa làm món ăn trong một thời gian 
khá lâu. 


Này Vàsettha, vì các chúng sanh ấy thưởng thức lúa 
mọc tại khoảng trồng, lẫy lúa làm chất ăn, lây lúa làm 
món ăn trong một thời g1an khá lâu, thân hình của họ 
trở thành cứng răn hơn và sắp đẹp của họ lại càng sai 


. Phái nữ nhìn phái nam hết sức kỹ 
lưỡng, phái nam nhìn phái nữ hết sức kỹ lưỡng. Vì 
họ nhìn nhau kỹ lưỡng như vậy nên tình dục khởi 
lên, ái luyễn đối với thân thể bắt đâu. 
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Này Vàsettha, lúc bấy giờ những chúng sanh ấy thấy 
làm các hạnh dâm như vậy, người thì quăng bùn, 
người thì quăng tro, người thì quăng phân bò và nói: 
"Hãy chết đi, đồ ô uế! Hãy chết đi, đồ ô uế! Sao một 
loài hữu tình lại đối xử với một loài hữu tình khác 
như vậy?”; như ngày nay, tại một số quốc độ, khi một 
cô dâu được rước ởi, có người quăn bùn, có người 
quãn tro, có người quăn phân bò. Như vậy, chúng 
theo văn tự truyền thống xưa mà không biết ý nghĩa 
của nó. 


17. Này Vàsettha, lúc bấy giờ việc làm được xem là 
phi pháp này được xem là đúng pháp. Này Vàsettha, 
lúc bấy giờ các loài hữu tình ấy hành dâm không 
được phép vào làng hay xã ấp một tháng hay cả hai 
tháng. Vì những hữu tình ấy lúc bấy giờ chỉ trích mau 
chóng, vì hành động phi pháp, 
những hành động phi pháp của 


họ. 


Này Vàsettha, có loài hữu tình bản tánh biếng nhác 
tự nghĩ: "Sao ta lại tự làm ta mỏi mệt băng cách đi 
tìm lúa buổi chiếu cho buổi ăn chiều, buồi sáng cho 
buổi ăn sáng? Sao ta lại không tìm lúa một lần cho 
cả buổi ăn chiều và buổi ăn sáng?" Này Vàsettha, 
loài hữu tình ấy tìm lúa một lần cho cả buồi ăn chiều, 
cả buổi ăn sáng. Một hữu tình khác đến vị hữu tình 
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này và nói: 
- Này Bạn, chúng ta hãy đi tìm lúa! 


- Này Bạn, tôi đã tìm lúa một lần, cả cho buôi chiêu 
và buôi sáng. 


Này Vàsettha, vị này nol theo vị hữu tình kia, đi tìm 
lúa một lân đủ cho cả hai ngày. 


- Này Bạn, như vậy là tốt. 


Này Vàsettha, rồi một hữu tình khác đến vị hữu tình 
ây và nói: 


- Này Bạn chúng ta hãy đi tìm lúa. 


- Này Bạn, tôi đã tìm lúa một lần đủ cho cả hai ngày 
TÔI. 


Này Vàsettha, vị hữu tình này noi theo gương vị hữu 
tình kia, liên đi tìm lúa một lân đủ cho bôn ngày. 


- Này Bạn, như vậy là tốt. 


Này Vàsettha, một vị hữu tình khác lại đến vị hữu 
tình này và nói: 
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- Này Bạn, chúng ta hữu đi tìm lúa! 
- Này Bạn, tôi đã tìm lúa một lần đủ cho cả bốn ngày! 


Này Vàsettha, vị hữu tình này noi theo gương vị hữu 
tình kia, liên đi tìm lúa một lân đủ cho tám ngày. 


- Này Bạn, như vậy là tốt. 


18. Này Vàsettha, các loài hữu tình ấy hội họp lại và 
than phiên: 


- Này các Bạn, các ác pháp đã hiện ra giữa các loài 
hữu tình. Chúng ta trước kia do ý sanh, nuôi sông 
băng hỷ, tự chiếu hào quang phi hành trên hư không, 
sống trong sự quang vinh và sống như vậy trong một 
thời gian khá dài. Đối với chúng ta, sau một thời gian 
khá dài, vị của đất hiện ra. Vị đất này có sắc, có 
hương và có vị. Chúng ta bắt đầu bẻ đất từng cục 
bằng tay để ăn vị đất. Vì bắt đầu bẻ đât băng tay từng 
cục để ăn, nên hảo quang biến mất. Vì hào quang 
biến mất nên mặt trời, mặt trăng hiện ra. Vì mặt 
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trăng, mặt trời hiện ra nên các sao và chùm sao hiện 
ra. Vì các sao và chùm sao hiện ra, nên đêm, ngày 
hiện ra. Vì đêm, ngày hiện ra, nên nửa tháng và tháng 
hiện ra. Vì nửa tháng và tháng hiện ra, nên thời tiết 
và năm hiện ra. Chúng ta thưởng thức vị đất, lẫy vị 
đất làm chất ăn, lây vị đất làm món ăn trong một thời 
gian khá dài. Khi ác bắt thiện pháp khởi lên giữa 
chúng ta, VỊ đất biên mắt. Vì vị đất biến mắt, nên nắm 
đất hiện ra. Nắm đất này có sắc, có hương và có vỊ. 
Chúng ta bắt đầu thưởng thức nắm đất ấy, lây nâẫm 
đất làm chất ăn, lây nắm đất làm món ăn trong một 
thời gian khá dài. Vì các ác, bất thiện pháp này khởi 
lên giữa chúng ta nên nắm đất biến mắt. Vì nắm đất 
biến mắt, nên cỏ và cây leo hiện ra. Cỏ và cây leo 
này có sắc, có hương và có vị. Chúng ta bắt đầu 
thưởng thức cỏ và cây leo â ây, lẫy cỏ và cây leo làm 
chất ăn, lây cỏ và cây leo làm món ăn trong một thời 
gian khá dài. Vì các ác, bất thiện pháp này xảy ra 
giữa chúng ta nên cỏ và cây leo biến mất. Vì cỏ và 
cây leo biến mất, nên lúa mọc tại khoảng trống hiện 
ra, không có cám, không có vỏ, thuần tịnh, có mùi 
thơm và hột trơn nhẫn. Chỗ nào vào buổi chiêu, 
chúng ta mang đi để ăn chiều, thời tại chỗ ấy vào 
buổi sáng lúa lại mọc lớn và chín. Chỗ nào vào buôồi 
sáng, chúng ta mang đi để ăn sáng, thời tại chỗ ấy 
vào buổi chiều, lúa lại mọc lớn và chín, không có 
gián đoạn. Chúng ta thưởng thức lúa mọc tại khoảng 
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trống, lấy lúa làm chất ăn, lẫy lúa làm món ăn trong 
một thời gian khá dài. Vì các ác, bất thiện pháp ấy 
khởi lên giữa chúng ta, cám bắt đầu bọc hột lúa trơn 
nhẫn và vỏ lúa bao bọc hột lúa trơn nhẫn; và các cây 
lúc bị cắt không lớn lên được; và như vậy có sự gián 
đoạn. Và các cây lúa mọc lên từng cụm, từng chùm. 
Vậy nay, chúng ta hãy chia lúa và đắp đê làm bờ 
ruộng. 


Này Vàsettha, các loại hữu tình ấy phân chia lúa và 
đặp đê làm bờ ruộng. 


19. Này Vàsettha, có vị hữu tình, bản tánh biếng 
nhác, gìn giữ phần của mình, đánh cắp phân của 
người khác vả thưởng thức phần ấy. Người ta bắt 
người ấy và nói: 


- Này Ngươi, Ngươi đã làm ác pháp, gìn giữ phần 
của mình, đánh cắp phần không cho của người khác 
và thưởng thức phần ấy. Nhà Ngươi chớ có làm như 
vậy nữa. 


- Thưa Bạn, vâng! 
Này Vàsettha, người này vâng theo lời nói của những 
người ây. Này Vàsettha, một lân thứ hai... Này 


Vàsettha một lần thứ ba, người này gìn giữ phần của 
mình, đánh cắp phân không cho của người khác và 
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thưởng thức phân ấy. Người ta bắt người này và nói: 


- Này Ngươi, Ngươi đã làm điều ác, vì Ngươi gìn giữ 
phân của mình, đánh cắp phân không cho của người 
khác và thưởng thức phần ấy... Ngươi chớ có làm 
như vậy nữa. 


20. Này Vàsettha, những loài hữu tình ấy hội họp lại 
và than khóc: 


- Này Tôn giả, ác pháp đã khởi lên giữa các loài hữu 
tình, trong hình thức lấy của không cho xuất hiện, 
quở trách xuất hiện, nói láo xuất hiện, hình phạt xuất 
hiện. ¡. Người ấy sẽ tức 
giận khi đáng phải tức giận, khiên trách khi đáng 
phải khiến trách, hãy tân xuất khi đáng phải tân xuất. 
Chúng tôi sẽ dành cho Ngươi một phân lúa của 
chúng tÔI. 


- XIn vâng, các Tôn giả! 


Này Vàsettha, vị hữu tình này vâng theo các vị hữu 
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tình kia, tức giận khi đáng tức giận, khiến trách khi 
đáng khiên trách, tân xuât khi đáng tân xuât. Và các 
vị hữu tình kia chia cho vỊ này một phân lúa. 


2) 


# Này Vàsettha, được lựa chọn bởi đạt chúng, 
tức là Mahà-sammaío. 


Này Vàscttha, "Vị chủ của ruộng vườn "' tức 
là Khattdiyà. là j 


> "Làm cho các người khác hoan hỷ bởi 
Pháp ”, tức là Ràja (vị vua). Ràja là 


một cách đúng pháp tắc (dhamma) 


22. Này Vàsettha, một số các vị hữu tình suy nghĩ: 
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- Này các Tôn giả, các ác, bất thiện pháp đã hiện ra 
giữa các loại hữu tình, như lấy của không cho, khiến 
trách, nói láo, hình phạt, tân xuất. Chúng ta hãy loại 
bỏ các ác, bất thiện pháp. 


Vác vị ây 


. Những vị nây lập lên những 
chòi băng lá tại các khu rừng và tu thiền trong những 
nhà chòi băng lá ấy. Đối với họ, than đỏ được dập 
tắt, khói được tiêu tan, cối và chây rơi ngả nghiên, 
buổi chiêu lo buổi ăn chiều, buổi sáng lo buổi ăn 
sáng; họ đi vào làng, vào thị xã, vào kinh đô để khất 
thực. Khi họ xin được đỗ ăn rồi, họ lại vào các chòi 
lá trong các khu rừng để tu thiền. Các người khác 
thây vậy, nói như sau: 


- Này các Tôn giả, những loài hữu tình này lập lên 
những chòi băng lá tại các khu rừng và tu thiền trong 
những chòi bằng lá ấy. Đôi với họ, than đỏ được dập 
tắt, khói được tiêu tan, cối và chây rơi ngả nghiên, 
buổi chiều lo ăn buổi ăn chiều, buôi sáng lo buổi ăn 
sáng: họ đi vào làng, vào thi xã, vào kinh đô để khất 
thực. Khi xin được đồ ăn rồi, họ lại vào các chòi lá 
trong khu rừng để tu thiền. Này Vàsettha, họ 
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23. Này Vàsettha, một số loài hữu tình này, không 
thê từ thiền trong các chòi bằng lá tại khu rừng, liền 
đi xuống xung quanh làng, xuông xung quanh thị xã 
để làm sách. Các người khác thấy vậy bèn nói: 


"Này các Tôn giả, 

trong các chòi bằng lá tại khu rừng, đã 
đi xuống xung quanh làng, xuÔông Xung quanh thị xã 
để làm sách. Nay những vị này không tu thiên. 


Này Vàsettha, 


Này Vàsettha, thời ây họ thuộc hạ 
câp. Nay họ xem là cao thượng nhât. 


. Nguồn gộc của họ là ở giữa những loài 
hữu tình ây, không ở ngoài loại nào khác một cách 
đúng pháp tắc, không phải phi pháp. Này Vàsettha, 
như vậy Pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và 
cả cho đời sau. 


24. Này Vàsettha, một số loài hữu tình này, theo 
pháp dâm dục, thiết lập các nghề nghiệp sai khác 
(Vissuta). Này Vàsettha, những aI theo pháp dầm 
dục, thiết lập ra các nghề nghiệp sai khác, như vậy 
gọi là Vessà. 
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Như vậy, này Vàsettha là sự khởi lên nguôn gốc giới 
vức xã hội của các Vessà, theo danh từ truyền thông 
cô xưa. Nguồn gốc của họ là ở giữa các loài hữu tình 
ây, không ở ngoài loại nào khác, một cách đúng pháp 
tắc, không phải phi pháp. Này Vàsettha, như vậy 
Pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời 
sau. 


25. Này Vàsettha, một số loài hữu tình còn lại lựa 
chọn săn băn. Những aI sông săn băn và theo các 
nghề hèn nhỏ, này Vàsettha, được gọi là Suddà. Và 


Như vậy, này Vàsettha, là sự khởi lên nguồn gốc giới 
vức xã hội của các Suddà, theo danh từ truyền thông 
cô xưa. Nguôn gốc của chúng là ở giữa các loài hữu 
tình ây, không ở ngoài loại nào khác, 

, không phải phi pháp. Này Vàsettha như vậy 
Pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời 
sau. 


26. 


>> Này Vàsettha, một thời có vị Khattiya (Sát để 
ly) tự trách pháp của mình, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình: "Tôi sẽ sống làm 
người Sa môn". 
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— Vị Bà la môn, tự trách pháp của mình, xuất 1a, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình: "Tôi sẽ 
sông làm người Sa-môn”". 


>> Vị Vessà, tự trách pháp của mình, xuất gia từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình: “Tôi sẽ sông 
làm người Sa môn". 


— Vị Suddà, tự trách pháp của mình, xuất ø1a từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình: “Tôi sẽ sông 
làm người Sa môn". 


)> Này Vàsettha, 
. NÑguôn gốc của Sa- 
môn là ở giữa các loài hữu tình ây, không ở 
ngoài loại nào khác, một cách đúng pháp tắc, 
không phải phi pháp. Này Vàsettha, như vậy 
Pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả 
cho đời sau. 


27. Này Vàsetha, vị Khattiya, làm tà hạnh về thân, 


làm tà hạnh về miệng, làm tà hạnh về ý, có tà kiến. 
Do tà kiến, tà nghiệp làm nhơn duyên, sau khi thân 
hoại mạng chung sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Này Vàscttha, vị Bà la môn... Này 
Vàsecttha, vỊVessà... Này Vàsettha, vị Suddà làm tà 
hạnh về thân, làm tà hạnh về miệng, làm tà hạnh về 
ý, có tà kiến. Do tà kiến, tà nghiệp làm nhơn duyên, 
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sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào khô giới, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. 


28. Này Vàsettha, vị Khattiya làm chánh hạnh về 
thân, chánh hạnh về miệng, chánh hạnh về ý, có 
chánh kiến. Do chánh kiến, chánh nghiệp làm nhơn 
duyên, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện 
thú, Thiên giới. Này Vàsettha, vị Bà la môn... Này 
Vàscttha, vị Vessà... Này Vàsettha, vị Suddà làm 
chánh hạnh về thân, chánh hạnh về miệng, chánh 
hạnh về ý, có chánh kiến. Do chánh kiến, chánh 
nghiệp làm nhơn duyên, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào thiện thú, Thiên giới. 


29. Này Vàsettha, vị Khattiya, làm hai hạnh về thân, 


hai hạnh về miệng, hai hạnh về ý có chánh kiến tà 
kiến lẫn lộn. Do chánh kiến tà kiến, chánh hạnh tà 
hạnh lẫn lộn làm nhơn duyên, sau khi thân hoại mạng 
chung, thọ lãnh lạc và khổ thọ. Này Vàsettha, vị Bà 
la môn... Này Vàsettha, vị Vessà... Này Vàsettha, vị 
Suddà, làm hai hạnh về thân, hai hạnh về miệng, hai 
hạnh về ý, có chánh kiến, có tà kiến lẫn lộn. Do 
chánh kiến tà kiến, chánh hạnh tà hạnh lẫn lộn làm 
nhơn duyên, sau khi thân hoại mạng chung, thọ lãnh 
lạc và khổ thọ. 


30. Này Vàsettha, vị Khattiya, chế ngự về thân, chế 
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Si đã diệt trừ hoàn toàn (các ác pháp) ngay 


trong đời hiện tại. Này Vàsettha, vị Bà la môn... vị 
Vessà... Này Vàsettha vị Suddà, chế ngự về thân, chế 
ngự về miệng, chế ngự về ý, sau khi tu tập Bảy pháp 
Giác chi đã diệt trừ hoàn toàn (các ác pháp) ngay 
trong đời hiện tại. 


31. Này Vàsettha, trong bốn giai cấp này, vị Tỷ 
kheo, là bậc A la hán, lậu hoặc đã diệt tận, việc phải 
làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục tiêu đã 
đạt tới, hữu kiết sử đã trừ diệt, chánh trí giải thoát. 
Vị ấy được gọi là tôi thượng trong tất cả giai cấp, 
đúng với Chánh pháp, không phải phi pháp. Này 
Vàsettha, như vậy Pháp là tôi thượng ở đời, trong 
hiện tại và cho cả đời sau. 


32. Này Vàsettha, bài kệ sau đây được Phạm thiên 
Sanamkumàra (Thường Đồng hình Phạm thiên) 
tuyên thuyết: 

Chúng sanh tin giai cấp, 

Sát để ly tối thắng. 

AI đủ cả trí đức, 


Tối thắng giữa Nhân, Thiên. 


Này Vàsettha, bài kệ này được Phạm thiên 
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Sanamkumàra, khéo hát chớ không phải vụng hát, 
khéo nói chớ không phải vụng nói, đây đủ ý nghĩa 
chớ không phải không đây đủ, được Ta châp nhận. 


Này Vàsettha, Ta cũng nói như sau: 


Chúng sanh tin giai cấp, 
Sát để ly tối thắng. 

AI đủ cả trí đức, 

Tối thắng giữa Nhân, Thiên. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Vàsettha và 


BhàradvàJa hoan hỷ tín thọ lời giảng Thê Tôn. 
5 
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21 Kinh Lòng Tin — Tương L, 60 


Lòng Tin — 7zơng I, 60 


1) Một thời, Thể Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Thăng Lâm) tại vườn ông Anàthapindika (Câp Cô 
Độc). 


2) Rồi rất nhiều quân tiên SatullapaKày¡ikà, khi đêm 
đã gân tàn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn 
vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi đứng một bên. 


3) Đứng một bên, một vị Thiên nói lên bài kệ này 
trước mặt Thê Tôn: 


Tín là người thứ hai, 

Là bạn của loài Người, 
Nếu không trú bất tín, 
Được danh dự, xưng tản, 
San khi bỏ thân này, 
Được sanh lên Thiên giới. 
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22 Sau khi pháp được giảng, họ nghĩ Ta 
là người họ cần phải đi theo - Kinh 
PHÁP LƯỢC THUYÉT - Tăng III, 
683 


PHÁP LƯỢC THUYÉT -7ðng II, 683 


1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- Lành thay! bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy thuyết 
pháp văn tắt cho con, sau khi nghe pháp của Thê Tôn, 
con sẽ sông một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cân. 

- Như vậy, ở đây, một số người ngu sĩ, thỉnh cầu Ta, 
sau khi pháp được giảng, họ nghĩ Ta là người họ 
cần phải đi theo. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp văn tắt cho 
con, Thiện Thệ hãy thành phố văn tắt. Con có thê 


hiểu được ý nghĩa lời của Thế Tôn thuyết giảng. Con 
có thể trở thành kẻ thừa tự lời Thế Tôn thuyết giảng. 


2.- Vậy này Tỷ-kheo, Thây cần phải học tập như sau: 
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“Nội tâm ta sẽ an trú, khéo vững trú. Các pháp ác, 
bất thiện khởi không có xâm chiếm tâm và không có 
chân đứng”. Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải 
học tập. 


3. Này Tý-kheo, khi nào nội tâm của Thây được an 
trú, khéo vững trú, các pháp ác, bất thiện sanh khởi 


xâm chiếm tâm và có chân đứng, khi ấy, này Tỷ- 
kheo, Thây cần phải học tập như sau: 


"Từ tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, làm cho sung 
mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa, được 
làm cho kiến trì, được làm cho tích tập, được khéo 
tỉnh cân thực hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy 
cần phải học tập. 


4. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 
tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 
kheo: 


. Thầy cần phải tu tập định này với tâm với tứ. 
. Cần phải tu tập không tâm, chỉ với tứ. 

. Cần phải tu tập không tâm, không tử. 

Cần phải tu tập có hỷ. 

Cần phải tu tập không hỷ. 

. Cần phải tu tập câu hữu với lạc. 

. Cần phải tu tập câu hữu với xả. 


NOSAtGœG& C6. 
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"Bì tâm giải thoát sẽ được Thầy tu tập ... Hỷ tâm 
giải thoát sẽ được Thầy tu tập ... Xả tâm giải thoát 
sẽ được Thầy tu tập, làm cho sung mãn, làm thành 
cỗ xe, làm thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, 
được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực 
hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thây cần phải học 
tập. 


5. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 
tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 
kheo: 


. Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ. 
. Cân phải tu tập không tâm, chỉ với tứ. 

. Cân phải tu tập không tầm, không tứ. 

. Cân phải tu tập có hỷ. 

. Cân phải tu tập không hý. 

. Cần phải tu tập câu hữu với lạc. 

. Cân phải tu tập câu hữu với xả. 


"` `: ` ^^. 
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"Ta sẽ sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiêp phục tham ưu ở đời”. Như 
vậy, này Tỷ-kheo, Thây cân phải học tập. 


6. Này Tý-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 
tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 
kheo: 


. Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ. 
. Cân phải tu tập không tâm, chỉ với tứ. 

. Cân phải tu tập không tầm, không tứ. 

. Cần phải tu tập có hỷ. 

. Cân phải tu tập không hý. 

. Cân phải tu tập câu hữu với lạc. 

. Cần phải tu tập câu hữu với xả. 


mHmŒœACa: ®Đ>C%‹c)t 


Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, 
được làm cho sung mãn như vậy, khi ây này Tỷ- 
kheo, Thây cân phải học tập như sau: 


"Tạ sẽ sống quán thọ trên các cảm thọ ... quán tâm 
trên các tâm ... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời". 
Như vậy, này Tý-kheo, Thầy cần phải học tập. 


7. Này Tý-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 
tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 
kheo: 
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. Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ. 
. Cân phải tu tập không tâm, chỉ với tứ. 

. Cân phải tu tập không tầm, không tứ. 

. Cần phải tu tập có hỷ. 

. Cân phải tu tập không hý. 

. Cần phải tu tập câu hữu với lạc. 

. Cần phải tu tập câu hữu với xả. 


mHmŒœAC À >Cc)2t3 


8. Tỷ-kheo ấy, được Thế Tôn giáo giới với bài giáo 
giới này, từ chỗ ngồi, đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Tý-kheo ấy 
sống một mình, thanh tịnh, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần, không bao lâu chứng đạt được mục 
đích mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Đây lả vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình chứng tri 
VỚI thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ ây 
rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành. Những 
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việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". Tỷ-kheo ây trở thành một vị A-la-hán. 
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23 Ta còn phải phòng họ Tỳ kheo ấy - 
Kinh DỤC VỌNG - Tăng II, 311 


DỤC VỌNG - 311tc2 


1. - Phần lớn, này các Tỷ-kheo, các loại hữu tình tìm 
được lạc thú trong các dục. Với thiện nam tử, này các 
Tý-kheo, đã bỏ một bên lưỡi liềm và đòn gánh, xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, vị ấy vừa 
đủ để được gọi: "VỊ thiện nam tử vì lòng tin xuất 
ø1a". Vì cớ sao? 


2. Các dục, này các Tý-kheo, được tìm thấy với tuổi 
trẻ, các dục này hay các dục khác. Và này các Tỷ- 
kheo, các dục hạ liệt, các dục trung đẳng, và các dục 
tối thăng, tất cả dục đều được chấp nhận là các dục. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, có đứa con nít, trẻ nhỏ, 
ngây thơ đang nằm ngửa, do người vú vô ý, đứa nhỏ 
cầm một cây que hay hòn sạn cho vào miệng. Người 
vú hầu ấy phải mau chóng tác ý. Sau khi mau chóng 
tác ý, phải mau chóng móc cho ra. Nếu không có thê 
mau chóng móc ra được, thời với tay trái năm đầu nó 
lại, với tay mặt, lây ngón tay làm như cái móc, móc 
cho vật ấy ra, dầu có phải chảy máu. Vì cớ sao? Này 
các Tỷ-kheo, làm như vậy, có hại cho đứa trẻ. Ta nói 
răng không phải không có hại. Tuy vậy, này các Tỷ- 


LÒNG TIN 117 


kheo, người vú hầu phải làm như vậy, vì muốn lợi 
ích, vì tìm hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng 
từ mẫn (đứa trẻ). Nhưng này các Tỷ-kheo, khi đứa 
trẻ ấy đã lớn lên, và có đủ trí khôn, người vú hầu ấy 
không săn sóc nó nữa, nghĩ rằng: "Nay đứa trẻ đã 
biết tự bảo vệ mình, không phóng dật nữa"'. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, cho đến khi nào vị Tỷ- 
kheo chưa gây được đối với các thiện pháp, 
chưa gây được đối với các thiện pháp, 
chưa gây được đối với các thiện pháp, 
chưa gây được đối với các thiện pháp, chưa 
gây được đối với các thiện pháp; cho đến khi 
ay, này các Tỷ-kheo, Ta cần phải phòng hộ Tý- 
kheo ây. 


: "Nay Tý-kheo ấy đã biết tự bảo vệ 
mình, không còn phóng dật nữa"". 
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24 Tà tín - Họ nghĩ Ta là người họ cần 
phải đi theo - Kinh PHÁP LƯỢC 
THUYÉT - Tăng III, 683 


PHÁP LƯỢC THUYÉT -7ðng II, 683 


1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- Lành thay! bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy thuyết 
pháp văn tắt cho con, sau khi nghe pháp của Thế Tôn, 
con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cân. 

- Như vậy, ở đây, một số người ngu s1, thỉnh cầu Ta, 
sau khi pháp được giảng, họ nghĩ Ta là người họ 
cần phải đi theo. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho 
con, Thiện Thệ hãy thành phố vắn tắt. Con có thể 
hiểu được ý nghĩa lời của Thế Tôn thuyết giảng. Con 
có thê trở thành kẻ thừa tự lời Thế Tôn thuyết giảng. 


2.- Vậy này Tỷ-kheo, Thây cần phải học tập như sau: 
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“Nội tâm ta sẽ an trú, khéo vững trú. Các pháp ác, 
bất thiện khởi không có xâm chiếm tâm và không có 
chân đứng”. Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải 
học tập. 


3. Này Tý-kheo, khi nào nội tâm của Thây được an 
trú, khéo vững trú, các pháp ác, bất thiện sanh khởi 


xâm chiêm tâm và có chân đứng, khi ấy, này Tỷ- 
kheo, Thây cần phải học tập như sau: 


"Từ tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, làm cho sung 
mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa, được 
làm cho kiến trì, được làm cho tích tập, được khéo 
tỉnh cân thực hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy 
cần phải học tập. 


4. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 
tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 
kheo: 


$. Thầy cân phải tu tập định này với tâm với tứ. 
9. Cần phải tu tập không tâm, chỉ với tứ. 

10. Cân phải tu tập không tâm, không tứ. 

11. Cân phải tu tập có hỷ. 

12. Cân phải tu tập không hỷ. 

13. Cân phải tu tập câu hữu với lạc. 

14. Cần phải tu tập câu hữu với xả. 
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"Bì tâm giải thoát sẽ được Thầy tu tập ... Hỷ tâm 
giải thoát sẽ được Thầy tu tập ... Xả tâm giải thoát 
sẽ được Thầy tu tập, làm cho sung mãn, làm thành 
cỗ xe, làm thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, 
được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực 
hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thây cần phải học 
tập. 


5. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 
tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 
kheo: 


8. Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ. 
9. Cần phải tu tập không tầm, chỉ với tứ. 

10. Cân phải tu tập không tầm, không tứ. 

11. Cần phải tu tập có hý. 

12. Cần phải tu tập không hý. 

13. Cân phải tu tập câu hữu với lạc. 

14. Cần phải tu tập câu hữu với xả. 
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"Ta sẽ sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiêp phục tham ưu ở đời”. Như 
vậy, này Tỷý-kheo, Thây cân phải học tập. 


6. Này Tý-kheo, khi nảo định này của Thầy được tu 
tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 
kheo: 


8. Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ. 
9. Cần phải tu tập không tâm, chỉ với tứ. 

10. Cần phải tu tập không tầm, không tứ. 

11. Cần phải tu tập có hý. 

12. Cần phải tu tập không hý. 

13. Cân phải tu tập câu hữu với lạc. 

14. Cân phải tu tập câu hữu với xả. 


Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, 
được làm cho sung mãn như vậy, khi ây này Tỷ- 
kheo, Thây cân phải học tập như sau: 


"Tạ sẽ sống quán thọ trên các cảm thọ ... quán tâm 
trên các tâm ... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời". 
Như vậy, này Tý-kheo, Thầy cần phải học tập. 


7. Này Tý-kheo, khi nào định này của Thầy được tu 
tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ- 
kheo: 
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8. Thầy cần phải tu tập định này với tâm với tứ. 
9. Cần phải tu tập không tầm, chỉ với tứ. 

10. Cần phải tu tập không tầm, không tứ. 

11. Cần phải tu tập có hý. 

12. Cần phải tu tập không hý. 

13. Cần phải tu tập câu hữu với lạc. 

14. Cần phải tu tập câu hữu với xả. 


8. Tỷ-kheo ấy, được Thế Tôn giáo giới với bài giáo 
giới này, từ chỗ ngồi, đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân bên hữu hướng vê Ngài rôi ra đi. Tỷ-kheo ây 
sông một mình, thanh tịnh, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần, không bao lâu chứng đạt được mục 
đích mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Đây lả vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình chứng tri 
VỚI thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ ây 
rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành. Những 
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việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". Tỷ-kheo ây trở thành một vị A-la-hán. 
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25 Tà tín - Không có thần lực nào để ra 
lệnh.. - Kinh CẤP THIẾT - Tăng I, 
435 


CÁP THIẾT — 7ăng I, 435 


— 
I 


. Thế nào là ba? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, người nông phu gia chủ 
mau lẹ khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa ruộng, 
sau khi mau lẹ khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa 
ruộng, liền mau lẹ gieo hạt giống, sau khi mau lẹ gieo 
hạt giống, liền mau lẹ cho nước vô, cho nước ra. Này 
các Tỷ-kheo, đây là ba việc cấp thiết mà người nông 
phu gia chủ cần phải làm. 

Người nông phu gia chủ ấy, này các Tỷ-kheo, không 
có thân lực hay không có uy lực (để ra lệnh): “Hôm 
nay lúa của ta được mọc lên, ngày mai chúng sẽ trổ 
hạt, ngày kế tiếp chúng sẽ chín". 

Nhưng chính theo thời gian của người nông phu gia 
chủ, các cây lúa do sự hướng dẫn của thời tiết được 
mọc lên, được tr hạt và được chín. 


sài 
. Thê nào là ba? 
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-_ Chấp hành tăng thượng giới học, 
-_ Chấp hành tăng thượng tâm học, 
-_ Chấp hành tăng thượng tuệ học. 

Ba công việc cấp thiết này, này các Tỷ-kheo, một Tý- 

kheo cân phải làm. 

= Này các Tỷ-kheo, 7ỷ-kheo ấy, không có thân lực 
hay không có uy lực (đê ra lệnh): "Hôm nay, tâm 
ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ, ngày mai cũng vậy, ngày kế tiếp cũng 
vậy”. 

" Nhưng này các Tỷ-kheo, chính do thời gian Tÿ- 
kheo ấy sử dụng đê học tập tăng thượng giới, đê 
học tập tăng thượng tâm, đê học tập tăng thượng 
tuệ, mà tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có cháp thủ. 

- _ "Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng giới học. 

-_ Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng tâm học. 

-_ Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng tuệ học ”. 

Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 

tập. 
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LÒNG TIN l7 


26 — Tà tín - Không phải do cầu xin mà 
được - Kinh KHẢ LẠC - Tăng II, 379 


KHẢ LẠC - 7ðng II, 379 


1. Rồi Gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với Gia chủ Anàthapindika đang ngồi 
một bên: 


2. - Có năm pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khó tìm được ở đời. 


Thê nào là năm? 


-_ Tuổi thọ khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được 
ở đời; 

-_ Dung sắc khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được 
ở đời; 

- _ Án lạc khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được ở 
đời; 

-_ Tiếng đồn tốt khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm 
được ở đời; 

-_ Cõi trời khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được ở 
đời. 
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Này Gia chủ, năm pháp này, khả lạc, khả ý khó tìm 
được ở đời. 


Này Gia chủ, năm pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý 
khó tìm được ở đời này, Ta tuyên bố không phải 
do nhân cầu xin, không phải do nhân ước vọng 
mà có được. 


3. Này Gia chủ, nếu năm pháp khả lạc, khả hỷ, khả 
ý khó tìm được ở đời này, do nhân cầu xin, do nhân 
ước vọng mà có được, thời at ở đời này lại héo mòn 
vì một lẽ gì? 


Này Ga chủ, 


. Vị Thánh đệ tử muốn có 
thọ mạng cần phải thực hành con đường dẫn đến thọ 
mạng. Do vị ấy thực hành con đường dẫn đến thọ 
mạng, sự thực hành ây đưa VỊ ấy nhận lãnh được thọ 
mạng, vị ây nhận lãnh được thọ mạng hoặc Chư 
Thiên, hoặc loài Người. 


4. Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muốn có dung sắc, 
không có thê do cầu xin dung sắc hay tán thán đề làm 
nhân đem lại dung sắc. Vị Thánh đệ tử muốn có dung 
sắc cần phải thực hành con đường dẫn đến dung sắc. 
Do vị ấy thực hành con đường dẫn đến dung sắc, sự 
thực hành ây đưa VỊ ây nhận lãnh được dung sắc, VỊ 
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ây nhận lãnh được dung sắc hoặc Chư Thiên, hoặc 
loài Người. 


5. Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muốn có an lạc, 
không có thể cầu xin an lạc hay tán thán để làm nhân 
đem đến an lạc. Vị Thánh đệ tử muốn có an lạc cần 
phải thực hành con đường dẫn đến an lạc. Do vị ấy 
thực hành con đường dẫn đến an lạc, sự thực hành ây 
đưa đến vị ây nhận lãnh được an lạc, vị ây nhận lãnh 
được an lạc hoặc chư Thiên, hoặc loài Người. 


6. Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muôn có tiếng tốt, 
không có thê do câu xin tiếng tốt hay tán thán để làm 
nhân đem đến tiếng tốt. Vj Thánh đệ tử muốn có tiếng 
tốt cần phải thực hành con đường dẫn đến tiếng tối. 
Do vị ấy thực hảnh con đường dẫn đến tiếng tốt, sự 
thực hành ây đưa vị ây nhận lãnh được tiếng tốt, vị 
ây nhận lãnh được tiếng tốt hoặc chư Thiên, hoặc loài 
Người 


7. Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muốn có được Thiên 
giới, không có do cầu xin Thiên giới hay tán thán để 
làm nhân đem đến Thiên giới. Vj /hánh đệ tử muốn 
có Thiên giới cần phải thực hành con đường dẫn đến 
Thiên giới. Do vị ấy thực hành con đường dẫn đến 
Thiên giới, sự thực hành ấy đưa vị ây nhận lãnh được 
Thiên giới, vị ây nhận lãnh được Thiên giới. 
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Thọ mạng và dung sắc, 
Tiếng tốt và danh vọng, 
Thiên giới và quý tộc, 
Được người đời ngày đêm, 
Luôn luôn và rộng mở, 

Cầu xin và cầu nguyện. 
Còn bác Hiển tán thán, 
Không phóng dạt phước hành, 
Bậc Hiển không phóng dật, 
Chưng được hai lợi ích, 
Lợi ích ngay hiện tại, 

Và lợi ích đời sau, 

Vị nào thực hiện được, 

Lợi ích và mục đích, 

Vị ấy đáng được gọi, 

Bậc Trí giả, Hiển giả. 
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27 — Tà tín - Không phải do cầu xin mà 
được - Kinh TEVLJJA — 13 Trường I, 
401 


KINH TEVIJA 
—_ (KINHTAM MINH) 
- Bài kinh số 13 —- Trường I, 401 


1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành 
ở Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo 
khoảng năm trăm vị và đi đến một làng Bà-la-môn ở 
Kosala tên là Manasàkata. Tại đây, ở Manasàkata, 
Thể Tôn trú tại một vườn xoài trên bờ sông AciravatI 
(A-trí-la-phạt-để), phía Bắc làng Manasàkata. 


2. Lúc bấy giờ, nhiều Bà-la-môn trứ danh, đại phú 
hào ở tại Manasàkata như Bà-la-môn CankI (Thường 
-glà), Bà-la-môn Tàrukkha (Đa-lê-xa) Bà-la-môn 
Pokkharasàti (Phí-già-la-bà-la), Bà-la-môn 
Jànussomi (Sanh Lậu), Bà-la-môn Todeyya (Đạo-đề- 
da) và nhiều Bà-la-môn trứ danh, đại phú hào khác. 


3. Lúc bấy giờ, 


(Bạt-la-đà-phạn-xà) trong khi đi bách bộ 
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để tĩnh dưỡng, vừa đi vừa suy nghĩ tư duy. 
4. Thanh niên Bà-la-môn Vàsettha nói: 


- Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn 
đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành 
theo. Đó là con đường do Bà-la-môn PokkharasàtI 
giảng dạy. 


5. Thanh niên Bà-la-môn BhàradvàJa nói: 


- Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn 
đên cộng trú với Phạm thiên cho những a1 thực hành 
theo, đó là con đường do Bà-la-môn Tàrukkha giảng 
dạy. 


6. Thanh niên Bà-la-môn Vàsettha không thể thuyết 
phục được thanh niên Bà-lamôn Bhàradvàja và 
thanh niên Bà-la-môn Bhảradvảja, cũng không thê 
thuyết phục được thanh niên Bà-la-môn Vàsettha. 


7. Khi ấy thanh niên Bà-la-môn Vàsettha nói với 
thanh niên Bà-la-môn BhàradvàJa: 


- Này BhàradvàJa, Sa-môn GŒotama là Thích tử, xuất 
gia từ dòng họ Thích-ca, nay trú ở Manasàkata, tại 
một vườn xoài trên bờ sông Aciravati, phía Bắc làng 
Manasàkata. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền 
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đi về Tôn giả Gotama: "Ngài là Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Này 
Bhàradvàja, hãy đến Sa-môn Gotama và hỏi Sa-môn 
Gotama về nghĩa lý này, và Sa-môn Gotama trả lời 
như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. 


- Tôn giả, xin vâng! 


Thanh niên Bà-la-môn BhàradvàJja trả lời với thanh 
niên Bà-la-môn Vàsettha. 


8. Lúc bấy giờ hai thanh niên Bà-la-môn Vàsettha và 
Bhàradvàja đến Thế Tôn, khi đã đến liền nói những 
lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và ngồi 
xuống một bên, khi ngồi xuống một bên, thanh niên 
Bà-la-môn Vàsettha bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, một cuộc nghị luận về chánh đạo 
và tà đạo khởi lên giữa hai chúng tôi trong khi ải 
bách bộ để tĩnh dưỡng vừa đi vừa suy nghĩ, tư duy. 
Tôi nói như vây: "Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, 
hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho 
những ai thực hành theo, đó là con đường do Bà-la- 
môn Pokkharasàt giảng dạy”. Thanh niên Bà-la- 
môn Bhàradvdja nói như vây: "Đây là trực đạo, đây 
là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm 
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thiên cho những ai thực hành theo, đó là con đường 
do Bà-lamôn Tàrukkha giảng dạy" Tôn giả 
Gotama, đó là sự tranh luận, sự luận chấp, đó là sự 
bất đồng ý kiến. 


9. Này Vàsettha, Ngươi nói như vây: "Đây là trực 
đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú 
với Phạm thiên cho những ai thực hành theo. Đó là 
con đường do Bà-la-môn Pokkharasàti giảng dạy". 
Còn thanh niên Bà-la-môn Bhàradvàja nói như vây: 
"Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn 
đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành 
theo, đó là con đường do Bà-la-môn Tàrukkha giảng 
dạy". Này Vàsettha, ở nơi đây tranh biện về vẫn đề 
øì, luận chấp về vấn đề gì và bất đồng ý kiến về vẫn 
đê gì? 


10. - Tôn giả Gotama, về vẫn đề chánh đạo và tà đạo. 
Tôn giả Gotama, nhiều Bà-la-môn thuyết dạy nhiều 
con đường sai khác như các vị Bà-lamôn 
Addhàriyà, các vị Bà-la-môn Thittiriyà, và các vị Bà- 
la-môn Chandokà, các vị Bà-la-môn Chandavà, các 
vị Bà-la-môn Bràhmacariyà - tất cả con đường này 
hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho 
những ai thực hành theo. Tôn giả Gofama, như gần 
làng hay gân trị trân có nhiều con đường sai khác, 
nhưng tất cả con đường này đều dẫn đến làng. Cũng 
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vậy, Tôn giả Gotama, nhiều Bà-la-môn thuyết dạy 
nhiều con đường sai khác - như các Bà-la-môn 
Addhariyà, các vị Bà-la-môn Thittiriyà, các vị Bà-la- 
môn Chandokà, các vị Bà-la-môn Chandàvà, các vị 
Bà-la-môn Bràhmacariyà. Tất cả con đường này 
hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho 
những aI thực hành theo. 


- Này Vàsettha, có phải Ngươi nói: "Chúng dẫn 
đến?" 


- Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói: “Chúng dẫn đến". 

- Này Vàsettha, có phải Ngươi nói: "Chúng dẫn đến". 
- Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói: "Chúng dẫn đến". 

- Này Vàsettha, có phải Ngươi nói: "Chúng dẫn đến". 
- Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói: "Chúng dẫn dến". 
12. - Thế nào Vàsettha? Có Bà-la-môn nào trong 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà tận mặt đã 
thây Phạm thiên? 

- Tôn giả Gotama, không có vỊ nào. 


- Thê nào Vàsettha? Có tôn sư nào của các Bà-la- 
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môn tinh thông ba tập Vedà đã tận mặt thấy Phạm 
thiên? 


- Tôn giả Gotama, không có vị nào. 


- Thế nào Vàsettha? Có Bà-la-môn nào cho đến bảy 
đời tôn sư và đại tôn sư của những vị Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà đã tận mặt nhìn thây Phạm thiên? 


- Tôn giả Gotama, không có vị nào. 


13. - Thế nào, này Vàsettha. Những vị tu sĩ thời cô 
trong các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà, những 
vị sáng tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú 
mà xưa kia những thần chú được hát lên, được trì 
tụng, được ngâm vịnh và ngày nay những vị Bà-la- 
môn tinh thông ba tập Vedà cũng hát lên, trì tụng và 
ngâm giảng như các vị Atthaka (A-sá-ca) Vàmaka 
(Bà-ma), Vàmadeva (Bà-ma-đề-bà), Angrrasa 
(Uơng-kỳ-sá), Bhàradvàja (Bạt-la-đà-phan-xà), 
Vàsettha (Bà-tất-sá), Kassapa (Ca-diếp), Bhagu (Bà- 
cữu), những vị này có nói: "Chúng tôi biết, chúng tôi 
thấy chỗ ở Phạm thiên, chỗ đến Phạm thiên, chỗ đi 
Phạm thiên?" 


- Tôn giả Gotama, không có vị nào. 


14. - Này Vàsettha, như vậy Ngươi nói không có một 
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Bà-la-môn nào trong những vị tính thông ba tập 
Vedà đã tận mặt thấy Phạm thiên - không có một tôn 
sư nào của các Bà-la-môn tính thông ba tập Vedà đã 
tận mặt thây Phạm thiên, không có một đại tôn sư 
nào của các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà và đã 
tận mặt thấy Phạm thiên - không có một Bà-la-môn 
nào cho đến bảy đời đại tôn sư, tôn sư của những Bà- 
la-môn tinh thông ba tập Vedả đã tận mắt thấy Phạm 
thiên, trong những tu sĩ thời cổ, trong các Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà, những vị sáng tác các thần 
chú, những vi trì tụng thần chú mả xưa kia những 
thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh 
và ngày nay những Bà-la-môn tinh thông ba tập 
Vedà cũng hát lên, trì tụng và giảng dạy như các vị 
Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmita, 
Yamatagøl, Angirasa Bhàradvàja, Vàsettha, 
Kassapa, Bhagu, không có một vị nào đã nói: 
"Chúng tôi biết, chúng tôi thây Phạm thiên ở đâu, 
Phạm thiên từ đâu đến, Phạm thiên sẽ đi đâu". Như 
vậy các bà Bà-la-môn tĩnh thông ba tập Vedà đã nói: 
"Chúng tôi không biết, chúng tôi không thấy con 
đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên, nhưng 
chúng tôi thuyết dạy con đường ấy: "Đây là trực 
đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú 
với Phạm thiên cho những ai thực hành theo". 


Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như 
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vậy thời có phải lời nói của những Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà là không chánh xác, hợp lý? 


- Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy thời lời nói của 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không 
chánh xác, hợp lý. 


15. - Này Vàsettha, những Bà-la-môn tinh thông ba 
tập Vedà không biết, không thấy con đường đưa đến 
cộng trú với Phạm thiên mà thuyết dạy: "Đây là trực 
đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú 
với Phạm thiên cho những ai thực hành theo', thật 
không thê có sự kiện ấy. Này Vàseftha, ví như một 
chuỗi người mù ôm lưng nhau, người trước không 
thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối cùng 
cũng không thấy. 


16. - Này Vàsettha, nhà Ngươi nghĩ thế nào? Các Bà- 
la-môn tinh thông ba tập Vedà như phân đông nhiều 
người khác - có thể thấy mặt trăng, mặt trời không, 
trong khi các vị này cầu khẩn, tán thán, vừa đi xung 
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quanh, vừa chấp tay và đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt 
trời mọc và lặn? 


- Thưa vâng, Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà như phần đông nhiều người khác 
có thể thây mặt trăng, mặt trời, trong khi các vị này 
cầu khẩn, tán thán, vừa đi xung quanh, vừa chấp tay 
đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời mọc và lặn. 


L7. - Này Vàsettha, nhà Ngươi nghĩ thế nào? Các Bà- 
la-môn tính thông ba tập Vedà - như phân đông nhiều 
người khác thấy mặt trăng, mặt trời, trong khi các vị 
này câu khẩn, tán thán, vừa đi xung quanh, vừa chấp 
tay và đảnh lễ chỗ mặt trăng mặt trời mọc và lặn, 
những vị này có thê thuyết dạy con đường đưa đến 
sự cộng trú với mặt trăng mặt trời không? Đây là trực 
đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú 
với mặt trăng, mặt trời cho những aI thực hành theo? 


- Tôn giả Gotama, không thê được! 


18. - Này Vàsettha, Ngươi nói răng các Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedả như phần đông nhiều người 
khác, thấy mặt trăng, mặt trời trong khi các vị này 
cầu khẩn tán thán, vừa đi xung quanh, vừa chấp tay 
và đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời mọc và lặn, những 
vị này không có thê thuyết dạy con đường đưa đến 
sự cộng trú với mặt trăng mặt trời: "Đây là trực đạo, 
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đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cọng trú với 
mặt trăng, mặt trời cho những a1 thực hành theo”. 


Ngươi cũng nói các Bà-la-môn tinh thông ba tập 
Vedà không thể tận mắt thấy được Phạm thiên, các 
tôn sư, các Bà-la-môn tình thông ba tập Vedà không 
thể tận mắt thây được Phạm thiên, các đại tôn sư các 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà không thể tận mắt 
thây được Phạm thiên, các Bà-la-môn cho đến bảy 
đời đại tôn sư, tôn sư của những Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà không thể tận mắt thấy được Phạm 
thiên. Ngươi cũng nói trong những tu sĩ thời cô trong 
các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà, những vị sáng 
tác các thần chú, được hát lên, được trì tụng, được 
ngâm vịnh và ngày nay những Bà-la-môn cũng hát 
lên, trì tụng và giảng dạy - như các vị Atthaka, 
Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmtta, Yamatagsl, 
Anmigrrasa, BhàradvàJa, Vàsettha, Kassapa, Bhagu, 
không có một vị nào đã nói: "Chúng tôi biết, chúng 
tôi thấy Phạm thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, 
Phạm thiên sẽ đi đầu”. Như vậy các Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà đã nói: "Chúng tôi không biết, 
chúng tôi không thấy con đường đưa đến cộng trú 
với Phạm thiên, nhưng chúng tôi thuyết dạy con 
đường ấy: "Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng 
đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những al 
thực hành theo". Này Vàsettha, nhà Ngươi nghĩ thế 
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nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không 
chánh xác, hợp lý?" 


- Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy, thời lời nói 
của những Bà-la-môn tính thông ba tập Vedà là 
không chánh xác, hợp lý. 


- Lành thay, này Vàsetthal Những Bà-la-môn tính 
thông ba tập Vedà không biết, không thây con đường 
đưa đến cọng trú với Phạm thiên mà thuyết dạy: 
"Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn 
đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành 
theo". Thật không có sự kiện ấy. 


19. Này Vàsettha, như có người nói: "Tôi yêu và ái 
luyễn một cô gái đẹp (rong nước này”. Có người hỏi: 

“Này bạn, cô gái đẹp mà Ông yêu và ái luyễn á ấy, Ông 
có biết là người giai cấp nào, là Sát-đế-ly, hay Bà- 
la-môn, hay Phệ-xá, hay Thủ-ãà?" Khi được hỏi, 
người ấy trả lời không biết. Có người Ì hỏi: ` Này bạn, 

cô gái đẹp Ông yêu và ái luyễn ấy, Ông có biết tên 
Øì, họ gì, lớn người, thấp người hay người bậc trung? 
Da đen sâm, da ngăm ngăm đen hay da hông hào? 
Ở tại làng nào, ấp nào, hay thành phố nào?" Khi 
được hỏi vậy, người ấy trả lời không biết. Có người 
hỏi: "Này bạn, như vậy có phải Ông đã yêu và đã ái 
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luyễn một người Ông không biết, không thấy?" Được 
hỏi vậy, vị ấy trả lời phải. Này Vàsettha, Ngươi nghĩ 
thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của 
người kia là không chánh xác, hợp lý? 


- Vâng phải, Tôn giả Gotama. Sự kiện là như 
vậy, thời lời nói của người kia không chánh xác, hợp 
lý. 


20. - Cũng vậy, này Vàsettha, Ngươi nói rằng các 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà không thể tận mắt 
thây được Phạm thiên, các đại tôn sư các Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà không thể tận mắt thây được 
Phạm thiên, các Bà-la-môn cho đến bảy đời đại tôn 
sư, tôn sư của những Bà-la-môn tính thông ba tập 
Vedà, không thể tận mắt thây được Phạm thiên. 
Ngươi cũng nói những tu sĩ thời cổ trong các Bà-la- 
môn tinh thông ba tập Vedà, những vị sáng tác các 
thần chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa kia các 
thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh 
và ngày nay những Bà-la-môn tinh thông ba tập 
Vedà cũng hát lên, cũng trì tụng và giảng dạy như 
các vị Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, Yamatagsl, 
Angrrasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu, 
không có một vị nào đã nói: "Chúng tôi biết, chúng 
tôi thấy Phạm thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, 
Phạm thiên sẽ đi đầu”. Như vậy các Bà-la-môn tinh 
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thông ba tập Vedà đã nói: "Chúng tôi không biết, 
chúng tôi không thây con đường đưa đến sự cộng trú 
với Phạm thiên nhưng chúng tôi thuyết dạy con 
đường ấy: "Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng 
đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai 
thực hành theo".Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thể nào? 
Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của những 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không chánh 
xác, hợp lý? 


- Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy thời lời nói của 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không 
chánh xác, hợp lý. 


- Lành thay, Vàsettha, những Bà-la-môn tinh thông 
ba tập Vedà không biết, không thấy con đường đưa 
đến cộng trú với Phạm thiên mà thuyết dạy: "Đây là 
trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng 
trú với Phạm thiên cho những al thực hành theo”, thật 
không có sự kiện ẫy. 


21. Này VàseHha, như một người muốn xây tại ngã 
tư đường một cái thang để leo lên lẫu. Có người hỏi: 
“Này bạn, Ông muốn xây mội cái thang để leo lên 
lâu, vậy Ông có biết lâu ấy là về hướng Đông, hay 
về hướng Tây, hay về hướng, Bắc, hay về hướng 
Nam? Nhà lâu ấy cao hay thấp, hay trung bình?". 
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Được hỏi vậy, vị ấy trả lời không biết. Có người hỏi: 
"Này bạn, như vậy có phải Ông xây một cái thang để 
leo lên một cái lầu mà Ông không biết, không thấy?". 
Hỏi vậy, vị ấy trả lời phải. Này Vàsettha, ngươi nghĩ 
thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói 
người kia không chánh xác, hợp lý? 


- Vâng phải, bạch Thế Tôn. Sự kiện là như vậy thời 
lời nói của người kia là không chánh xác, hợp lý. 


22. - Cũng vậy, này Vàsettha. Ngươi nói rằng các 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà không thể tận mắt 
thây được Phạm thiên, các tôn sư các Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà không thể tận mắt thấy được Phạm 
thiên, các đại tôn sư các Bà-la-môn tinh thông ba tập 
Vedà không thể tận mắt thây được Phạm thiên, các 
Bà-la-môn cho đến bảy đời đại tôn sư, tôn sư của 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà không thể 
tận mắt thây được Phạm thiên. Người cũng nói trong 
những ấn sĩ thời cô trong các Bà-la-môn tinh thông 
ba tập Vedà, những vị sáng tác các thần chú, những 
VỊ trì tụng thân chú mà xưa kia những thân chú được 
hát lên, được trì tụng, được bình tán và ngày nay 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà cũng hát 
lên, trì tụng và giảng dạy - như các vị Atthaka, 
Vamaka, Vàmadeva, Vessàmtta  Yamatagøl, 
Angrrasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu, 
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không có một vị nào đã nói: "Chúng tôi biết, chúng 
tôi thấy Phạm thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, 
Phạm thiên sẽ đi đâu?” Như vậy các Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà đã nói: "Chúng tôi không biết, 
chúng tôi không thây con đường đưa đến sự cộng trú 
với Phạm thiên nhưng chúng tôi thuyết dạy con 
đường ây: "Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng 
đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai 
thực hảnh theo". Này Vàsettha, ngươi nghĩ thế nào? 
Sự kiện là như vậy thời có phải lời nói của những 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không chánh 
xác, hợp lý? 


- Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy thời lời nói của 
những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không 
chính xác hợp lý. 


23. - Lành thay, Vàsettha. Những Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà không biết, không thây con đường 
đưa đến cộng trú với Phạm thiên mà thuyết dạy: 
"Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn 
đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành 
theo". Thật không có sự kiện ấy. 


24. Này VàseHha, như sông Aciravati này, đầy tràn 


cho đên bở khiên con quạ có thê nóng được. Có 
người đên, có sự việc bên bở bên kia, từn đên bở bên 
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kia, hướng đến bờ bên kia và muốn lội qua bờ bên 
kia. Người đứng bờ bên này kêu bở bên kia và nói: 
"Bờ bên kia, hãy lại đây! Bờ bên kia, hãy lại đây". 
Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thể nào? Có phải vì người 
kia kêu gọi bờ bên kia, vì cầu khẩn, vì hy vọng, vì 
tán thán mà bờ bên kia của sông Aciravati đến bờ 
bên này không? 


- Tôn giả Gotama, không thê vậy. 


25. - Cũng vậy, này Vàsettha, những Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà, loại bỏ những pháp tác thành 
người Bà-la-môn, tuân theo những pháp không tác 
thành người Bà-la môn, những vị này đã nói: 
"Chúng tôi cầu khẩn Indra (Nhân-đà-la), chúng tôi 
cầu khân Soma (Tô-ma), chúng tôi cầu khân Vanena 
(Bà-lưu-va), chúng tôi cầu khân Isàna (Y-sa-na), 
chúng tôi cầu khân Pajàpati (Sanh chủ), chúng tôi 
cầu khẩn Brahmà (Phạm thiên), chúng tôi cầu khân 
Mahiddhi (Ma-hi-đề), chúng tôi cầu khẩn Yama (Dạ- 
ma). Này Vàsettha, những Bà-la-môn tinh thông ba 
tập Vedà ấy, loại bỏ những pháp tác thành người Bà- 
la-môn - vì kêu gọi, vì cầu khẩn, vì hy vọng, vì tấn 
thán, sau khi thân hoại mạng chung, những vị ấy sẽ 
cộng trú với Phạm thiên - Thật không có sự kiện ấy. 


26. - Này Vàsettha, như sông Aciravati này, đầy tràn 
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cho đến bờ khiến con quạ có thể uống được. Có 
người đến, có sự việc bên bờ bên kia, tiễn đến bờ bên 
kia, hướng đến bờ bên kia, và muốn lội qua bờ bên 
kia. Người này đứng bên bở này kêu bở bên kia và 
nói: "Bờ bên kia hãy lại đây! Bờ bên kia hấy lại 
đây!" Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Có phải vì 
người kia kêu gọi bờ bên kia, vì cầu khẩn, vì hy vọng, 
vì tán thán mà bờ bên kia của sông Aciravati đến bờ 
bên này không ? 


- Tôn giả Gotama, không thê vậy. 


27. - Cũng vậy, này Vàsettha, có năm pháp khiến 
dục lạc tăng thịnh. Năm pháp này được xem là sợi 
dây chuyên, sợi dây thăng trong giới luật của bậc 
Thánh. Thế nào là năm? Những sắc pháp do mắt cảm 
nhận khả ái, mỹ miễu, thích thú, hấp dẫn, câu hữu 
với dục, ái lạc; những tiếng do tại cảm nhận... những 
hương do mũi cảm nhận... những vị do lưỡi cảm 
nhận.. những xúc do thân cảm nhận khả ái, mỹ miễu, 
thích thú, hấp dẫn, câu hữu với dục lạc. Này 
Vàsettha, năm pháp khiến dục lạc tăng thịnh ẫy, 
được xem là sợi dây chuyên, sợi dây thắng trong giới 
luật của bậc Thánh. 
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28. - Này Vàsettha, những Bà-la-môn tinh thông ba 
tập Vedà, loại bỏ những pháp tác thành người Bà-la- 
môn, tuân theo những pháp không tác thành người 
Bà-la-môn, chấp trước, mê đắm, bị trói buộc, không 
thấy nguy hiểm của chúng, không nhận thức sự 
không thoát ly của chúng, tận hưởng chúng, bị trói 
buộc bởi sự trói buộc của dục lạc, sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ cộng trú với Phạm thiên, thật không 
có sự kiện ây. 


29. - Này Vàsettha, như sông Acivarati này, đầy tràn 
cho đến bờ khiến con quạ có thể uống được. Có 
người đến, có sự việc bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên 
kia, hướng đến bờ bên kia và muốn lội qua bờ bên 
kia. Người này ở bên bờ này trùm đầu và nằm ngủ. 
Này Vàsettha, nhà Ngươi nghĩ thế nào? Người ấy có 
thể từ bên này của sông Aciravati đến bờ bên kia 
không? 


- Tôn giả Gotama, không có thể được. 
30. - Cũng vậy, này Vàsettha, có năm triền cái được 
gọi là chướng ngại, cũng được gọi là triên cái, cũng 


được gọi là màn che, cũng được gọi là triền phược 
trong giới luật của bậc Thánh. Thê nào là năm? Dục 
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cái, sân cái, hôn trầm thụy miên cái, trạo hỗi cái, nghi 
cái. Này Vàsettha, năm triền cái này được gọi là 
chướng ngại, cũng được gọi là triền cái, cũng được 
gọi là màn che, cũng được gọi là triền phược. 


Này Vàsettha, thật vậy, những 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà, loại bỏ những 
pháp tác thành người Bà-la-môn, tuân theo những 
pháp không tác thành người Bà-la-môn, bị chướng 
ngại, bỊ triền phược, bị che đậy, bị trói buộc bởi năm 
triền cái, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ cộng 
trú với Phạm thiên - Thật không thể có sự kiện 
ây. 


31. Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có 
nghe những Bà-la-môn niên cao lạp trưởng, tôn sư 
và đại tôn sư cùng nhau nói chuyện không? Phạm 
thiên có dục ái hay không dục ái? 

- Tôn giả Gotama, không có dục ái. 

- Có hận tâm hay không hận tâm? 


- Tôn giả Gotama, không có hận tâm. 


- Có sân tâm hay không sân tâm? 
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- Tôn giả Gotama, không có sân tâm. 

- Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? 

- Tôn giả Gotama, không có nhiễm tâm. 

- Có tự tại hay không có tự tại? 

- Tôn giả Gotama, có tự tại. 

32. - Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Các Bà-la- 
môn tỉnh thông ba tập Vedà có dục ái hay không 
dục ái? 

- Tôn giả Gotama, có dục ái. 

- Có hận tâm hay không hận tâm? 

- Tôn giả Gotama, có hận tâm. 

- Có sân tâm hay không có sân tâm? 

- Tôn giả Gotama, có sân tâm. 

- Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? 

- Tôn giả Gotama, có nhiễm tâm. 


- Có tự tại hay không có tự tại? 
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- Tôn giả Gotama, không có tự tại. 


33. - Này Vàsettha, Ngươi nói rằng các Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà là có tham ái, Phạm thiên 
không có tham ái. Giữa các Bà-la-môn tỉnh thông 
ba tập Vedà là có tham ái, với Phạm thiên không 
có tham ái, có thể có một sự cộng hành, cộng trú 
không? 


- Tôn giả Gotama, không thê có được. 


34.- 


35. - Này Vàsettha, Ngươi nói rằng các Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà có hận tâm, Phạm thiên không 
có hận tâm... các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà 
là có sân tâm, Phạm thiên không có sân tâm... các 
Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là có nhiễm tâm, 
Phạm thiên không có nhiễm tâm... các Bà-la-môn 
tinh thông ba tập Vedà không có tự tại, Phạm thiên 
có tự tại. Giữa các Bà-la-môn tỉnh thông ba tập 
Vedà, không có tự tại với Phạm thiên có tự tại có 
thể có một sự cọng hành, cọng trú không? 


- Tôn giả Gotama, không thê có được. 
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Này Vàsettha, ở đời các Bà-la-môn 


. Do vậy đôi với 
những Bà-la-môn tinh thông Vedà sự tỉnh thông ấy 
được gọi là bãi sa mạc không có nước, sự tỉnh 
thông ấy cũng được gọi là rừng rậm không có 
đường lỗi, sự tỉnh thông ấy cũng được gọi là sự 
bắt hạnh. 


37. Khi nghe vậy, thanh niên Bà-la-môn Vàsettha 
bạch Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama, tôi có nghe nói Sa-môn Gotama 
biệt con đường đưa đên cộng trú với Phạm thiên. 


- Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thể nào? Ở đây có người 
sinh trưởng ở Manasakata, nhưng chưa bao giờ rời 
khỏi chỗ này. Có người hỏi con đường đưa đến 
Manasàkata. Này Vàsettha, đổi với người ấy đã sinh 
trưởng ở Manasàkata, chắc không có gì nghỉ ngờ 
hay khó khăn thì phải? 
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- Tôn giả Gotama, thật không có gì nghi ngờ hay khó 
khăn. Vì cớ sao? Tôn giả Gotama, người ấy sinh 
trưởng ở Manasàkata đều biết rõ tất cả con đường 
đưa đến Manasàkata. 


38. - Này Vàsettha, đối với người ấy đã sinh trưởng 
Manasàkata, còn có thể nghi ngờ và có khó khăn hỏi 
đến con đường đưa đến Manasàkata nhưng đối với 
Như Lai thì không có nghỉ ngờ hay khó khăn gì 
khi hỏi đến Phạm thiên giới hay con đường dưa 
đến Phạm thiên giới! Này Vàsettha, Ta biết đến 
Phạm thiên, Phạm thiên giới và con đường đưa 
đến Phạm thiên giới. 


39. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Vàsettha 
bạch Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama, tôi đã nghe: "Sa-môn Gotama, 
giảng dạy con đường đưa đến cộng trú với Phạm 
thiên". Lành thay, nếu Sa-môn Gotama thuyết dạy 
con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên! Mong 
Tôn giả Gotama tế độ chúng Bà-la-môn! 


- Này Vàsettha, vậy hãy lóng nghe và khéo tác ý kỹ? 
Ta sẽ nói: 


40. Này Vàsettha, nay ở đời đức Như Lai xuất hiện, 
là bậc A-la-hán, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, 
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Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đức 
Như Lai sau khi tự mình chứng ngộ với thượng trí, 
thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
gồm cả thế giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, 
Người lại tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đầy đủ 
văn nghĩa, Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy 
đủ thanh tịnh. 


41. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng, hay một 
người sinh ở giai câp (hạ tiện) nào nghe pháp ây. Sau 
khi nghe pháp, người ây sanh lòng tín ngưỡng Như 
Lai. Khi có lòng tin ngưỡng Ấy, vị này suy nghĩ: "Đời 
sông gia đình đây những triển phược, con đường đây 
những bụi đời. Đời sông xuất gia phóng khoáng như 
hư không. Thật rất khó cho một người sông ở gia 
đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, 
hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta 
nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình". Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay 
bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con 
quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, và xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


42. Khi đã xuât gia như vậy, vị ây sông chê ngự với 
sự chê ngự của giới bôn Pàtimokkha, đây đủ oal nghĩ 
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chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp, thân nghiệp, 
ngữ nghiệp, thanh tịnh. Mạng sống trong sạch, giới 
hạnh đây đủ, thủ hộ các căn, chánh niệm, tỉnh giác 
và biẾt tri túc. 


43. Này Vàsettha, thế nào là Tý-kheo giới hạnh cụ 
túc? 


Ở đây, này Vàsettha, Tỷ-kheo từ bỏ sát sinh, tránh 
xa sát sinh... (như kinh Sa-môn Quả, số 43 - 75) do 
lạc thọ, tâm được định tĩnh... (như kinh Sa-môn Quả 
số 75-98). 


76. Vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm 
câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 


77. Này Vàsettha, nhự người lực sĩ thối tù Và, khiễn 
tiŠng được nghe khắp bốn phương, không có gì khó 

khăn. Cũng vậy này Vàsettha, đôi với mọi hình thức 

của sự SÔnG, không có đi là vị ấy bỏ qua hay bó sói 


mà không biến mãn với tâm giải thoát, câu hữu với 
từ. 
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78. Lại nữa, này Vàsettha, vị Tỷ-kheo an trú, biến 
mãn một phương với tâm câu hữu với bỉ... với tâm 
câu hữu với hỷ... biến mãn một phương với tâm 
cầu hữu với xả, cũng vậy phương thứ haI, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, VỊ ây an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 


79. Này Vàsettha, như người lực sĩ thối tù và khiến 
tiếng được nghe khắp bốn phương, không có gì khó 
khăn, cũng vậy này Vàsettha, đối với mọi hình thức 
của sự sông, không có ai là vị ấy bỏ qua hay bỏ sót 
mà không biến mãn với tâm giải thoát, cùng khởi 
với xả. 


80. Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Tý-kheo an 
trú như vậy là có dục ái hay không dục ái? 


- Tôn giả Gotama, không có dục ái. 
- Có hận tâm hay không có hận tâm? 


- Tôn giả Gotama, không có hận tâm. 
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- Có sân tâm hay không có sân tâm? 

- Tôn giả Gotama, không có sân tâm. 

- Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? 
- Tôn giả Gotama, không có nhiễm tâm. 

- Có tự tại hay không có tự tại? 


- Tôn giả Gomata, có tự tại. 


S[. Này Vàsettha, 


- Tôn giả Gotama, có thê có được. 


- Lành thay, Vàsettha. Này Vàsettha, Ty-kheo sau 
khi thân hoại mạng chung sẽ cọng trú với Phạm 
thiên. Thật có thể có sự kiện ấy. 


Này Vàsettha, Ngươi nói Tỷ-kheo không có hận tâm, 
Pham thiên không có hận tâm... Tỷ-kheo không có 
nhiễm tâm, Phạm thiên không có nhiễm tâm. Tỷ- 
kheo có tự tại, Phạm Thiên có tự tại. Giữa Ty-kheo 
có tự tại với Phạm thiên có tự tại, có thể có một sự 
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cong hành. cong trú không? 
- Tôn giả Gotama, có thê có được. 


- Lành thay, Vàsettha. Này Vàsettha, Ty-kheo sau 
khi thân hoại mạng chung sẽ cọng trú với Phạm 
thiên. Sự kiện ây thật có thê có. 


32. Khi nghe nói vậy, hai thanh niên Bà-la-môn 
Vàsettha và Bharadvàja bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotama,! Tôn giả Gotama, như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai 
có mặt có thể thấy sắc. Cũng vậy Chánh pháp đã 
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Và 
nay chúng con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y 
Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama 
nhận chúng con làm đệ tử; từ này trở đi cho đến 
mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. 
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28 _ Tà tín - Kinh KẺ BỊ VẤT BỎ — Tăng 
H, 643 


KÉẺ BỊ VẤT BỎ — 7ăng II, 643 


Thê nào là 


-_ Không có lòng tin; 

- Ác giới; 

- - Đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt; 

-_ Tin tưởng điểm lành, không tin hành động: 

- Tìm kiếm ngoải (Tăng chúng) người xứng 
đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước. 


Thành tựu năm pháp, này các Ty-kheo, man cư sĩ là 
kẻ bị vất bỏ khỏi giới nam cư sĩ, là cấu uề cho nam 
cư sĩ, là tối hạ liệt cho nam cư sĩ. 


. Thê nào là năm? 


-_ Có lòng tin; 
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- CÓ giới; 
- Không đoán tương lai với những nghi lễ đặc 
biệt; 
-_ Không tin tưởng điềm lành, tin tưởng ở hành 
động; 
- _ Không tìm kiếm ngoàải Tăng chúng người xứng 
đáng tôn trọng và tại đây phục vụ trước. 
Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một nam cư 
sĩ là hòn ngọc trong giới nam cư sĩ, là hoa sen hồng 


trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trăng trong giới nam 
cư Sĩ. 
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29 _ Tà tín - Ngày lành, ngày xấu, Tắm 
sông có hết tội không - Kinh VÍ DỤ 
TÁM VẢI- 7 Trung I, 87 


KINH VÍ DỤ TÂM VẢI 
(Vatthupatna sutta) 
— Bài kinh sô 7 — Trung L, S7 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bây giờ Thế Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: "Này các Tý-kheo". - "Bạch Thế Tôn", các vị 
Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, như một tắm vải cầu uễ, 
nhiễm bụi, một người thợ nhuộm nhúng tắm vải ây 
vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc 
xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía - vải ây sẽ được 
màu nhuộm không tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm 
không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì tắm 
vải không được trong sạch. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cẫu ué. 
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Này các Tý-kheo, như một tâm vải thanh tịnh, 
trong sạch, một người thợ nhuộm nhúng tâm vải ấy 
vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc 
xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được 
màu nhuộm tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm sạch sẽ. Vì 
sao vậy? Này các Tỷý-kheo, vì tắm vải được trong 
sạch. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cõi thiện chờ đợi 
một tâm không cầu uẽ. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là những câu uê 
của tâm? 


- Tham dục, tà tham là câu uễ của tâm, 

-_ Sân là cấu uề của tâm, 

-_ Phẫn là câu uễ của tâm, 

-- Hận là cấu uễ của tâm, 

-_ Hư ngụy, não hại, tật đồ, xan tham, man trá, 


khi cuông, ngoan có, cấp tháo, quá mạn, kiêu, 
phóng dật là cầu uê của tâm. 


Này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo nào nghĩ răng: 
“Tham dục, tà tham là câu uễ của tâm" và sau khi 
biết vậy, vị ấy đoạn trừ tham dục, tà tham cấu uế của 
/âm; nghĩ răng: "Sân là cầu uế của tâm, và sau khi 
biết vậy, vị ấy đoạn trừ sân, cấu uề của tâm; phẫn... 
hận... hư ngụy... não hại, tật đố, xan tham, man trá, 
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khi cuông... ngoan cô... câp tháo... mạn... quá mạn... 
kiêu; nghĩ răng: "Phóng dật là câu uê của tâm” thì 
sau khi biệt vậy, vị ây đoạn trừ phóng dật, câu uê của 
tầm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào Ty-kheo biết được: 
- Tham dục, tà tham là cầu uế của tâm", tham dục, tà 
tham cấu uế của tâm được diệt trừ, ... sân... phẫn... 
hận... hư ngụy... não hại... tật đó... xan tham... man 
trá... khi cuống... ngoan cô... cấp tháo... mạn... quá 
mạn... kiêu; khi nào Tỷ-kheo biết được: "Phóng dật 
là cầu uễ của tâm", phóng dật, câu uếễ của tâm được 
diệt trừ. 


Tỷ-kheo ấy 
Phật: Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thé, Thể Gian 
Giải, Điêu Ngự Trượng Phu, Vô Thượng Sĩ, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thể Tôn; 


—_ Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Pháp: 
Pháp được Thể Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực 
hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người có trí chứng 
hiểu; 


—- Vị ấy thành tựu lòng tỉn tuyệt đối, đối với chúng 
Tăng: Diệu hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thê Tôn; 
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Trực hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thể Tôn; Như lý 
hạnh là chủng Tăng, đệ t†ứ Thể Tôn; Chánh hạnh 
là chúng Tăng, đệ tử Thể Tôn. Tức là bốn đôi tám 
vị. Chúng Tăng, đệ tử Thể Tôn, đáng được cung 
kính, đảng được tôn trọng, đáng được cúng 
dường, đáng được chấp tay, là phước điển vô 
thượng ở đời. 


Đên giai đoạn này, đôi với vị ây có sự từ bỏ, có 
sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn trừ, có sự xả 
ly. 


—- Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối, đối 
với Thể Tôn ", và chứng được nghĩa tín thọ, chứng 
được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 
đến pháp, từ hân hoan, hỷ sanh, từ hỷ, thân được 
khinh an, thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; 
với lạc thọ, tâm được Thiên định. 


—_ Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối 
với Pháp”, và chứng được nghĩa tín thọ, chưng 
được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 
đến pháp; từ hân hoan, hỷ sanh, từ hỷ, thân được 
khinh an; thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; 
với lạc thọ, tâm được Thiên định. 


—_ Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đổi 
với Tăng”, và chứng được nghĩa tín thọ, chứng 
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được pháp tín thọ, chứng được hân hoan hiên hệ 
đến pháp; từ hân hoan hỷ sanh; từ hỷ, thân được 
khinh an, thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; 
với lạc thọ, tâm được Thiên định. 


—- Vị ấy tự nghĩ: "Đến giai đoạn này, đổi với Ta, có 
sự từ bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự 
đoạn trừ, có sự xả ly”, và chứng được nghĩa tín 
thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng được hân 
hoan liên hệ đến pháp: từ hân hoan, hỷ sanh; tử 
hỷ, thân khinh an; thân khinh an, cảm giác được 
lạc thọ; với lạc thọ, tâm được Thiền định. 


Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo, giới như vậy, 
pháp như vậy, tuệ như vậy - nễu có ăn đồ khất thực 
với gạo thơm, hạt đen được vất đi, với các món ăn 
khác cũng không vi vậy trở thành một chướng ngại 
cho vị ây. Này các Tỷ-kheo, như một tắm vải cấu uế, 
nhiễm bụi, nêu bỏ trong nước sạch, trở thành thanh 
tịnh sạch sẽ, như bỏ vào lò lửa trở thành thanh tịnh 
sạch sẽ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- -kheo, 
giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, - nêu có ăn 
đồ khất thực với gạo thơm, hạt đen được vất đi, với 
các món canh, với các món ăn khác, cũng không vì 
vậy trở thành một chướng ngại cho vị ây. 


VỊ ây an trú, biên mãn một phương với tâm câu 
hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 


LÒNG TIN 1ó6 


phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, 
cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân... biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu hữu 
với hý... (như trên)... biến mãn một phương với tâm 
cầu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, 
không hận, không sân. 


Vị ấy biết: “Có cái này, có cái hạ liệt, có cái cao 
thượng, có sự giải thoát vượt qua các tưởng”. Do vỊ 
ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát 
khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm 
được giải thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã 
giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải thoát, sanh đã tận, 
phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa”. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là Tỷ-kheo đã được tắm 
rửa với sự tắm rửa nội tâm. 


Lúc bấy giờ, Bà-la-môn SundarikabharadvalJa 
đang ngôi không xa Thê Tôn. Rôi Bà-la-môn 
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Sundarikabharadvaja bạch Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama có đi đến sông Bahuka để tắm 
rửa không? 


— Này Bà-la-môn, sông Bahuka là gì? Sông 
Bahuka có làm được lợi ích gì? 


— Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều 
người xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả 
Gotama, sông Bahuka được nhiều người xem là có 
khả năng đem lại công đức. Và nhiều người đã gội 
sạch các ác nghiệp trong sông Bahuka. 


Rồi Thế Tôn nói lên những bài kệ sau đây cho 
Bà-la-môn SundarikabharadvaJa: 


Trong sông BàhukRà 

Tại Adhikakkà, 

Tại cả sông Gayà 

Và Sundarikà, 

Tạt Sarassafì 

Và tại Payàna, 

Tại Bàhumatft, 

Kẻ ngu dẫu thường tắm, 
Ác nghiệp không rửa sạch. 
Sông Sundarikà 

Có thể làm được gì? 
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Payàga làm gì? 

Cả sông Bàhukà ? 

Không thể rửa nghiệp đen 
Của kẻ ác gây IỘI. 


Đôi kẻ sống thanh tịnh, 
Ngày nào cũng ngày tối, 
Với kẻ sống thanh tịnh, 
Ngày nào cũng ngày lành, 
Các tịnh nghiệp thanh tịnh, 
Luôn thành tựu (thiện) hạnh. 
Này vị Bà-la-môn, 

Chỉ nên tắm ở đây, 

Khiến mọi loài chúng sanh, 
Được sống trong an Ôn. 
Nếu không nói dối trá, 

Nếu không hại chúng sanh, 
Không lấy của không cho, 
Có lòng tín, không tham, 
Đi Gayà làm øì, 

Gayà một giếng nước? 


Khi được nghe nói vậy, Bà-lamôn 
SundarikabharadvaJa bạch Thê Tôn: 
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diệu thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama, như 
người dựng đứng lại những øì bị quăng ngã xuống, 
phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày. Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy 
y Pháp và quy y Tăng. Mong con được xuất gia với 
Tôn giả Gotamal Mong con được thọ đại giới! 


Bà-la-môn Sundarikabharadvaja được xuất gia 
với Thế Tôn, được thọ đại giới. Trong thời gian ngắn 
sau khi thọ đại giới, Tôn giả BharadvalJa sống độc cư, 
không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần và không bao 
lâu sau khi tự thân chứng ngộ với thượng trí, chứng 
đắc và an trú ngay trong hiện tại, vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh mà vì mục đích này các Thiện nam tử 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy 
đã thăng tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa". Như vậy, Tôn giả Bharadvaja trở 
thành một vị A-la-hán nữa. 
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30 Tà tín - Như Lai chỉ là người chỉ 
đường : Kinh GANAKA 
MOGGALLANA - 107 Trung HH, 107 


KINH GANAKA MOGGALLANA 
(Ganaka Mogsallana suttam) 


— Bài kinh số 107 — Trung II, 107 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở SavatthIi, Pubbarama, 
nơi lâu đài của Migaramatu (Đông Viên Lộc Mẫu 
Giảng đường). Rồi Bà-la-môn Gananka Moggallana 
đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Bà-lamôn Ganaka 
Mogsgallana bạch Thế Tôn: 


— Ví như, thưa Tôn giả Gotama, tại lâu đải 
Migaramatu này, có thể thấy được một học tập 
tuần tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuân 
tự, tức là những tầng cấp của lầu thượng cuối 
cùng. 
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— Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đối với những 
vị Bà-la-môn này, được thây một học tập tuần 
tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, 
tức là sự học hỏi (các tập Veda). 


— Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đối với những 
vị bắn cung này, được thây một học tập tuần tự, 
một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức 
là nghệ thuật băn cung. 


— Cũng vậy, Thưa Tôn giả Goftama, đôi VỚI 
chúng con là những người toán SỐ, sống nhờ 
nghề toán số, cũng được thây một học tập tuần 
tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, 
tức là toán số. Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng 
khi có được người đệ tử, trước hết chúng con 
bắt nñĐƯỜi ây đếm như sau: "Một, một lần, hai, 
hai lần, ba, ba lần, bốn, bốn lần, năm, năm lần, 
sáu, sáu lần, bảy, bảy lần, tám, tám lần, chín, 
chín lần, mười, mười lần". Và thưa Tôn giả 
Gotama, chúng con bắt đếm tới một trăm. 


— Có thể trình bày chăng, thưa Tôn giả Gotama, 
trong pháp và luật này, cũng có một tuần tự 
học tập, một tuần tự công trình, một tuần tự 
đạo lộ như vậy? 

— Có thê trình bày, này Bà-la-môn, trong pháp 
và luật này, có một tuần tự học tập, có một tuần tự 
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công trình, có một tuân tự đạo lộ. 


Ví như, này Bà-la-môn, một người huấn luyện 
ngựa thiện xảo, sau khi được một con ngựa hiền 
thiện, trước tiên luyện tập cho nó quen mang dây 
CƯƠng, rồi tập luyện cho nó quen các hạnh khác. 


Cũng vậy, này Bà-la-môn, Như Lai khi được 
một người đáng được điều phục, trước tiên huấn 
luyện người ây như sau: “Hãy đến Tỷ-kheo, hãy giữ 
giới hạnh, hãy sống chế ngự với sự chế ngự của giới 
bồn, đây đủ oai nghỉ chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm 
trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập các học 
SIỚI ”. 


Này Bà-la-môn, khi vị Tỷ-kheo giữ giới hạnh, 
chế ngự với sự chế ngự của giới bồn, đầy đủ oai nghỉ 
chánh hạnh, thây sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhặt, thọ trì và học tập các học giới, Như Lai mới 
huấn luyện vị ấy thêm như sau: “Hãy đến 1}-kheo, 
hãy hộ trì các căn, khi mắt thấy sắc chớ có năm giữ 
tướng chung, chớ có nắm giữ tưởng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì nhãn căn Không được chế ngự 
khiến tham ải ưu bị, các ác bất thiện pháp khởi lên, 
vị Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên nhân áy, hộ trì con 
mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe 
tiếng.... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị.. thân cảm 
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xúc... ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự, khiến 
tham ải, ưu bị, các pháp ác bất thiện khởi lên, Tỷ- 
kheo chế ngự nguyên nhân áy, hộ trì ý căn, thực hành 
sự hộ trì ý căn ”. 


Này Bà-la-môn, sau khi Ty-kheo hộ trì các căn 
rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ây thêm như sau: 
"Hãy đến Tỷ-kheo, hãy tiết độ trong ăn uống, chơn 
chánh giác sát thọ dụng món ăn, không phải để vui 
đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, 
không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được 
duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì 
Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới; và ta 
sẽ không phạm lỗi lâm, sống được an ổn". 


Này Bà-la-môn, sau khi Tỷ-kheo tiết độ trong 
ăn uống rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như 
sau: "Hãy đến Tỷ-kheo, hãy chú tâm cảnh giác! Ban 
ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, 
gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp; ban đêm 
trong canh đầu, trong khi đi kinh hành và trong khi 
đang ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp; ban đêm trong canh giữa, hãy nằm xuống phía 
hông bên phải, như dáng nằm con sư tử, chân gác 
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trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng 
niệm đến lúc ngồi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, 
khi đã thức dạy, trong khi đi kinh hành và trong khi 
đang ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp”. 


Này, Bà-la-môn, sau khi vị Tỷ-kheo chú tâm 
tỉnh giác, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm nữa 
như sau: "Hãy đến Tỷ-kheo, hãy thành tựu chánh 
niệm tình giác, khi đi tới khi đi lui đêu tỉnh giác; khi 
nhìn thẳng, khi nhìn quanh đêu tỉnh giác; khi co tay, 
khi duối tay đêu tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác; khi ă ăn, uông, nhai, nuốt, đêu 
tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiều tiện đều tỉnh giác; khi 
đi, đứng, ngôi, năm, thức, nói, yên lặng đêu tỉnh 
giác ”. 


Này Bà-la-môn, sau khi chánh niệm tỉnh giác 
rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ây thêm như sau: 
"Hãy đến Tỷ-kheo, hãy lựa một chỗ thanh vắng, tịch 
mịch như rừng, góc cây, khe núi, ¡ti đá, bãi tha 
ma, làm cây, ngoài trời, đồng rơm”. VỊ ây lựa một 
chỗ thanh vắng, tịch mịch, như rừng, gốc cây, khe 
núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đồng 
rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi 
kiết-già, lưng thắng tại chỗ nói trên và an trú chánh 
niệm trước mặt: 
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—- Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sông với tâm thoát 
ly tham ái, gột rửa tâm hêt tham ái. 

— Từ bỏ sân hận, vị ây sông với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng hữu 
tình, gột rửa tâm hêt sân hận. 


— Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sông thoát 
ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng 
về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa 
tâm hết hôn trầm thụy miên. 


— Từ bỏ trạo cử hồi tiếc, vị ãy sông không trạo 
cử, nội tâm trầm lặng gột rửa tâm hết trạo cử 
hồi tiếc. 

— Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ây sống thoát khỏi nghỉ 
ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm 
hết nghi ngờ đối với các thiện pháp. 


— VỊ ây ly dục, ly bất thiện pháp chứng và trú 
Thiên thứ nhái, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, với tâm với tứ. 


—- Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm không tứ, nội tỉnh nhât tâm. 
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—_ Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. 


— Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 


®° Này Bà-la-môn, đôi với những Tỷ-kheo nào là 
bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sông cân 
câu sự vô thượng an tịnh các triên ách, 


® Còn đối với những vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, 
các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt 
lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải 
thoát, 


Khi được nói vậy, Bà-lamôn Ganaka 
Mogøsallana bạch Thê Tôn: 


— Các đệ tứ của Sa-môn Œotama, khi được Sq- 
môn Gotama khuyến giáo như vậy, giảng dạy như 
vậy, có phải tất cả đều chứng được cứu cánh đích 
Niễt-bàn hay chỉ có một số chứng được? 
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- Này Bà-la-môn, một số đệ tử của Ta, khi được 
khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, chứng 
được cứu cánh đích Niết-bàn, một số không chứng 
được. 


— Thưa Tồn giả Gotama, do nhân gì, do duyên 
gì trong khi có mặt Niết-bàn, trong khi có mặt con 
đường đưa đến Niết-bàn, trong khi có mặt Tôn giả 
Gotama là bác chỉ đường, tuy vậy các đệ tứ Tôn giả 
Goftama, được Tôn giả Gotama khuyến giáo như vậy, 
giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cảnh đích 
Niễt-bàn, một số không chứng được? 


- Này Bà-la-môn, ở đây Ta sẽ hỏi Ông. Nếu 
Ông kham nhẫn, hãy trả lời cho Ta. Này Bà-la-môn, 
Ông nghĩ thế nào? Ông có giỏi về con đường đi đến 
RaJagaha (Vương Xá)? 


— Thưa Tôn giả, con có giỏi về con đường đi đến 
RaJagaha. 


— Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
một người, muốn đi đến Rajagaha, người nảy đến 
Ông và nói như sau: "7a Tôn giả, tôi muốn đi đến 
Rajagaha. Hãy chỉ cho tôi con đường đi đến 
Rajagaha". Ông nói với người ấy như sau: "Được, 
này Bạn, đây là con đường đưa đến Rajagaha. Hãy 
đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi 
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trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một làng tên như 
thế này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi ẩi 
trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một thị trần tên như 
thế này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi đi 
trong một thời gian, Bạn sẽ thấy Rajagaha với những 
khu vườn mỹ diệu, với những khu rừng mỹ diệu, với 
những vùng đất mỹ diệu, với những hồ ao mỹ diệu". 


Rồi một người thứ hai đến, muốn đi đến 
Rajagaha. Người này đến Ông và hỏi như sau: "Thưa 
Tôn giả, tôi muôn đi đến Rajagaha, mong Tôn giả 
chỉ con đường ấy cho tôi". Rồi Ông nói với người ây 
như sau: "Được, này Bạn, đây là đường đi đến 
Rajagaha. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời 
gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ thấy một làng 
có tên như thế này. Hãy đi theo con đường ấy trong 
một thời gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ thấy 
một thị trấn có tên như thế này. Hãy đi theo con 
đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con 
đường ấy trong một thời gian, Bạn sẽ thấy Rajagaha 
với những khu vườn mỹ diệu, với những khu rừng 
mỹ diệu, với những vùng đất mỹ diệu, với những ao 
hồ mỹ diệu". 
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— Này Bà-la-môn, do nhân gì, do duyên gì, trong 
khi có mặt RaJagaha, trong khi có mặt con đường 
đưa đến Rajagaha, trong khi có mặt Ông là người 
chỉ đường, dâu cho Ông có khuyến giáo như vậy, 
giảng dạy như vậy, một người lấy con đường sai lạc, 
đi về hướng Tây, còn một người có thể đi đến 
RaJagaha một cách an toàn ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, ở đây, con làm gì 
được? Con chỉ là người chỉ đường, thưa Tôn giả 
Gotama. 


— Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi có mặt 

, và trong khi có mặt . Nhưng 

các đệ tử của Ta, được Ta khuyên giáo như vậy, 

giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh đích 

Niết-bàn, một số không chứng được. Ở đây, này Bà- 

la-môn, Tø làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ 
đường. 


Khí nghe nói vậy, Bà-lamôn Ganaka 
Mogøsalana bạch Thê Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, đối với những người 
không phải vì lòng tin, chỉ vì sinh kê, xuât gia từ bỏ 
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gia đình, sống không gia đình, những người xảo trá, 
lường gạt, hư ngụy, mắt thăng băng, cao mạn, dao 
động, nói phô tạp nhạp, không hộ trì các căn, ăn uống 
không tiết độ, không chú tâm cảnh giác, thờ ơ với 
Sa-môn hạnh, không tôn kính học tập, sống quá đây 
đủ, uê oải, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh nặng 
viễn ly, biếng nhác, tinh cần thấp kém, thất niệm, 
không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt 
tuệ, câm ngọng: Tôn giả Gotama không thể sông với 
những người như vậy. 


Còn những Thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không xảo trá, 
không lường gạt, không hư ngụy, không mất thăng 
bằng, không cao mạn, không dao động, không nói 
phô tạp nhạp, hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, chú 
tâm tỉnh giác, không thờ ơ với Sa-môn hạnh, tôn kính 
học tập, sông không quá đây đủ, không uể oải, từ bỏ 
thối thất, đi đầu trong viên ly, tinh cần, tỉnh tấn, 
chánh niệm, an trú, tỉnh giác, định tĩnh, nhứt tâm, có 
trí tuệ, không câm ngọng: Tôn giả Gotama sống (hòa 
hợp) với những vị ấy. 


Vĩ như lồn giả ŒGotama, trong các loại căn 
hương, hắc chiên đàn hương được gọi là tối thượng; 
trong các loại lõi cây hương, xích chiên đàn hương 
được gọi là tối thượng; trong các loại hoa hương, vũ 
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quỷ hương (asmine) được gọi là tối thượng. Cũng 
vậy là lời khuyên giáo của Tôn giả Gotama được 
xem là cao nhât trong những lời khuyên giáo hiện 
nay. 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày 
những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn giả 
Gotama, quy y Pháp và chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong 
Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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31 Tà tín - Như Lai Độ được cả thế giới 
không - Kinh Người Đất Phương Tây 
hay Người Đã Chết — Tương IV, 488 


Người Đất Phương Tây hay Người Đã Chết - Tương 
IV, 488 


l) Một thời Thế Tôn trú ở Nàlandà, tại rừng 
Pàvàrikamba. 


2) Rồi thôn trưởng Asibandhakaputta đi đến Thế 
Tôn; sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông 
một bên. 


3) Ngôi xuống một bên, thôn trưởng 
Asibandhakaputta bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, các vị Bà-la-môn trú đất phương 
Tây, mang theo bình nước, đeo vòng hoa huệ 
(sevàÌa), nhờ nước được thanh tịnh. Những người 
thờ lửa, khi một người đã chết, đã mệnh chung, họ 
nhắc bồng và mang vị ấy ra ngoài (uyyàpemtl), kêu 
tên vị ấy lên, và dẫn vị ấy vào Thiên giới. Còn Thể 
Tôn, bạch Thế Tôn, là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, Thế Tôn có thể làm như thế nào cho toàn thể 
thế giới, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này? 


LÒNG TIN 184 


4) -- Vậy, này Thôn trưởng, ở đây, Ta sẽ hỏi Ông. 
Nêu Ông kham nhân hãy trả lời. 


5) Này Thôn trưởng, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, một 
người sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh 
trong các dục, nói lão, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, 
nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. 
Rồi một quân chúng đông đáo, tụ tập, tụ “họp lại, 
cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói 
rằng: "Mong người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời 
này!" Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, người ấy 
do nhân câu khẩn của đại quần chúng áy, hay đo 
nhân tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khấp, 
sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh 
lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


6) -- Ví như, này Thôn trưởng, có người lấy một tảng 
đá lớn ném xuống một hô nước sâu. Rồi một quán 
chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, câu khẩn, tán 
dương, chấp tay đi cùng khắp và nói răng: "Hãy 
đưng lên, tảng đả lớn! Hãy nói lên, tảng đá lớn! Hãy 
trôi vào bở, này tảng đá lớn!” Ông nghĩ thế nảo, này 
Thôn trưởng, tảng đá lớn ấy do nhân cầu khẩn của 
đại quán chúng áy, hay do nhân tán dương, hay do 
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nhân chấp tay đi cùng khắp, có thể trồi lên, hay nổi 
lên, hay trôi dạt vào bờ không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này Thôn trưởng, người nào sát sanh, 
lây của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, 
nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phủ 
phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi một quần 
chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán 
dương, chấp tay đi cùng khắp và nói răng: "Mong 
người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này!" 


7) Ông nghĩ thế nảo, này Thôn trưởng? Ở đây, có 
người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ 
sông tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói 
hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, 
không có tham, không có sân hận, có chánh tri kiến. 
Rồi một quân chúng đông đảo, tụ tập. tụ họp lại, cầu 
khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: 
"Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục!" Ông 
nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, người ấy do nhân cầu 
khẩn của quân chúng đông đảo ây, hay do nhân tán 
dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, sau khi 
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thân hoại mạng chung, có thê sanh vào cõi đữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


8) -- Ví như, này Thôn trưởng, có người nhận chìm 
một ghè sữa đông (sapp) hay một ghè dầu vào (rong 
một hồ nước sâu rồi đập bề ghè ấy. Ở đây, ghè ấy trở 
thành từng miếng vụn, hay từng mảnh vụn và chìm 
xuống nước. Còn sữa động hay dầu thời nồi lên trên. 

Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cẩu 
khẩn, tán dương, chấp tay ẩi cùng khắp và nói: “Hãy 
chìm xuÔng, này sữa động và dầu! Hãy chìm sâu 
xuống, này sữa đông và dấu. “Hãy chìm XuỐng tận 
đáy, này sữa đông và dâu!" Ông nghĩ thể nào, này 
Thôn trưởng, sữa đông ấy, dẫu ấy, có do nhân câu 
khẩn của đảm quần chúng đông đảo ấy, do nhân tán 
dương, do nhân chấp tay đi cùng khắp của quản 
chúng đông đảo ây nên bị chìm xuông, hay chìm sâu 
xuống, hay đi xuông tận đáy không ? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này Thôn trưởng, có người từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ sống tả hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ 
nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có 
tham, không có sân, theo chánh tri kiến. Rồi một 


LÒNG TIN 187 


quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán 
dương, chấp tay đi cùng khắp và nói: "Mong răng 
người này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục!" 


9) Khi nghe nói vậy, thôn trưởng Asibandhakaputta 
bạch Thê Tôn: 


-- Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu, bạch 
Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại 
những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị 
che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn 
sáng vào trong bóng tôi để những ai có mắt có thê 
thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiễu phương tiện trình bày, giải thích. Bạch 
Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng 
Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng! 
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32 Tà tín - Như Lai Độ được cả thế giới 
không - Kinh UTTTYA — Tăng TY, 502 


UTTTIYA — 7ăng IV, 502 


(Thế Tôn thuyết pháp để làm gì; ngoại đạo chất vấn; 
con đường đưa đên khô diệt; Thê Tôn - có bao nhiêu 
người được giải thoát) 


1. Bấy giờ có du sĩ ngoại đạo Uttiya đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, du sĩ Uttiya nói với Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, có phải Tôn giả chủ trương 
thể giới là vô thường. Kiên này là sự thát, kiên nào 
khác là hư vọng ? 


- Này Uttiya, Ta không có nói như sau: "Thế giới là 
vô thường. Kiến này là sự thật, kiến nảo khác là hư 
vọng”. 

- Này Tôn giả Gotama, có phải thế giới là có biên 
tế... thế giới là không biên tế... sinh mạng và thân 
thể là một... sinh mạng và thân thể là khác... Như Lai 
có tồn tại sau chết... Như Lai không có tôn tại sau khi 
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chết... Như Lai có tồn tại và không tôn tại sau khi 
chết... Như Lai không tôn tại và không không tôn tại 
sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng? 


- Này Uttiya, Ta không có nói như sau: "Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết. 
Kiên này là sự thật, kiên nào khác là hư vọng”. 


2- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô 
thường, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: "Này Uttiya, 
Ta không có nói: "Thế giới là vô thường. Kiến này 
là sự thật, kiến nào khác là hư vọng." 


- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô 
thường? ... có phải thế giới là có biên tế? ... có phải 
thế giới không có biên tế? ... có phải sinh mạng và 
thân thê là một? ... có phải sinh mạng và thân thể là 
khác? ... có phải Như Lai có tồn tại sau khi chết? .... 
có phải Như Lai không có tôn tại sau khi chết? ... có 
phải Như Lai có tồn tại và không có tỒn tại sau 
chết? ... có phải Như Lai không tồn tại và không 
không tồn tại sao khi chết? Kiến này là sự thật, kiến 
nào khác là hư vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: 
"Này Uttiya, Ta không có nói: "Như Lai không tồn 
tại và không không tôn tại sau khi chết. Kiến này là 
sự thật. Kiến nào khác là hư vọng." 
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- Vậy cải gì được Tôn giả Gotama nót lên? 


- Với thắng trí, này Uttiya, Ta thuyết pháp cho các 
đệ tử để họ được thanh tịnh, để sầu bi được vượt 
qua, để khô ưu được chấm dứt, để chánh lý được 
chứng đạt, để Niết-bàn được chứng ngộ. 


- "Nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho các đệ tử để 
họ được thanh tịnh... để Niễt-bàn được chứng ngộ”, 
thời do vậy, cả thế giới này sẽ đi ra khỏi, hay chỉ 
có một nữa. hay chỉ có một phân ba? 


Được nghe nói vậy, Thế Tôn im lặng. 


3. Rồi Tôn giả Ànanda suy nghĩ như sau: "Chớ có đẻ 
cho du sĩ Uttiya có ác tà kiến răng: "Sa-môn Gotama 
khi được nghe ta hỏi cầu hỏi tối ư quan trọng lại tránh 
né, không có trả lời, không dám trả lời" và như vậy 
là bất hạnh, là đau khô lâu dải cho du sĩ Uttiya." Rồi 
Tôn giả Ananda nói với du sĩ Uttiya: 


4.- Vậy này Uttiya, Ta sẽ dùng một ví dụ, chính nhờ 
ví dụ, ở đây một số người có trí có thể hiểu được ý 
nghĩa của lời nói. 


Ví như, này Hiền giả UttIya, ngôi thành biên địa của 
vua với những nền móng vững chắc, với các thành 
lũy thác canh vững chắc, và chỉ có một cửa vào. Tại 
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đây, người giữ cửa là người sáng suốt, thông minh, 
có trí, ngăn chận những người không quen biết, cho 
vào những người quen biết. Khi đi tuần trên con 
đường chạy vòng quanh thành trì ây, người ấy có thể 
không thấy một kẻ hở trong thành hay lỗ trồng trong 
thành lớn cho đến một con mèo có thê chui qua. 
Người ấy có thê không biết được: "Từng ấy loài hữu 
tình đã đi vào hay đi ra thành này, nhưng điều này nó 
biết: "Những loài hữu tình thô lớn nào đi vào hay đi 
ra thành này", tất cả chúng phải đi vào hay đi ra 
ngang qua cửa thành này. 


Cũng vậy, này Hiền giả Uttiya, đối với Như Lai, 
không phải là một vấn để quan trọng (câu hỏi này 
của Thây) là có phải toàn thế giới do vậy được thoát 
ra khỏi hay nữa phân thế giới, hay là một phần ba? 
Những điều Như Lai nói là như sau: "Những ai đã 
được thoát ra khỏi thế giới, hay đang được thoát 
ra, hay sẽ thoát ra, tất cá những vị ấy, sau khi 
đoạn tận năm triền cái, những pháp làm ô nhiễm 
tâm, làm yếu ót trí tuệ, với tâm khéo an trú trên 
Bốn niệm xứ; sau khi như thật tu tập Bảy giác chỉ, 
như vậy các vị ấy đã thoát khỏi, đang thoát khỏi, 
sẽ thoát khỏi thế giới"". 
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Này Hiền giả Uttiya, về câu hỏi mà Thây đã hỏi Thế 
Tôn đứng trên một lập trường khác. Đó là lý do tại 
sao Thê Tôn không trả lời câu hỏi ây cho Thây. 
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33 Tà tín - Thế Tôn không ban hoạ 
phước cho ai - Kinh BÒ ĐÈ VƯƠNG 
TỬ - 85 Trung II, 565 


KINH BÔ ĐÉ VƯƠNG TỬ 
(Bodhirajakumara suttam) 


- Bài kinh số §5 — Trung II, 565 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Bhagga, 
tại Sunsumaragrra, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyên. 
Lúc bây giờ, 


một Bà-la-môn hay một hạng người nào ở 
cả. Rồi vương tử Bodhi gọi thanh niên Sanjikaputta 
Và nói: 


— Này Sanjikaputta, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, 
hỏi Thế Tôn có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú, và 
thưa: "Bạch Thế Tôn, vương tử Bodhi cúi đầu đảnh 
lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có ít bệnh, ít não, 
khinh an, lạc trú, và bạch như sau: Bạch Thế Tôn, 
mong Thế Tôn nhận lời mời của vương tử Bodhi, 
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ngày mai dùng cơm cùng với chúng Tỷ-kheo”. 
— Thưa vâng, Tôn giả. 


Thanh niên Sanjikaputta vâng đáp vương tử 
Bodhi, đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Và sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngôi 
xuông một bên. Thanh niên SanjIkaputta đang ngôi 
một bên và bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, vương tử BodhI cúi 
đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, hỏi thăm có ít 
bệnh, ít não, khinh an, lạc trú và thưa như sau: 
"Mong Tôn giả Gotama nhận lời mời của vương tử 
Bodhi, ngày mai dùng cơm cùng với chúng Tỷ- 
kheo". 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi thanh niên 
Sanjikaputta, sau khi biết được Thế Tôn đã nhận lời, 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến vương tử Bodhi, sau khi 
đến, thưa với vương tử Bodhi: 


— Chúng tôi đã nhân danh Tôn giả, bạch lên Thế 
Tôn Gotama như sau: “Thưa Tôn giả Gotama, vương 
tử Bodhi cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, hỏi 
thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú, và thưa như 
sau: "Mong Tôn giả Gotama nhận lời mời của vương 
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tử Bodhi, ngày mai dùng cơm cùng với chúng Tỷ- 
kheo”. Và Sa-môn Gotama đã nhận lời. 


Rồi vương tử BodhI, sau khi đêm ây đã mãn, tại 
trú xá của mình cho sửa soạn các món ăn thượng vị 
loại cứng và loại mềm, và cho trải vải trắng lâu đài 
Kokanada cho đến tâm cấp thấp nhất (pacchima), rồi 
gọi thanh niên Sanjikaputta: 


— Này Thanh niên Sanjikaputta, hãy đi đến Thế 
Tôn, sau khi đên, hãy báo giờ cho Thê Tôn được biệt: 
"Bạch Thê Tôn, đã đên giờ, cơm đã săn sàng”. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi 
đến trú xá của vương tử Bodhi. Lúc bấy giờ, vương 
tử Bodhi chờ đón Thế Tôn đến, đang đứng ở cửa 
ngoài. Vương tử Bodhi thấy Thế Tôn từ xa đi đến, 
sau khi thấy, liền tiến đến đón, đảnh lễ Thế Tôn, đi 
đầu hướng dẫn đến lâu đài Kokanada. Rồi Thế Tôn 
đứng sát vào tầm cấp thấp nhất. Vương tử Bodhi 
bạch Thể Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên vải, 
Thiện Thệ hãy bước lên trên vải, đê con được hạnh 


phúc, an lạc lâu dài. 


Được nghe nói vậy, Thế Tôn 1m lặng. Lần thứ 
hai, vương tử Bodhi bạch Thê Tôn: 
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— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên vải, 
Thiện Thệ hãy bước lên trên vải, đê cho con được 
hạnh phúc, an lạc lâu dài. 


Lần thứ hai, Thế Tôn im lặng. Lần thứ ba, 
vương tử Bodhi bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, ... (như trên)... an lạc lâu dài. 


Rồi Thế Tôn nhìn Tôn giả Ananda. Tôn giả 
Ananda thưa với vương tử Bodhi: 


— Thưa vương tử, hãy cho cuộn lại tắm vải, Thế 
Tôn không có đi bộ trên vải, Như Lai còn nghĩ đên 
những người thâp kém. 


Rồi vương tử Bodhi cho cuộn lại tâm vải, cho 
sửa soạn các chỗ ngồi tại tầng trên lầu Kokanada. Rồi 
Thế Tôn bước lên lâu đài Kokanada, và ngồi trên ghế 
đã soạn sẵn với chúng Tỷ-kheo. Rồi vương tử Bodhi 
tự tay mời chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị cầm đầu 
và làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị, loại 
cứng và loại mềm. Vương tử Bodhi, khi Thế Tôn ăn 
xong, tay đã rời khỏi bát, liền lây một ghế thấp và 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vương tử 
Bodhi bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: "Lạc được 
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chứng đắc không phải do lạc, lạc được chứng đắc do 
khô". 


— Này Vương tử, trước khi giác ngộ, thành bậc 
Chánh Đăng Giác, khi còn là vị Bỏ Tát, Ta nghĩ như 
sau: "Lạc được chứng. đắc không phải do lạc, lạc 
được chứng đắc do khổ. Và Ta, này Vương tử, sau 
một thời gian, khi còn niên thiếu, non trẻ, tóc đen 
nhánh....(như Tập I, Kinh Thánh Cầu, từ trang 367 
đến trang 373, thay thế "Này các Tỷ-kheo" với "Này 
Vương tử".)... và nghĩ: "Thật là vừa đủ đề tinh tân". 


Nhưng này Vương tử, có thí dụ khởi lên nơi 
Ta..., (như Tập I, Đại Kinh Saccaka, từ trang 529 đến 
trang 543, thay thế "Này Aggivesana" với "Này 
Vương tử”)... sống nhiệt tâm, tinh cần". 


Rồi này Vương tử, Ta suy nghĩ như sau: "Pháp 
này do Ta chứng được thật thâm sâu... (như Tập I, 
Kinh Thánh Cầu từ 374 đến trang 386, thay thế "Này 
các Tý-kheo' với 'Này Vương tử”... Sáu người sông, 
với các đồ ăn mà hai Tỳ Kheo này khất thực đem vê. 
Như vậy, này Vương tử, chúng năm vị Tỷ-kheo được 
Ta giáo giới như vậy, giáo huấn như vậy, không bao 
lâu chứng được với thượng trí ngay trong hiện tại, 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh mà con cháu các lương gia xuất gia, từ 
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bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. 


Khi được nói vậy, vương tử Bodhi bạch Thế 
Tôn: 


— Này Vương tử, ở đây, Ta sẽ hỏi Vương tử. Tùy 
theo Vương tử có thê kham nhân, Vương tử hãy trả 
lời. Này vương tử, Vương tử nghĩ thê nào? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn, con thiện xảo trong 
nghê cưỡi voi và kỹ thuật dùng câu móc. 


* Này Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào? Ở đây có 
người đến và nói: "Vương tử Bodhi biết kỹ thuật 
cưỡi voi và dùng câu móc. Tôi sẽ học kỹ thuật 
cưỡi voi và dùng câu móc với Vương tử”. 

-_ Nếu người ấy không có lòng tin, thời những gì 
lòng tin có thê đạt được, người ây không thể 
đạt được. 


- Nếu người ấy nhiều bệnh, thời những øì ít bệnh 
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có thê đạt được, nñØười ây không thể đạt được. 
-_ Nếu người ấy gian trá, xảo trá, thời những gì 
không gian trá, không xảo trá có thê đạt được, 
người ây không đạt được. 
- Nêu người ây biếng nhác, thời những øì tinh 
tân, cần mẫn có thể đạt được, người ây không 
đạt được. 


-_ Nếu người ấy có liệt tuệ, thời những gì trí tuệ 


có thể đạt được, nñĐưƯỜi ây không đạt được. 


* Này Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người đến và nói: "Vương tử Bodhi biết kỹ thuật 
cỡi voi và dùng câu móc. Tôi sẽ học kỹ thuật cưỡi 
voi và dùng câu móc với Vương tử". 


- Nếu người ây có lòng tin, thời những gì lòng 
tin có thê đạt được, người ấy đạt được. 


-_ Nếu người ấy ít bệnh, thời những gì ít bệnh có 
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thể đạt được, người ây đạt được. 


- Nếu người ấy không gian trá, không xảo trá, 
thời những gì không gian trá, không xảo trá có 
thể đạt được, người ấy đạt được. 


- Nếu nĐười ây tinh tân, cần mẫn, thời những gì 
tinh tân, cân mân có thê đạt được, người ây đạt 
được. 


- Nếu người ấy có trí tuệ, thời những gì trí tuệ có 
thê đạt được, người ây đạt được. 

—> Này Vương tử, Vương tử nghĩ thể nào? Người 
ây có thê học kỹ thuát cỡi voi và dùng câu móc 
với Vương tử không ? 


— Cũng vậy, này Vương tử, có năm tỉnh tần chỉ 
này. Thê nào là năm? 


-_Ở đây, này Vương tử, vị Tý-kheo có lòng 
tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Ngài 
là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 


LÒNG TIN 201 


Phật, Thế Tôn. 

-_ Vị ấy ít bệnh, ít não, với bộ tiêu hóa được 
điêu hòa, không quá lạnh, không quá nóng, 
trung bình, hợp với tinh tần. 

-_ Vị ấy không gian trá, xảo trá, tự mình xử sự 
như chơn đôi với bậc Đạo sư, đôi với các vị 
có trí hay đôi với các vị đông Phạm hạnh. 

- VỊ ây sống tinh cần, tỉnh tấn từ bỏ các bất 
thiện pháp, làm cho khởi lên các thiện pháp, 
kiên cô, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đôi 
với các thiện pháp. 

- VỊ ây có trí tuệ thành tựu trí tuệ về sự sanh 
diệt (của các pháp), với sự thê nhập bậc 
Thánh đưa đên sự chơn chánh đoạn diệt khô 
đau. 


Này Vương Tử, như vậy là năm tinh cần chỉ. 
Này Vương tử, vị Tý-kheo thành tựu năm tinh cần 
chi này, chấp nhận Như Lai là bậc lãnh đạo, sau khi 
đã tự chứng tri với thượng trí ngay trong hiện tại vô 
thượng cứu cánh Phạm hạnh mà vì mục đích này các 
Thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, và vị ấy có thể chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú trong bảy năm. 


Này Vương tử, đừng nói chi bảy năm, một vị 
Tỷ-kheo thành tựu năm tính cân chi này... (như 
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trên)... và an trú sáu năm... (như trên)... nắm năm, 
bốn năm, ba năm, hai năm, một năm. Này Vương tử, 
đừng nói chi một năm, một Tỷ-kheo thành tựu năm 
tinh cân chi nảy... (như trên)... và an trú bảy tháng. 


Này Vương tử, đừng nói chi bảy tháng, một Tỷ- 
kheo thành tựu năm tỉnh cần chi này... (như trên)... 
và an trú ngay trong sáu tháng... (như trên)... trong 
năm tháng, bốn tháng, ba tháng, hai tháng, một 
tháng, nửa tháng. 


Này Vương tử, đừng nói chi nửa tháng, một Tỷ- 
kheo thành tựu năm tinh cần chi này... (như trên)... 
và an trú trong bảy đêm ngày. Này Vương tử, đừng 
nói chi bảy đêm ngày, Tỷ-kheo thành tựu năm tính 
cần chi này sáu đêm ngày... (như trên)... năm đêm 
ngày, bốn đêm ngày, ba đêm ngày, hai đêm ngày, 
một đêm ngày. 


Này Vương tử, đừng nói chỉ một đêm ngày, một 
Tỷ-kheo thành tựu năm tính cân chi này, chấp nhận 
Như Lai là bậc lãnh đạo, nếu được giảng dạy buôi 

chiều thời chứng được sự thù thăng buổi sáng, nếu 
được giảng dạy buôi sáng, thời sẽ chứng được sự thù 
thăng buổi chiêu. 


Khi được nghe nói vậy, Vương tử Bodhi bạch 
Thê Tôn: 
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Khi nghe nói vậy, thanh niên Sanjikaputta thưa 
với Vương tử Bodhi: 


- Như vậy, Tôn giả Bodhi này đã nói: "Ôi, thật 
là Phật! Ôi, thật là Pháp! Ôi, thật là khéo thuyết pháp 
thay! " Nhưng Vương tử không nói thêm: “Tôi quy 
y Tôn giả Gotama này, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo 
Tăng". 


— Này SanjJikaputta, chớ có nói như vậy! Này 
SanjJikaputta, chớ có nói như vậy! 


Này Sanjikaputta, mặt trước mặt đối diện với 
mẫu thân của ta, ta tự nghe như sau: "Một thời, này 
Sanjikaputta, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại tu viện 
ẢZÝỶïảN. ‹ộ XE tU: 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thê Tôn và ngồi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, mẫu thân ta bạch với Thế 
Tôn: "Bạch Thể Tôn, đứa con này của con, dù là con 
trai hay con gái, cũng xin quy y với Thế Tôn, quy y 
Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận 
nó làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, nó trọn đời 
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quy 1gưỡng ”. 


Lại một thời, này Sanjikaputta, Thế Tôn trú giữa 
dân chúng Bhagøa, tại Sumsumaragira, rừng 
Bhesakala, vườn Lộc Uyền. Rồi 
, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, người vú 
của ta bạch Thế Tôn: “Bạch Thể Tôn, vương tử Bodhi 
nay xin quy y Thể Tôn, quy y Pháp và quy y chúng 
Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận vương tử này làm cư 
sĩ từ nay cho đến mạng chung, xin trọn đời quy 
Hgưỡng". 


= quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. 


"Mong Thể Tôn nhận con làm cư sĩ, b/ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng ”. 
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34 Kinh CHÁNH TRI KIÊN - 9 Trung I, 
111 


KINH CHÁNH TRI KIÊN 
(Sammaditthisuttam) 
— Bài kinh sô 9— 7rung L III 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta (Xá- 
lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo”. - 
"Hiền giả", các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả 
Sariputta. Tôn giả SarIputfa nói như sau: 


- Chư Hiên, chánh tri kiến, chánh tri kiến, được 
gọi là như vậy. Chư Hiển, cho đến như thế nào, một 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, 
có lòng tin Pháp tuyệt đổi và thành tựu diệu pháp 
này? 


- Chúng tôi từ xa đến đề được hiểu ý nghĩa lời 
nói ấy từ Tôn giả Sariputta. Thật lành thay, nêu Tôn 
giả Sariputta giảng cho ý nghĩa lời nói ây. Sau khi 
nghe Tôn giả Sariputta, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 
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- Chư Hiên, vậy hãy nghe, hãy khéo tác ý. Ta 
Sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Hiền giả! - Các Tý-kheo vâng đáp 
Tôn giả SarIputta. 


Tôn giả SarIputta nói như sau: 


— Chư Hiển, khi Thánh đệ tử tuệ trí được bắt 
thiện và tuệ trỉ được căn bốn bất thiên, tuệ trỉ được 
thiện và tuệ trí được căn bốn thiện, chư Hiên, khi 
ấy Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có trí kiến chánh 
trực, có lòng tin Pháp tuyệt đổi và thành tựu điệu 
pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là bất thiện, thể nào là căn 
bốn bắt thiện, thế nào là thiện, thế nào là căn bỗn 
thiện ? 


Chư Hiền, sát sanh là bất thiện, 
Lẫy của không cho là bắt thiện, 
Tà hạnh trong các dục là bất thiện, 
Nói láo là bất thiện, 

Nói hai lưỡi là bất thiện, 

Ác khẩu là bất thiện, 

Nói phù phiếm là bắt thiện, 

Tham dục là bất thiện, 

Sân là bất thiện, 


an 5? ..‹....ia.. 
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¡o. Tà kiến là bất thiện. 
Chư Hiền, như vậy gọi là bắt thiện. 
Và chư Hiên, thế nào là căn bốn bắt thiện ? 


— Tham là căn bốn bắt thiện, 
— Sân là căn bôn bât thiện, 
—_ S1 là căn bôn bât thiện. 


Chư Hiền, như vậy gọi là căn bồn bắt thiện. 
Và này chư Hiên, thể nào là thiện ? 


1. Từ bỏ sát sanh là thiện 

2. Từ bỏ lây của không cho là thiện 

3. Từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện 
4. Từ bỏ nói láo là thiện, 

5. Từ bỏ nói hai lưỡi là thiện, 

6. Từ bỏ ác khẩu là thiện, 

7. Từ bỏ nói phù phiếm là thiện, 

Š. Không tham dục là thiện, 

9. Không sân là thiện, 

10. Chánh tri kiến là thiện. 


Chư Hiên, như vậy gọi là thiện. 


Chư Hiên, thê nào là căn bôn thiện ? 
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1. Không tham là căn bổn thiện 
2. Không sân là căn bôn thiện 
3. Không sĩ là căn bôn thiện. 


Chư Hiền, như vậy gọi là căn bốn thiện. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì bất thiên 
như vậy, tuệ trí căn bốn bất thiện như vậy, tuệ trì 
thiện nh vậy, tuệ trì căn bồn thiện nh vậy, khi ấy, 
vị ấy đoạn trừ tắt cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy 
miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn 
trừ vô mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khổ đau 
ngay trong hiện tại. Chư Hiển, như vậy Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 

Các Tý-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời nói 
Tôn giả S5ariputta và hỏi thêm Tôn giả Sariputta cầu 
hỏi như sau: 

- Này Hiển giả, có thể có pháp môn nào khác, 
nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 


có trì kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này ? 


- Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
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đệ tử tuệ tri thức ăn, tuệ tri tập khởi của thức ăn, tuệ 
tri đoạn diệt của thức ăn, và tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của thức ăn, chư Hiền khi ấy Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là thức ăn, thê nào là tập 
khởi của thực ăn, thê nào là đoạn diệt của thức ăn, 
thể nào là con đường đưa đên đoạn diệt của thức ăn? 


— Chư Hiên, có bôn loại thức ăn này, 


nào là bôn? Đoàn thực, loại thô hay loại tế, xúc 
thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức 
thực là thứ tư. 

—. Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, 

—_ Từ đoạn diệt của áI có đoạn diệt của thức ăn. 

— Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của thức ăn, tức là: Chánh Tri 
kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tĩnh tân, Chánh 
Niệm, Chánh Định. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đê tử tuê tri thức ăn 


như vậy, tuệ tri tập khởi của thức ăn như vậy, tHỆ tri 
đoạn diệt của thức ăn như vậy, tuệ tri con đường đưa 
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đến đoạn diệt của thức ăn như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn 
trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ 
tạn sốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn trừ vô 
mình, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. Chư Hiển, như vậy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có trì kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Các Tý-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời nói 
Tôn giả Sariputfa liên hỏi thêm Tôn giả Sariputta cầu 
hỏi như sau: 


- Này Hiển giả, có pháp môn nào khác, nhờ 
pháp môn này Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có tri 
kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu điệu pháp này? 


- Chư Hiển, có thể có. Chư Hiển, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ trị Khổ, tuệ tri Tập khởi của khổ, tuệ tri 
Đoạn diệt của khổ, tuệ tri con Đường đưa đến đoạn 
diệt của khổ, chư Hiển, khi ấy Thánh đệ tử có chánh 
trỉ kiến, có trì kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt 
đối và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là Khổ, thế nào là Tập khởi 
của khó, thê nào là Đoạn diệt của khó, thê nào là con 
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Đường đưa đến đoạn diệt của khổ? 


Chư Hiền, 


như vậy gọi là Khô. 

— Chư Hiên, thể nào là Tập khởi của khổ? Chính 
là ái đưa đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và 
tham hướng đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và 
tham, tìm cầu hÿ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục 
ái, phi hữu ái. Chư Hiền, như vậy gọi là Tập 
khởi của khô. 

— Chư Hiên, thế nào là Đoạn diệt của khổ? Đó là 
sự đoạn diệt ly tham, không có dư tàn, sự quăng 
bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khát ái 
ẫy. 

— Chư Hiển, thể nào là con Đường đưa đến đoạn 
diệt của khổ? Chính là Thánh Đạo Tám Ngành 
đưa đến khổ diệt, tức là Chánh tri kiến... Chánh 
Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri Khô như 
vậy, tuệ tri Tập khởi của khổ như vậy, tuệ tri Đoạn 
diệt của khô như vậy, tuệ tri con Đường đưa đến đoạn 
diệt của khổ như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả 
tham tùy miên, tây sạch sân tùy miên.... (như trên)... 
và thành tựu diệu pháp này. 
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— Lành thay, Hiên giả... (như trên)... Này Hiền 
giá, có thê có pháp môn nào khác, nhở pháp môn này 
Thánh đệ tử... (như trên)... thành tựu điệu pháp này? 


— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri già chết, tuệ tri tập khởi của già chết, tuệ 
tri đoạn diệt của già chết, tuệ tri con đường đưa đến 
đoạn diệt của già chết, chư Hiền, khi ấy Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến,... (như trên)... và thành tựu diệu 
pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là già chết, thế nào là tập 
khởi của già chết, thê nào là đoạn diệt của già chết, 
thê nào là con đường đưa đên đoạn diệt của già 
chết? 


Chư Hiền thế nào là chết? - 


Già như vậy và chết như vậy, chư Hiên, 
như vậy gọi là già chết. 
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— Từ sự tập khởi của sanh, có sự tập khởi của già 
chết, 

— Từ sự đoạn diệt của sanh, có sự đoạn diệt của 
già chết. 

— Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của già chết, tức là: Chánh Tri 
kiến... (như trên)... Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri già chết 
như vậy, tuệ tri tập khởi của già chết như vậy, tuệ tri 
đoạn diệt của già chết như vậy, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của già chết như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn 
trừ tất cả tham tùy miên, tây sạch sân tùy miên... (như 
trên)..., và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiển giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri sanh, tuệ tri tập khởi của sanh, tuệ tri 
đoạn diệt của sanh, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của sanh, chư Hiên, khi ấy vị Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... (như trên)... và thành tựu diệu pháp 
này. 


Chư Hiên, thế nào là sanh, thể nào là tập khởi 
của sanh, thể nào là đoạn diệt của sanh, thể nào là 
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con đường đưa đến đoạn diệt của sanh? 


—_ Tử sự tập khởi của hữu có sự tập khởi của sanh, 

— Từ sự đoạn diệt của hữu, có sự đoạn diệt của 
sanh, 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của sanh, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri được sanh 
như vậy, tuệ tri được tập khởi của sanh như vậy, tuệ 
tri được đoạn diệt của sanh như vậy, tuệ tri được con 
đường đưa đến đoạn diệt của sanh như vậy, khi ây, 
vị ây đoạn trừ tất cả tham tùy miên... (như trên)... như 
vậy... (như trên)... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiên giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri hữu, tuệ tri tập khởi của hữu, tuệ tri đoạn 
diệt của hữu, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
hữu, chư Hiền, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri 
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kiến... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiện, thê nào là hữu, thê nào là tập khởi 
của hữu, thê nào là đoạn diệt của hữu, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của hữu ? — 


Chư Hiền, ð8iĐãữffäÿ2 đE/Hữisf6/HữØ) 
vô sắc hữu 


Từ tập khởi của thú, có tập khởi của hữu; 
Từ đoạn diệt của thủ có đoạn diệt của hữu 
Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của hữu, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri hữu như 
vậy, tuệ tri tập khởi của hữu như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của hữu như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của hữu như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả 
tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiên giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri tập khởi của thủ, tuệ tri đoạn diệt của 
thủ, tuệ tr1 con đường đưa đến đoạn diệt của thủ, khi 
ây Thánh đệ tử có Chánh Tri kiến... và thành tựu diệu 
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pháp này. 
Chư Hiên, thế nào là thủ, thế nào là tập khởi của 
thủ, thê nào là đoạn diệt của thủ, thê nào là con 


đường đưa đến đoạn diệt của thủ? 


Chư Hiền, 


Từ tập khởi của ấÏ, có tập khởi của thủ; 

Từ đoạn diệt của á1, có đoạn diệt của thủ; 
Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thủ, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thủ như 
vậy, tuệ tri tập khởi của thủ như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của thủ như vậy, tuệ tr1 con đường đưa đến đoạn diệt 
của thủ như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham 
tùy miên và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiên giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có pháp môn nào khác... 2 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri ái, tuệ tri tập khởi của ái, tuệ tri đoạn diệt 
của ái, tuệ tr! con đường đưa đến đoạn diệt của ái, 
khi ấy Thánh đệ tử có Chánh Tri kiến... và thành tựu 
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diệu pháp này. 


Chư Hiện, thê nào là ái, thê nào là tập khởi của 
ái, thê nào là đoạn diệt của ái, thê nào là con đường 
đưa đên đoạn diệt của ái? 


Chư Hiền, 


Từ tập khởi của thọ, có tập của át, 

Từ đoạn diệt của thọ, có đoạn diệt của ái, 
Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của ái, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri ái như 
vậy, tuệ tri tập khởi của ái như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của ái như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của ái như vậy, khi ấy, vị ấy, đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên... và thành tựu diệu pháp. 


— Lành thay, Hiên giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri tho, tuệ tri tập khởi của thọ, tuệ tri đoạn 
diệt của thọ, tuệ tr con đường đưa đến đoạn diệt của 
thọ, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến và thành 
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tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là thọ, thế nào là tập khởi của 
thọ, thê nào là đoạn diệt của thọ, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của thọ? 


— Chư Hiền, 
thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc 

sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc 
sanh, thọ do ý xúc sanh. 

— Từ tập khởi của xúc, có tập khởi của thọ; 

—_ Từ đoạn diệt của xúc, có đoạn diệt của thọ; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thọ, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri thọ như vậy, tuệ tri tập khởi của 
thọ như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thọ như vậy, 
tuệ tr1 con đường đưa đến đoạn diệt của thọ 
như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiên giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


- Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 


đệ tử tuệ tri xúc, tuệ tri tập khởi của xúc, tuệ tri đoạn 
diệt của xúc, tuệ tri con đường đưa đên đoạn diệt của 
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xúc, khi ây Thánh đệ tử có chánh tri kiến và thành 
tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là xúc, thê nào là tập khởi của 
xúc, thê nào là đoạn diệt của xúc, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của xúc? 


—_ Chư Hiền, có sáu loại xúc này: nhãn xúc, nhĩ 
xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. 

— __ Từ tập khởi của sáu nhập, có tập khởi từ xúc; 

— Từ đoạn diệt của sáu nhập, có đoạn diệt của 
xúc, 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của xúc, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri xúc như 
vậy, tuệ tri tập khởi của xúc như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của xúc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của xúc như vậy, khi ây, VỊ ây đoạn trừ tất cả tham 
tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiên giả...câu hỏi như sau: Hiên 
giá, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri sáu nhập, tuệ tri tập khởi của sáu nhập, 
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tuệ tri đoạn diệt của sáu nhập, tuệ tri con đường đưa 
đên đoạn diệt của sáu nhập, khi ây Thánh đệ tử có 
chánh tri kiên... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiền, thế nào là sáu nhập, thế nào là tập 
khởi của sáu nhập, thế nào là đoạn diệt của sáu nhập, 
thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu 
nhập? 


— Chư Hiền, có sáu nhập này: nhãn nhập, nhĩ 
nhập, ty nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. 

— Từ tập khởi của có tập khởi của 
sáu nhập; 

— Từ đoạn diệt của danh sắc có đoạn diệt của 
sáu nhập; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của sáu nhập, tức là: 
Chánh Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiên, chỉ khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri sáu 
nhập như vậy, tuệ tri tập khởi của sáu nhập như vậy, 
tuệ tri đoạn diệt của sáu nhập như vậy, tuệ tri con 
đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập như vậy, khi 
ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu 
diệu hạnh pháp này. 


— Lành thay, Hiên giả... (như trên)... Này Hiền 
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giá, có thê có pháp môn nào khác... ? 


Chư Hiên, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri danh sắc, tuệ tri tập khởi của danh sắc, 
tuệ tri đoạn diệt của danh sắc, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của danh sắc, khi ấy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là danh sắc, thê nào là tập 
khởi của danh săc, thê nào là đoạn diệt của danh sắc, 
thê nào là con đường đưa đên đoạn diệt của danh sắc? 


: bốn đại và sắc do bốn đại tạo 
thành, chư Hiền, như vậy gọi là sắc; như vậy 
đây là danh và đây là sắc, Chư Hiền, như vậy 
gọi là danh sắc. 

— Từ tập khởi của thức, có tập khởi của danh 
SẮC; 

—_ Từ đoạn diệt của thức, có đoạn diệt của danh 
SẮC; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của danh sắc, tức là: 
Chánh Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri danh sắc 
như vậy, tuệ tri tập khởi của danh sắc như vậy, tuệ 
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tri đoạn diệt của danh sắc như vậy, tuệ tri con đường 
đưa đến đoạn diệt của danh sắc như vậy, khi ấy, vị 
ây, đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu diệu 
pháp này. 


— Lành thay, Hiên giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có thể có pháp môn nào khác... ? 


Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri thức, tuệ tri tập khởi của thức, tuệ tri 
đoạn diệt của thức, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của thức, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến... 
và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là thức, thế nào là tập khởi 
của thức, thê nào là đoạn diệt của thức, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của thức? 


— Chư Hiền, có sáu loại thức này: nhãn thức, 


nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 
—_ Từ tập khởi của mãn có tập khởi của thức; 
— Từ đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thức; 
— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thức, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thức như 
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vậy, tuệ tri tập khởi của thức như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của thức như vậy, tuệ tri con đường đưa đến 
đoạn diệt của thức như vậy, khi ây, VỊ ây đoạn trừ tất 
cả tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiên 
giá, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri hành, tuệ tri tập khởi của hành, tuệ tri 
đoạn diệt của hành, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của hành, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến... 
và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là hành, thế nào là tập khởi 
của hành, thê nào là đoạn diệt của hành, thê nào là 


con đường đưa đến đoạn diệt của hành? 


Chư Hiền, 


Từ tập khởi của 
hành; 

— Từ đoạn diệt của vô minh, có đoạn diệt của 
hành; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của hành, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


, có tập khởi của 
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Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri hành như 
vậy, tuệ tri tập khởi của hành như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của hành như vậy, tuệ tr! con đường đưa đến 
đoạn diệt của hành như vậy, khi Ấy, VỊ ây đoạn trừ tất 
cả tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiển giả... (như trên)... Này Hiển 
giá, có thê có pháp môn nào khác... 2 


— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiển, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri vô mỉnh, tuệ tri tập khởi của vô minh, 
tuệ tri đoạn diệt của vô minh, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của vô minh, khi ấy, Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... (như trên)... và thành tựu diệu pháp 
này. 


Chư Hiên, thế nào là vô mỉnh, thế nào là tập 
khởi của vô mình, thế nào là đoạn diệt của vô mình, 
thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của vô 
mình? 


- Sự 

không tuệ tri về 

con đường đưa đến khô diệt, Chư Hiên, như 
vậy gọi là vô minh. 

—_ Từ tập khởi của lậu hoặc, có tập khởi của vô 
minh; 
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— Từ đoạn diệt của lậu hoặc, có đoạn diệt của 
vô minh; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của vô minh, tức là: Chánh 
Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri vô minh 
như vậy, tuệ tri tập khởi của vô minh như vậy, tuệ trì 
đoạn diệt của vô minh như vậy, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của vô minh như vậy, khi ấy, vị ấy 
đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu diệu 
pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Các vị Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời 
nói Tôn giả Sariputta, liên hỏi thêm Tôn giả Sariputta 
câu hỏi như sau: 


- Này Hiển giả, có thể có pháp môn nào khác, 
nhờ pháp môn này Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có 
trì kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri lâu hoặc, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc, 
tuệ tri đoạn diệt của lậu hoặc, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của lậu hoặc. Chư Hiên, khi ấy Thánh 
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đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiễn chánh trực, có lòng 
tin pháp tuyệt đôi và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là lậu hoặc, thê nào là tập 
khởi của lậu hoặc, thể nào là đoạn điệt của lậu hoặc, 
thê nào là con đường đưa đên đoạn diệt của lậu 


hoặc? 


Từ tập khởi của vô minh có tập khởi của lậu 
hoặc; 

— Từ đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của 

lậu hoặc 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con 
đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc, tức là: 
Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tĩnh 
tân, Chánh Niệm, Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc 
như vậy, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc như vậy, tuệ tr1 
đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, tuệ tri con đường 
đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, khi ấy, vị ấy 
đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, 
nhồ tận sốc kiến mạn tùy miên "Tôi là”, đoạn trừ vô 
mình, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
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trong hiện tại. Chư Hiền, như vậy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiên, có tri kiên chánh trực, có lòng tin 
pháp tuyệt đôi và thành tựu diệu pháp này. 


Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ- 


kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời giảng của Tôn giả 
SarIpuftfa. 


LÒNG TIN 228 


35_ Kinh ABHIBHÙ - Tăng I, 410 
ABHIBHÙ - 7ðăng I, 410 


1. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Tôn giả bạch Thế Tôn: 


-. Con được nghe trước mặt Thê Tôn, con được năm 
giữ trước mặt Thê Tôn: 


- V¡ ấy chỉ là một đệ tử, này Ảnanda. Các Như Lai 
là võ lượng. 

Lần thứ hai, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 

- Con được nghe trước mặt Thế Tôn, ... có thể làm 
cho nghe tiêng xa như thê nào? 

- VỊ ây chỉ là một đệ tử, này Ànanda. Các Như Lai 
là vô lượng. 

2. Lần thứ ba, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


-_ Con được nghe trước mặt Thế Tôn, ... có thể làm 
cho nghe tiêng xa như thê nào? 
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- Này Ànanda, Thây có được nghe nói đến tiển 
thiên thể giới không? 

-- Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn! Nay đã đến thời, 
bạch Thiên Thệ, để Thế Tôn nói về vẫn đề này. 
Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

-_ Vậy này Ànanda, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
nói. 

-_ Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ànanda vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 

Sau: 

3. - Xa cho đến mặt trăng, mặt trời chạy trong quỹ 

đạo của chúng và chói sáng khắp bốn phương với 

ánh sáng của chúng, xa như vậy là một ngàn thể giới. 

Trong ấy có một ngàn mặt trăng, một ngàn mặt trời, 

một ngàn núi Sinêru (Tu-dđi), một ngàn Jambudìta 

(Diêm phù đê), một ngàn Aparagoyànà (Tây ngưu 

hóa châu), một ngàn U1tarakurù (Bắc-cu-vô châu), 

một ngàn Pubbavidehà (Đông thắng thần châu), bồn 
ngàn biển lớn, bốn ngàn Đại Vương, 1000 cối trời 

Bốn thiên vương, 1000 cõi trời Ba mươi ba, 1000 Dạ 

ma thiên, 1000 Tusità (Đâu suất thiên), 1000 Hóa 

Lạc thiên, 1000 Tha Hóa Tự tại thiên, ] 000 Phạm 

Thiên. Này Ànanda, đây gọi là một tiểu thiên thể 

gIỚI. 
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-_ Này Ảnanda, cho đến 1000 lần một tiểu thiên 
thê giới, được gọi là hai Trung thiên thê giới. 

- Này Ảnanda, cho đến một ngàn trung thiên thể 
giới được gọi là ba Đại thiên thê giới. 

- Này Ảnanda, Như Lai có thể làm cho tiếng 


mình nghe xa cho đến. ba ngàn Đại thiên thê 
giới hay xa hơn nữa nếu muốn. 


4. - Làm sao, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thê làm cho 
tiếng mình nghe xa cho đến ba ngàn Đại thiên thế 
giới hay xa hơn nữa nếu muốn? 


- Ở đây, này Ànanda, Như Lai chiếu ánh sáng cho 
đến ba ngàn Đại thiên thế giới, cho đến khi các 
chúng sanh nhận thức được ánh sáng ấy. Rồi Thế 
Tôn phát âm và làm cho tiếng mình được nghe. 
Như vậy, này Ànanda, Như Lai làm cho tiếng mình 
được nghe xa cho đến ba ngàn Đại thiên thế giới, hay 
xa hơn nữa nêu muốn. 

5. Khi được nói như vậy, Tôn giả Ànanda nói với 
Tôn giả Udày!: 

- Được lợi thay cho tôi, khéo được lợi thay cho tôi, 
có được bậc Đạo sư có thần lực như vậy, có uy lực 
như vậy! 

Khi được nghe nói như vậy, Tôn giả Udày! nói với 
Tôn giả Ànanda: 
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- Này Hiền giả Ànanda, ở đây Hiền giả nghĩ có được 
gì, nêu bậc Đạo sư của Hiền giả có đại thần lực như 
vậy, có đại uy lực như vậy? 

Khi được nghe nói như vậy, Thế Tôn nói với Tôn giả 
Udày!: 

- Chớ có nói như vậy, này Udàyt. Chớ nói vậy, này 
Udàyi. Này Udàyi, nêu Ànanda chưa có đoạn tận 
tham và mệnh chung, nhưng với tâm tịnh tín của 
mình, vị ấy có thể bảy lần ngự trị trên thể giới chư 
Thiên, có thể bảy lần ngự trị trên cõi Jambudìpa này. 
Nhưng này Udàyi, Ảnanda ngay trong hiện tại sẽ 
được Bái-Niễt-bàn. 
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36 Kinh KHỞI THẺ NHÂN BÓN - 27 
Trường II, 387 


KINH KHỞI THÊ NHÂN BỒN 
- Bài kinh số 27 — Trường II, 387 


Như vây tôi nghe: 


I. Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi (Xá vệ), 
Pubbàràma (Thành Tín Viên lâm), ở lầu của Migà 
ramàtu (Lộc Mẫu Giảng đường). Lúc bấy giờ, 
Vàsettha và Bhàradvàjà sống giữa các vị Tỷ kheo và 
muốn trở thành Tỷ kheo. Thế Tôn vào buổi chiều, từ 
thiền tịnh khởi dậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại 
giữa trời, dưới bóng ngôi lầu. 


2. Vàsettha thấy Thế Tôn vào buổi chiều, từ thiên 
tịnh khởi dậy, bước xuống khỏi ngôi lầu, đi qua lại 
giữa trời, đưới bóng ngôi lầu. Thấy vậy Vàsettha nói 
với BhàradvàJa: 


- Này bạn Bhàradvàja, Thế Tôn vào buổi chiều, từ 
thiền tịnh khởi dậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại 
giữa trời, dưới bóng ngôi lầu. Này bạn Bhàradvàja, 
chúng ta hãy đến yết kiến Thế Tôn. Rất có thê chúng 
ta được nghe thời pháp từ Thế Tôn. 
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- Thưa vâng, Hiên giả! 


Bhàradvàja vâng theo lời Vàsettha. Rồi cả Vàsettha 
và Bhàradvàja cùng đến gần Thế Tôn, khi đến xong 
đảnh lễ Ngài và đi theo sau lưng Thế Tôn, khi Ngài 
đang đi qua đi lại. 


3. Rồi Thế Tôn nói với Vàsettha: 


- Này Vàsettha, Ngươi sanh trưởng là Bà la môn và 
thuộc gia tộc Bà la môn, xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình từ gia tộc Bà la môn. Này Vàsettha, 
người Bà la môn có chỉ trích Ngươi, phi báng Ngươi 
chăng? 


- Bạch Thế Tôn, các vị Bà la môn thật có chỉ trích 
chúng con, phỉ báng chúng con, với những lời phỉ 
báng thật chí tình, phỉ báng thật toàn diện, chớ không 
phải không toàn diện. 


- Này Vàsettha, các vị Bà la môn dùng lời lẽ như thế 
nào đề chỉ trích các Ngươi, phi báng các Ngươi, với 
những lời phỉ báng thật chí tình, phỉ báng thật toàn 
diện, chớ không phải không toàn diện? 


- Bạch Thê Tôn, các vị Bà la môn đã nói như sau: 


"Bà-la-môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là 
hạ liệt. Chỉ có giai câp Bà-la-môn là da trăng, g1aI 
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cấp khác là da đen. Chỉ có Bà la môn là thuần túy, 
các giai cấp phi Bà la môn không phải như vậy. Chỉ 
có Bà la môn mới là con chính tông của Phạm thiên, 
sanh từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do 
Phạm thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của Phạm 
thiên. Các Ngươi đã từ bỏ giai cấp tối thượng, cúi 
mình vào gI1aI cấp hạ tiện - giai cấp các Sa môn trọc 
đầu, đê tiện, đen đủi, giòng gióng thuộc bàn chân. 
Làm vậy thật là không tốt, làm vậy thật là không hợp, 
khi các Ngươi từ bỏ giai cấp tối thượng, cúi mình 
VàoO Ølal cấp hạ tiệt, giai cấp Bà la môn trọc đầu, đê 
tiện, đen đủi, giòng giống thuộc bàn chân". Bạch Thế 
Tôn, như vậy các vị Bà la môn chỉ trích chúng con, 
phi báng chúng con, với những lời phỉ báng thật chí 
tình, phi báng thật toàn diện, chớ không phải không 
toàn diện. 


4. - Này Vàsettha, các người Bà la môn thật đã quên 
quá khứ khi họ nói: "Bà la môn là giai cấp tôi thượng, 
giai cấp khác là hạ tiện. Chỉ có giai cấp Bà la môn là 
da trăng, giai cấp khác là da đen. Chỉ có Bà la môn 
là thuần túy, các giai cáp phi Bà la môn không phải 
như vậy. Chỉ có Bà la môn mới là con chính tông của 
Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, do Phạm 
thiên sanh, do Phạm thiên tạo ra, là con cháu thừa tự 
của Phạm thiên". 
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Này Vàsettha, các nữ Bà-la-môn, vợ của các Bà la 
môn được thấy là có kinh nguyệt, có mang thai, có 
sanh con, có cho con bú. Và những Bà la môn ấy 
chính do thai sanh lại nói răng: "Bà la môn là giai 
cấp tối thượng... là con cháu thừa tự của Phạm thiên". 


5. Này Vàsettha, có bốn giai cấp: Sát-đề-ly, Bà-la- 
môn, Phệ-xá và Sudda Thủ-đà-1a. 


~ Này Vàsettha, có người Sát đề ly sát sanh, lấy 
của không cho, có tà hạnh, nói láo, nói hai lưỡi, 
nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tâm tham, 
có tâm sân, có tà kiến. Này Vàsettha, những 
pháp ấy là bất thiện và được gọi là bất thiện; 
những pháp ây là có tội và được gọi là có tội; 
những pháp ấy không nên hành trì và được gọi 
là các pháp không nên hành trì; những pháp ấy 
không xứng Thánh pháp và được gọi là không 
xứng Thánh pháp; những pháp ấy là hắc pháp 
và hắc báo; những pháp ấy bị người có trí quở 
trách. Ở đây, 


— Này Vàsettha có người Bà la môn... 


— Này Vàsettha có người Phệ xá... 
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- Này Vàsettha, có người Thủ đà la sát sanh... có 
tà kiến. Này Vàsettha, những pháp ấy là bất 
thiện và được gọi là bắt thiện... là hắc pháp và 
hắc báo; những pháp ấy bị người có trí quở 
trách. Ở đây, 


6. Này Vàsettha: 


~ Có người Sát đế ly không sát sanh, không lấy 
của không cho, không có tà hạnh, không nói 
láo, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, 
không nói lời phù phiếm, không có tâm tham, 
không có tâm sân, có chánh kiến. Này 
Vàsettha, những pháp ây là thiện và được gọi 
là thiện; những pháp ấy không có tội và được 
gọ! là không có tội; những pháp ây nên hành trì 
và được gọi là các pháp nên hành trì; những 
pháp ấy xứng Thánh pháp và được gọi là xứng 
Thánh pháp; những pháp ấy là bạch pháp và có 
bạch quả; những pháp ây được người có trí tán 
thán. Ở đây, 


— Này Vàsettha, có người Bà la môn... 


— Này Vàsettha, có người Phệ xá... 
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- Này Vàsettha, có người Thủ đà la không sát 
sanh... không có tham tâm, không có sân tâm, 
có chánh kiến. Này Vàsettha, những pháp ấy là 
thiện và được gọi là thiện; những pháp ấy 
không có tội và được gọi là không có tội; những 

pháp ấy nên hành trì và được gọi là các pháp 

nên hành trì; những pháp ấy xứng Thánh pháp 
và được gọi là xứng Thánh pháp; những pháp 
ây là bạch pháp và có bạch quả; những pháp 
được người có trí tán thán. Ở đây, 


7. Này Vàsettha, vì rằng cả hai pháp hắc và bạch 
được chỉ trích và được tán thán bởi những người có 
trí, đều có mặt lẫn lộn trong bốn giai cấp này, nên ở 
đây, những Bà la môn nào nói Táng: Bà la môn là 
giai cấp tôi thượng, các giai cáp khác là hạ liệt; chỉ 
có giai cấp Bà la môn là da trắng, giai cấp khác là 
da đen; chỉ có Bà la môn là thuần túy, các giai cấp 
phi Bà la môn không phải như vậy; chỉ có Bà la môn 
là con chính tông của Phạm thiên, sanh từ miệng 
Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do Phạm thiên tạo 
ra, là con cháu thừa tự của Phạm thiên. " Các vị có 


trí không thê chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Này 
Vàsettha, vì rằng nếu có ai trong bốn giai cấp là một 


vị Tỷ kheo, một vị A la hán, các lậu hoặc đã được 
diệt tận, phạm hạnh đã thành, đã làm những việc phải 
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làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt mục đích tối 
thượng, hữu kiết sử đã diệt, nhờ chánh trí đã được 
giải thoát, vi Ấy, sẽ được xem là tối thượng so sánh 

với bốn siai cấp, vì xứng với Pháp. không phải 
không xứng với Pháp. Này Vàsettha, 


8. Này Vàsettha, đây là RẰĐWBfffffBififiiiWiöïiiJiiTifi 
đê biết vì sao Pháp là tôi thượng giữa các loài hữu 
tình, trong đời này và cả đời sau. 


Này Vàsettha, vua Pasenadi (Ba tư nặc) nước Kosala 
biết rằng: “Sa môn Gotama xuất gia từ giòng họ hiên 
hệ Sàkyà, tôn trọng, đảnh lễ, đứng dậy, chấp fay và 
đối xử với vua Pasenadi nước Kosala rất lễ độ phải 
phép. Cũng vậy vua Pasenadi nước Kosala tôn 
trọng, đảnh lễ, đứng dậy, chấp tay và đối xử với Như 
Lai rất lễ độ, phải phép, vì vua nghĩ: "Có phải Sa- 
môn Gotama là thiện sanh? Còn ta không phải thiện 
sanh; Sa-môn ŒGotama có hùng lực, ta không có hùng 
lực; Sa môn Œotama có dáng mặt đẹp để, còn ta có 
dáng mặt thô xáu; Sa môn Gotama là VỆ CÓ nhiêu thể 
lực, còn ta ít có thế lực?" Vì rằng vua Pasenadi 
nước Kosala tôn trọng Pháp, cung kính Pháp, 
đảnh lễ Pháp, cúng dường Pháp, kính lễ Pháp nên 
vua tôn trọng, đảnh lễ, đứng dậy, chấp tay và đối 
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xử với Như Lai rất lễ độ, phải phép. Này 


Vàscttha, với chứng mỉnh điển hình này, cần hiểu 
như thế nào Pháp là tôi thương øiữa các loài hữu 
tình. tronø đời này và cả đời sau. 


9, Này Vàsettha, các Ngươi, sanh sai biệt, danh sai 
biệt, tánh sai biệt, gia hệ sai biệt, đã xuất gia từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. Nếu có ai hỏi: "Các 
vị là ai?", các Ngươi cân trả lời: “€Jzøg ứôi là Sa- 
môn, dưới sự lãnh đạo của Thích ca tử". 


=> Này Vàsettha, ai có lòng tin Như Lai, lòng tin ấy 
được an trí, có căn để an trú và chắc chắn, một 
lòng tin không bị lôi kéo bởi Sa môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay một vị nào 
ở trên đời, vị ấy có thể nói: '"Ta là con chính 
tông của Thế Tôn, sanh ra từ miệng, do Pháp 
sanh, do Pháp tạo ra, là con cháu thừa tự của 
Pháp.'"' Vì sao vậy? Này Vàsettha, 


10. Này Vàsettha, 


- Trong khi thê giới chuyên hoại, các loại hữu 
tình phân lớn (Quang Am 
thiên). Ở tại đây, nhữnh loại chúng sanh này do ý 
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sanh, nuôi sống bằng hý, tự chiếu hào quang, phi 
hành trên hư không, sông trong sự quang vinh, và 
sông như vậy một thời gian khá dài. 


Này Vàsettha, 


Trong khi thê giới này chuyển thành, một số lớn 
chúng sanh từ Quang Am thiên 
Những chúng sanh này do ý sanh, nuôi sông băng hỷ, 
tự chiêu hào quang, phi hành trên hư không, sông 
trong sự quang vinh và sông như vậy một thời gia 
khá dài. 
11. Này Vàsettha, lúc bẫy giờ: 

— Vạn vật trở thành một thế giới toàn nước đen 

sâm, một màu đen khiên mặt phải mù. 

— Mặt trăng, mặt trời không hiện ra; 

— Sao và chòm sao không hiện ra; 

— Không có ngày đêm; 

— Không có tháng và nửa tháng; 

— Không có năm và thời tiết; 

— Không có đàn bà, đàn ông. 


— Các loài hữu tình chỉ được xem là loài hữu tình 
mà thôi. 
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Này Vàsettha, đối với các loài hữu tình ấy, sau một 
vị đất tan ra trong nước. Như bọt 
nồi lên trên mặt cháo sữa nóng đang nguội dần, cũng 
vậy 


Màu sắc của đất giỗng như đê hỗ hay thuân túy 
như tô, vị của đất như mật ong thuân tịnh. 


12. Này Vàsettha, có loài hữu tình, có tánh tham, nói: 


Kia xem, vật này là gì vậy?”, 
Khi lấy ngón tay nêm vị của đất, 
. Này Vàsettha, các loài 


hữu tình khác, theo gương hữu tình kia, lây ngón tay 
nếm vị của đất. 


= Khi lấy ngón tay nếm vị của đất, vị ây thâm vào 
thân và tham ái khởi lên. 


=> Khi ánh sáng của họ biên mât, mặt trăng mặt 
trời hiện ra. 

=> Khi mặt trăng, mặt trời hiện ra, thì sao và chòm 
sao hiện ra. 


=> Khi sao và chòm sao hiện ra, ngày và đêm hiện 
ra. 


> Khi ngày và đêm hiện ra, thì nửa tháng và 
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tháng hiện ra. 

= Khi nửa tháng và tháng hiện ra, thời tiết và năm 
hiện ra. 

=> Như vậy, này Vàsettha, thế giới này bắt đầu 
thành trở lại. 


13. Này Vàsettha, những hữu tình ấy, thưởng thức vị 
của đât, lây đât làm chât ăn, lây đât làm món ăn trong 
một thời gian khá lâu. 


—> Này Vàsettha, 


. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu 
tình không có sắc đẹp. 


—> Ở đây các hữu tình có sắc đẹp khinh các hữu 
tình không có sắc đẹp: "Chúng ta có sắc đẹp 
hơn họ, họ không có sắc đẹp băng chúng ta." 


— Khi vị của đất biến mất, họ hội họp lại và kêu 
than: "Ôi vị ngon! Ôi vị ngon!", như ngày nay, 
khi loài Người có được vị ngon liên nói: "Ôi vị 
ngon! Ôi vị ngon!" Như vậy họ theo văn tự 
truyền thống của thời xưa mà không biết ý 
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nghĩa của nó. 


14. Này Vàsettha, khi vị đất đã biến mất với các hữu 
tình ấy, thời một loại ẤN đấY hiện ra. Như hình con 
rắn, chúng hiện ra như vậy. Loại nâm ây có sắc, CÓ 
hương, có vỊ. Mầẫu sắc của loại nắm này giỗng như 
đề hồ hay thuần túy như tô. Vị của đất như mật ong 
thuần tính. 


Này Vàsettha, những hữu tình ấy bắt đầu ăn thứ nắm 
đât. Họ thưởng thức nầm đât, lây nâm đât làm chât 
ăn, lây nâm đât làm món ăn trong một thời gian khá 
lầu. 


Này Vàsettha, vì các chúng sanh ấy thưởng thức nắm 
đât, lây nầm đât làm chât ăn, lây nâm đât làm món 
ăn trong một thời gian khá lâu, nên 


. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình 
không có sắc đẹp. Ở đây các hữu tình có sắc đẹp 
khinh các hữu tình không có sắc đẹp: "Chúng ta có 
sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp băng chúng ta”. 


Khi nắm đất biến mắt . Như 
loại cây tre, chúng hiện ra như vậy. Loại cây leo này 
có sắc, có hương, có vị. Màu sắc của loại cây này 
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giỗng như đề hồ hay thuần túy như tô. VỊ của loại 
cây leo này như mật ong thuân tịnh. 


15. Này Vàsettha, các hữu tình này bắt đầu thưởng 
thức loại cây leo này. Chúng bắt đầu thưởng thức loại 
cây leo, lẫy cây leo làm chất ăn, lẫy cây leo làm món 
ăn trong một thời gian khá lâu. 


Này Vàsettha, vì những hữu tình này bắt đầu thưởng 
thức loại cây leo, lây cây leo làm chất ăn, lẫy cây leo 
làm món ăn trong một thời gian khá lâu nên thân của 
họ trở thành cứng răn hơn và sắp đẹp của họ lại càng 
sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu 
tình không có sắc đẹp. Ở đây các hữu tình có sắc đẹp 
khinh các hữu tình không có sắc đẹp: "Chúng ta có 
sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp băng chúng ta." 


Do họ kiêu mạn và kiêu ngạo vỀ sắc đẹp của họ, cỏ 
và cây leo biến mất. Khi cỏ và cây leo biến mất, họ 
hội họp lại và kêu than: "Ôi, cái này thuộc của chúng 
ta! Ôi hại thay cho chúng ta, nay cỏ và cây leo đã 
biến đi!": như ngảy nay khi loài Người được hỏi cái 
øì làm cho đau khô, bèn trả lời: "Ôi, cái này thuộc 
của chúng ta! Ôi hại thay cho chúng ta!" Như vậy, 
họ theo văn tự truyền thông của thời xưa mà không 
biết ý nghĩa của nó. 


16. Này Vàsettha, khi các loại cỏ, cây leo biến mắt, 
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thời đÑấVfffffÏ| tại các khoảng tróng, không có 
cám, không có vỏ, có mùi thơm và bột trơn nhẫn. 
Chỗ nào vào buổi chiều họ mang đi để ăn chiều, thời 
tại chỗ ấy, vào buổi sáng, lúa lại mọc lớn và chín. 
Chỗ nào vào buổi sáng, họ mang đi để ăn sáng, thời 
tại chỗ ấy, vào buổi chiều lúa lại mọc lớn và chín, 
không có gián đoạn. Này Vàsettha, những hữu tình 
ây thưởng thức lúa mọc tại các khoảng trông, lấy lúa 
làm chất ăn, lấy lúa làm món ăn trong một thời gian 
khá lâu. 


Này Vàsettha, vì các chúng sanh ấy thưởng thức lúa 
mọc tại khoảng trồng, lẫy lúa làm chất ăn, lây lúa làm 
món ăn trong một thời gian khá lâu, thân hình của họ 
trở thành cứng răn hơn và sắp đẹp của họ lại càng sai 


. Phái nữ nhìn phái nam hết sức kỹ 
lưỡng, phái nam nhìn phái nữ hết sức kỹ lưỡng. Vì 
họ nhìn nhau kỹ lưỡng như vậy nên tình dục khởi 
lên, ái luyến đối với thân thể bắt đầu. 


Này Vàsettha, lúc bấy giờ những chúng sanh ấy thấy 
làm các hạnh dâm như vậy, người thì quăng bùn, 
người thì quăng tro, người thì quăng phân bò và nói: 
"Hãy chết đi, đồ ô uế! Hãy chết đi, đồ ô uế! Sao một 
loài hữu tình lại đối xử với một loài hữu tình khác 
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như vậy?”; như ngày nay, tại một sỐ quốc độ, khi một 
cô dâu được rước ởi, có người quăn bùn, có người 
quăn tro, có người quăn phân bò. Như vậy, chúng 
theo văn tự truyền thống xưa mà không biết ý nghĩa 
của nó. 


17. Này Vàsettha, lúc bấy giờ việc làm được xem là 
phi pháp này được xem là đúng pháp. Này Vàsettha, 
lúc bấy giờ các loài hữu tình ấy hành dâm không 
được phép vào làng hay xã ấp một tháng hay cả hai 
tháng. Vì những hữu tình ấy lúc bấy giờ chỉ trích mau 
chóng, vì hành động phi pháp, 
làm nhà để che dấu những hành động phi pháp của 


họ. 


Này Vàsettha, có loài hữu tình bản tánh biếng nhác 


: "Sao ta lại tự làm ta mỏi mệt bằng cách đi 
tìm lúa buổi chiếu cho buổi ăn chiều, buồi sáng cho 
buổi ăn sáng? Sao ta lại không tìm lúa một lần cho 
cả buổi ăn chiều và buổi ăn sáng?" Này Vàsettha, 
loài hữu tình ấy tìm lúa một lần cho cả buồi ăn chiều, 
cả buổi ăn sáng. Một hữu tình khác đến vị hữu tình 
này và nói: 


- Này Bạn, chúng ta hãy đi tìm lúa! 


- Này Bạn, tôi đã tìm lúa một lần, cả cho buôi chiêu 
và buôi sáng. 
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Này Vàsettha, vị này noi theo vị hữu tình kia, đi tìm 
lúa một lân đủ cho cả hai ngày. 


- Này Bạn, như vậy là tốt. 


Này Vàsettha, rồi một hữu tình khác đến vị hữu tình 
ây và nói: 


- Này Bạn chúng ta hãy đi tìm lúa. 


- Này Bạn, tôi đã tìm lúa một lần đủ cho cả hai ngày 
TÔI. 


Này Vàsettha, vị hữu tình này noi theo gương vị hữu 
tình kia, liên đi tìm lúa một lân đủ cho bôn ngày. 


- Này Bạn, như vậy là tốt. 


Này Vàsettha, một vị hữu tình khác lại đến vị hữu 
tình này và nói: 


- Này Bạn, chúng ta hữu đi tìm lúa! 
- Này Bạn, tôi đã tìm lúa một lần đủ cho cả bốn ngày! 


Này Vàsettha, vị hữu tình này noI theo gương vị hữu 
tình kia, liên đi tìm lúa một lân đủ cho tám ngày. 
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- Này Bạn, như vậy là tốt. 


18. Này Vàsettha, các loài hữu tình ấy hội họp lại và 
than phiên: 


- Này các Bạn, các ác pháp đã hiện ra giữa các loài 
hữu tình. Chúng ta trước kia do ý sanh, nuôi sống 
băng hý, tự chiếu hào quang phi hành trên hư không, 
sông trong sự quang vinh và sông như vậy trong một 
thời gian khá dài. Đối với chúng ta, sau một thời gian 
khá dài, vi của đất hiện ra. Vị đất này có sắc, có 
hương và có vị. Chúng ta bắt đầu bẻ đất từng cục 
băng tay để ăn vị đất. Vì bắt đầu bẻ đất bằng tay từng 
cục để ăn, nên hào quang biến mất. Vì hào quang 
biến mất nên mặt trời, mặt trăng hiện ra. Vì mặt 
trăng, mặt trời hiện ra nên các sao và chùm sao hiện 
ra. Vì các sao và chùm sao hiện ra, nên đêm, ngày 
hiện ra. Vì đêm, ngày hiện ra, nên nửa tháng và tháng 
hiện ra. Vì nửa tháng và tháng hiện ra, nên thời tiết 
và năm hiện ra. Chúng ta thưởng thức vị đắt, lây VỊ 
đất làm chất ăn, lây vị đất làm món ăn trong một thời 
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gian khá dài. Khi ác bắt thiện pháp khởi lên giữa 
chúng ta, VỊ đất biên mắt. Vì vị đất biến mất, nên nắm 
đất hiện ra. Nắm đất này có sắc, có hương và có vỊ. 
Chúng ta bắt đầu thưởng thức nắm đất ấy, lẫy nắm 
đất làm chất ăn, lẫy nẫm đất làm món ăn trong một 
thời gian khá dài. Vì các ác, bắt thiện pháp này khởi 
lên giữa chúng ta nên nắm đất biến mắt. Vì nắm đất 
biến mất, nên cỏ và cây leo hiện ra. Cỏ và cây leo 
này có sắc, có hương và có vị. Chúng ta bắt đầu 
thưởng thức cỏ và cây leo â ây, lẫy cỏ và cây leo làm 
chất ăn, lây cỏ và cây leo làm món ăn trong một thời 
gian khá dài. Vì các ác, bất thiện pháp này xảy ra 
giữa chúng ta nên cỏ và cây leo biến mất. Vì cỏ và 
cây leo biến mắt, nên lúa mọc tại khoảng trống hiện 
ra, không có cám, không có vỏ, thuần tịnh, có mùi 
thơm và hột trơn nhẫn. Chỗ nào vào buổi chiêu, 
chúng ta mang đi để ăn chiều, thời tại chỗ ấy vào 
buôi sáng lúa lại mọc lớn và chín. Chỗ nào vào buôi 
sáng, chúng ta mang đi để ăn sáng, thời tại chỗ ấy 
vào buổi chiều, lúa lại mọc lớn và chín, không có 
gián đoạn. Chúng ta thưởng thức lúa mọc tại khoảng 
trống, lấy lúa làm chất ăn, lẫy lúa làm món ăn trong 
một thời gian khá dài. Vì các ác, bất thiện pháp ấy 
khởi lên giữa chúng ta, cám bắt đầu bọc hột lúa trơn 
nhẫn và vỏ lúa bao bọc hột lúa trơn nhẫn; và các cây 
lúc bị cắt không lớn lên được; và như vậy có sự gián 
đoạn. Và các cây lúa mọc lên từng cụm, từng chùm. 
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Vậy nay, chúng ta hãy chia lúa và đắp đê làm bờ 
ruộng. 


Này Vàsettha, các loại hữu tình ấy phân chia lúa và 
đặp đê làm bờ ruộng. 


19. Này Vàsettha, có vị hữu tình, bản tánh biếng 
nhác, gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần của 
người khác vả thưởng thức phần ấy. Người ta bắt 
người ấy và nói: 


- Này Ngươi, Ngươi đã làm ác pháp, gìn giữ phần 
của mình, đánh cắp phần không cho của người khác 
và thưởng thức phần ấy. Nhà Ngươi chớ có làm như 
vậy nữa. 


- Thưa Bạn, vâng! 


Này Vàsettha, người này vâng theo lời nói của những 
người ấy. Này Vàsettha, một lần thứ hai... Này 
Vàsettha một lần thứ ba, người này gìn giữ phần của 
mình, đánh cắp phân không cho của người khác và 
thưởng thức phân ấy. Người ta bắt người này và nói: 


- Này Ngươi, Ngươi đã làm điều ác, vì Ngươi gìn giữ 
phần của mình, đánh cắp phân không cho của người 
khác và thưởng thức phần ấy... Ngươi chớ có làm 
như vậy nữa. 
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20. Này Vàsettha, những loài hữu tình ấy hội họp lại 
và than khóc: 


- Này Tôn giả, ác pháp đã khởi lên giữa các loài hữu 
tình, trong hình thức lấy của không cho xuất hiện, 
quở trách xuất hiện, nói láo xuất hiện, hình phạt xuất 
hiện. ¡. Người ấy sẽ tức 
giận khi đáng phải tức giận, khiên trách khi đáng 
phải khiên trách, hãy tân xuất khi đáng phải tân xuất. 
Chúng tôi sẽ dành cho Ngươi một phân lúa của 
chúng tÔI. 


- Xin vâng, các Tôn giả! 

Này Vàsettha, vị hữu tình này vâng theo các vị hữu 
tình kia, tức giận khi đáng tức giận, khiên trách khi 
đáng khiên trách, tân xuât khi đáng tân xuât. Và các 
vị hữu tình kia chia cho vị này một phân lúa. 


Z1: 


Này Vàsettha, được lựa chọn bởi đạt chúng, 
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tức là MMahà-sammafo. na...” 


—> Này Vàsettha, "Vị chủ của ruộng vườn " tức 
là Khatfiyà. là ụ 


> "Làm cho các người khác hoan hỷ bởi 
Pháp”, tức là Ràja (vị vua). Ràja là 


)> Này Vàsettha, như vậy là sự khởi lên nguồn gốc 
giới vức xã hội của Khattiya theo danh từ truyền 
thống cổ xưa. Nguồn gốc của chúng ta ở giữa 
những loài hữu tình ấy, không ở ngoài loại nào 
khác, một cách đúng pháp tắc (dhamma), 
không phải phi pháp. Này Vàsettha, như vậy Pháp 
là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời 
sau. 


22. Này Vàsettha, một số các vị hữu tình suy nghĩ: 
- Này các Tôn giả, các ác, bất thiện pháp đã hiện ra 
giữa các loại hữu tình, như lây của không cho, khiên 


trách, nói láo, hình phạt, tân xuất. Chúng ta hãy loại 
bỏ các ác, bât thiện pháp. 


Vác vị ây 
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ầWfiSff6ffØ67IiGi2lôN. Nnrrng vị này lập lên những 
chòi băng lá tại các khu rừng và tu thiền trong những 
nhà chòi bằng lá ấy. Đối với họ, than đỏ được dập 
tắt, khói được tiêu tan, cối và chây rơi ngả nghiên, 
buổi chiều lo buổi ăn chiều, buổi sáng lo buổi ăn 
sáng; họ đi vào làng, vào thị xã, vào kinh đô để khất 
thực. Khi họ xin được đỗ ăn rồi, họ lại vào các chòi 
lá trong các khu rừng để tu thiền. Các người khác 
thây vậy, nói như sau: 


- Này các Tôn giả, những loài hữu tình này lập lên 
những chòi băng lá tại các khu rừng và tu thiền trong 
những chòi bằng lá ấy. Đối với họ, than đỏ được dập 
tắt, khói được tiêu tan, cối và chây rơi ngả nghiên, 
buổi chiều lo ăn buổi ăn chiêu, buổi sáng lo buổi ăn 
sáng; họ đi vào làng, vào thi xã, vào kinh đô đề khất 
thực. Khi xin được đồ ăn rồi, họ lại vào các chòi lá 
trong khu rừng để tu thiền. Này Vàsettha, họ 


23. Này Vàsettha, một số loài hữu tình này, không 
thê tử thiền trong các chòi bằng lá tại khu rừng, liền 
đi xuống xung quanh làng, xuông xung quanh thị xã 
để làm sách. Các người khác thấy vậy bèn nói: 


“Này các Tôn giả, những loài hữu tình này, không 
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thể tụ thiên trong các chòi bằng lá tại khu rừng, đã 


đi XuÔng xung quanh làng, xuÔng Xung quanh thị xã 
để làm sách. Nay những vị này không tu thiên. 


Này Vàsettha, 


Này Vàsettha, thời ây họ thuộc hạ 
câp. Nay họ xem là cao thượng nhât. 


. Nguồn gôc của họ là ở giữa những loài 
hữu tình ấy, không ở ngoài loại nào khác một cách 
đúng pháp tắc, không phải phi pháp. Này Vàsettha, 
như vậy Pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và 
cả cho đời sau. 


24. Này Vàsettha, một số loài hữu tình này, theo 
pháp dâm dục, thiết lập các nghề nghiệp sai khác 
(Vissuta). Này Vàsettha, những aI theo pháp dầm 
dục, thiết lập ra các nghề nghiệp sai khác, như vậy 
gọi là Vessà. 


Như vậy, này Vàsettha là sự khởi lên nguồn gốc giới 
vức xã hội của các Vessà, theo danh từ truyền thông 
cô xưa. Nguồn sốc của họ là ở giữa các loài hữu tình 
ây, không ở ngoài loại nào khác, một cách đúng pháp 
tắc, không phải phi pháp. Này Vàsettha, như vậy 
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Pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời 
sau. 


25. Này Vàsettha, một số loài hữu tình còn lại lựa 
chọn săn băn. Những aI sông săn băn và theo các 
nghề hèn nhỏ, này Vàsettha, được gọi là Suddà. Và 


Như vậy, này Vàsettha, là sự khởi lên nguồn gốc giới 
vức xã hội của các Suddà, theo danh từ truyền thông 
cô xưa. Nguồn gốc của chúng là ở giữa các loài hữu 
tình ấy, không ở ngoài loại nào khác, 

, không phải phi pháp. Này Vàsettha như vậy 
Pháp là tôi thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời 
sau. 


26. 


~ Này Vàsettha, một thời có vị Khattiya (Sát đề 


ly) tự trách pháp của mình, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình: "Tôi sẽ sống làm 


người Sa môn”. 

>> Vị Bà la môn, tự trách pháp của mình, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình: "Tôi sẽ 
sông làm người Sa-môn”". 


>> Vị Vessà, tự trách pháp của mình, xuất gia từ 
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bỏ gia đình, sông không gia đình: "Tôi sẽ sông 
làm người Sa môn". 


> Vị Suddà, tự trách pháp của mình, xuất gia từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình: "Tôi sẽ sông 
làm người Sa môn". 


)> Này Vàsettha, 
. NÑguôn gốc của Sa- 
môn là ở giữa các loài hữu tình ây, không ở 
ngoài loại nào khác, một cách đúng pháp tắc, 
không phải phi pháp. Này Vàsettha, như vậy 
Pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả 
cho đời sau. 


27. Này Vàsettha, vị Khattiya, làm tà hạnh về thân, 
làm tà hạnh về miệng, làm tà hạnh về ý, có tà kiến. 
Do tà kiến, tà nghiệp làm nhơn duyên, sau khi thân 
hoại mạng chung sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Này Vàsettha, vị Bà la môn... Này 
Vàsecttha, vỊVessà... Này Vàsettha, vị Suddà làm tà 
hạnh về thân, làm tà hạnh về miệng, làm tà hạnh về 
ý, có tà kiến. Do tà kiến, tà nghiệp làm nhơn duyên, 
sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào khổ giới, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. 


28. Này Vàsettha, vị Khattiya làm chánh hạnh về 


thân, chánh hạnh về miệng, chánh hạnh về ý, có 
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chánh kiến. Do chánh kiến, chánh nghiệp làm nhơn 
duyên, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện 
thú, Thiên giới. Này Vàsettha, vị Bà la môn... Này 
Vàscttha, vị Vessà... Này Vàsettha, vị Suddà làm 
chánh hạnh về thân, chánh hạnh về miệng, chánh 
hạnh về ý, có chánh kiến. Do chánh kiến, chánh 
nghiệp làm nhơn duyên, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào thiện thú, Thiên giới. 


29. Này Vàsettha, vị Khattiya, làm hai hạnh v thân, 


hai hạnh về miệng, hai hạnh vê ý, có chánh kiến tà 
kiến lẫn lộn. Do chánh kiến tà kiến, chánh hạnh tà 
hạnh lẫn lộn làm nhơn duyên, sau khi thân hoại mạng 
chung, thọ lãnh lạc và khổ thọ. Này Vàsettha, vị Bà 
la môn... Này Vàsettha, vị Vessà... Này Vàscttha, vị 
Suddà, làm hai hạnh về thân, hai hạnh về miệng, hai 
hạnh về ý, có chánh kiến, có tà kiến lẫn lộn. Do 
chánh kiến tà kiến, chánh hạnh tà hạnh lẫn lộn làm 
nhơn duyên, sau khi thân hoại mạng chung, thọ lãnh 
lạc và khổ thọ. 


30. Này Vàsettha, vị Khattiya, 


đã diệt trừ hoàn toàn (các ác pháp) ngay 
trong đời hiện tại. Này Vàsettha, vị Bà la môn... vị 
Vessà... Này Vàsettha vị Suddà, chế ngự vẻ thân, chế 
ngự về miệng, chế ngự về ý, sau khi tu tập Bảy pháp 
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Giác chi đã diệt trừ hoàn toàn (các ác pháp) ngay 
trong đời hiện tại. 


31. Này Vàsettha, trong bốn giai cấp này, vị Tỷ 
kheo, là bậc A la hán, lậu hoặc đã diệt tận, việc phải 
làm đã làm, sánh nặng đã đặt xuống, mục tiêu đã 
đạt tới, hữu kiết sử đã trừ diệt, chánh trí giải thoái. 
Vị ấy được gọi là tôi thượng trong tất cả giai cấp, 
dụng với Chánh pháp, không phái phi pháp. Này 
Vàsettha, như vậy Pháp là tôi thượng ở đời, trong 
hiện tại và cho cả đời sau. 


32. Này Vàscttha, bài kệ sau đây được Phạm thiên 
Sanamkumàra (Thường Đông hình Phạm thiên) 
tuyên thuyêt: 


Chúng sanh tin giai cấp, 

Sát để ly tối thắng. 

Ai đủ cả trí đức, 

Tối thắng giữa Nhân, Thiên. 
Này Vàsecttha, bài kệ này được Phạm thiên 
Sanamkumàra, khéo hát chớ không phải vụng hát, 
khéo nói chớ không phải vụng nói, đây đủ ý nghĩa 
chớ không phải không đầy đủ, được Ta chấp nhận. 


Này Vàsettha, Ta cũng nói như sau: 
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Chúng sanh tỉn giai cấp, 
Sát để ly tối thắng. 

Ai đu cả trí, đức, 

Tối thắng giữa Nhân, Thiên. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Vàsettha và 
BhàradvàJa hoan hỷ tín thọ lời giảng Thê Tôn. 
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37 Kinh TƯSÁT-—47 Trung L, 693 


KINH TƯ SÁT 
(Vimamsaka suttam) 


- Bài kinh số 47 — Trưng I, 693 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh 
xá của Ông Anathapindika. Ở đây, Thê Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo. 
- Bạch Thể Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyêt giảng như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, vị tư sát Tỷ-kheo muốn biết 
rõ tập tánh (Cetopariyayam) của người khác, cần 
phải tìm hiểu về Như Lai, để ý thức được Ngài có 
Chánh Đăng Giác hay không. 


- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp 
dựa Thê Tôn làm căn bản, hướng Thê Tôn làm bậc 
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lãnh đạo, nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế 
Tôn, tốt lành thay, Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa 
này! Sau khi được nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ 
hành trì. 


— Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, 
Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyêt giảng như sau: 


— Này các Tý-kheo, vị tư sát Tỷ-kheo muốn biết 
rõ tập tánh của người khác, 


: Các pháp do mắt, tai 
nhận thức, nghĩ rẵng: “Những pháp ô nhiễm do mắt, 
tai nhận thức, những pháp áy có hiện khởi ở Như Lai 
hay không hiện khởi 2” 


: "Những pháp ô nhiễm 
do mái, tai nhận thức; những pháp áy không có hiện 
khởi ở Như Lai”. 


Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau: 
"Những pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức; những 
pháp ây không có hiện khởi ở Như Lai". V¡ ấy tìm 
hiểu thêm: "Những tạp pháp (khi nhiễm khi tịnh) do 
mắt, tai nhận thức; những pháp ấy có hiện khởi ở 
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Như Lai hay không hiện khởi ?" Sau khi tìm hiểu như 
vậy và vị Tỷ-kheo biết được như sau: "Những rạp 
pháp do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy không có 
hiện khởi ở Như Lai”. 


Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau: 
"Những tạp pháp do mắt, tai nhận thức; những pháp 
ây không có hiện khởi ở Như Lai." Vị ấy fìm thiểu 
thêm: "Những pháp hoàn toàn thanh tịnh, do mắt, tai 
nhận thức; những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai 
hay không hiện khởi?" Sau khi tìm hiệu như vậy, vị 
Tý-kheo biết được như sau: “Những pháp hoàn toàn 
thanh tịnh do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy có 
hiện khởi ở Như Lai”. 


Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau: 
"Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai nhận 
thức; những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai". Vị ấy 
tìm hiểu thêm: "Vị Tôn giả này thành tựu thiện pháp 
này trong một thời gian lâu dài hay trong một thời 
gian ñgăn?” Sau khi tìm hiểu như vậy, vị Tỷ-kheo 
biết được như sau: "Vị Tôn giả này thành tựu thiện 
pháp này trong một thời gian lâu dài, vị Tôn giả này 
thành tựu thiện pháp này không phải trong một thời 
gian ngăn v 


Sau khi tìm hiệu như vậy và biệt được như sau: 
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"VỊ Tôn giả này thành tựu thiện pháp này trong một 
thời gian lâu dài, vị Tôn giả này thành tựu thiên pháp 
này không phải trong một thời gian ngăn". Vị ấy fìm 
hiểu thêm: "Vị Tôn giả Tỷ-kheo hữu danh này, khi có 
danh, một số nguy hiểm có khởi lên cho vị ấy ở đây 
không?“ Này các Tỷ-kheo, một số nguy hiểm không 
khởi lên ở đây cho vị Tỷ-kheo, khi vị ấy chưa được 
hữu danh, chưa có danh tiếng. Này các Tỷ-kheo, khi 
vị Tỷ-kheo â ây được hữu danh, có danh tiếng, thì một 
số nguy hiểm có thể khởi lên ở đây cho vị ây. Sau 
khi tìm hiểu như vậy, vị Tyỷ-kheo biết được như sau: 
“VỊ Tôn giả Tỷ-kheo hữu danh này, khi có danh, một 
số nguy hiểm không khởi lên cho vị ấy". 


Sau khi tìm hiểu như vậy, vị ấy biết được như 
sau: "VỊ Tôn giả Tỷ-kheo hữu danh này, khi có danh, 
một số nguy hiểm không khởi lên cho vị này." Vị ấy 
tìm hiểu thêm: "Vị Tôn giả này, do vô úy mà từ bỏ, vị 
Tôn giả này không phải vì sợ hãi mà từ bỏ. Có phải 
do vì đoạn diệt tham ái, vì không có tham ái, nên vị 
này không thỏa mãn các dục ?”. Sau khi tìm hiểu như 
VẬY, VỊ ây biết được như sau: “Vị Tôn giả này, do vô 
úy mà từ bỏ, vị Tôn giả này không phải vì sợ hãi mà 
từ bỏ. Do vì đoạn diệt tham ái, vì không có tham ái, 
nên vị này không thỏa mãn các dục”. 


Này các Tỷ-kheo, nêu có những người khác hỏi 
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vị Tý-kheo ấy như sau: "Những đữ kiện Tôn giả là 
gì, những bằng chứng của Tôn giả là gì, mà Tôn giả 
nói: "VỊ Tôn giả này, do vô úy mà từ bỏ, vị Tôn giả 
này không phải vì sợ hãi mà từ bỏ". Do vì đoạn diệt 
tham ái, vì không có tham ái, nên vị này không thỏa 
mãn các dục". 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn trả lời một 
cách chân chánh phải trả lời như sau: “Vj Tôn giả này 
sống giữa Tăng chúng hay sống một mình, dâu cho 
những vị sống ở đáy là thiện hạnh, là ác hạnh, dâu 
cho có những vị giáo giới hội chúng, ở đáy có những 
vị chuyên trọng tài vật, có những vị ở đây không bị ô 
nhiễm bởi tài vật, vị Tôn giả này không vì vậy mà 
khinh bỉ họ vì lý do này. Như vậy tôi nghe trước mặt 
Thể Tôn, như vậy tôi được biết trước mặt Thể Tôn: 
“Ta do vô úy mà từ bỏ, Ta không phải vì sợ hãi mà 
từ bỏ. Do vì đoạn diệt tham ái, vì không có tham ái 
nên ta không thỏa mãn các dục ”. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, NIWEEẾEWWpiiidiurOv 


"Các pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức; 
những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không có 
hiện khởi?” 
sau: "Các pháp ô nhiễm do mất, tai nhận thức; 
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những pháp ấy không hiện khởi ở Như Lai. " 


"Những tạp pháp ở mắt, tai nhận thức; những 
pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không có hiện 
khởi?” Được hỏi vậy, này các Ty-kheo, Như Lai sẽ 
trả lời như sau: “Những tạp pháp do mắt, tai nhận 
thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai. " 


"Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai 
nhận thức; những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai 
hay không có hiện khởi ?” Được hỏi vậy, này các Tỷ- 
kheo, Như Lai trả lời như sau: “Những pháp hoàn 
toàn thanh tịnh do mắt, tai nhận thức; những pháp 
ấy EỒ hiện khởi ở Như Lai". Ta lẫy như vậy làm đạo 
lộ, làm hành giới. Không có ai giống Ta như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, một đệ tử phải đến gần bậc 
Đạo Sư có nói như vậy: để được nghe pháp. Vị Đạo 
Sư thuyết pháp cho vị ây từ vấn đề này đến vẫn đề 
khác, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc 
bạch cùng với các pháp tương đương 
(Sappatibhaga). 


Này các Tý-kheo, tùy theo vị Đạo Sư thuyết 
pháp cho vị Tỷ-kheo, từ vấn đề này đến vấn đề khác, 
từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch 
cùng với các pháp tương đương; vị Tỷ-kheo, tùy theo 
như vậy, 
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: "Thế Tôn là bậc Chánh 


Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, 
chúng Tăng thật khéo hành trì”. 


Này các Tỷ-kheo, nếu có người khác hỏi Tý- 
kheo ấy như sau: "Tôn giả có những dữ kiện gì, có 
những bằng chứng gì để Tôn giả nói rằng: "Thế Tôn 
là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo 
thuyết giảng, chúng Tăng thật khéo hành trì?" 


Này các Tỷ-kheo, muốn trả lời một cách chân 
chánh, vị Tỷ-kheo phải trả lời như sau: "Ở đây, này 
Hiển giả, tôi đến yết kiến Thế Tôn để nghe thuyết 
pháp, Thể Tôn thuyết pháp cho tôi, từ vấn đề này đến 
vấn để khác, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp 
hắc bạch với các pháp tương đương của chúng. Này 
Hiển giả, tùy theo Thể Tôn thuyết pháp cho tôi như 
thế nào, từ vấn đề này đến vấn đê khác, từ vì diệu 
này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch với các 
pháp tương đương của chúng; tùy theo như vậy, sau 
khi chứng tri trong pháp ấy, tôi đạt đến sự cứu cánh 
của từng pháp một. Tôi khởi lòng tịnh tín đối với bậc 
Đạo S%: "Thể Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp 
được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng Tăng thật 
khéo hành trì”. 
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Này các Tỷ-kheo, 


Tỷ-kheo, lòng tin như vậy được gọi là có dữ kiện 
đầy đủ, căn cứ trên (chánh) kiến, vững chắc, 
không thể bị phá hoại bởi một Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư thiên, Mara, Phạm thiên hay bất cứ ai 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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38 Kinh Bên Tóc —- Tương I, 179 


Bên Tóc — 7ơng I, 179 


l) Một thời Thế Tôn ở tại Sàvatthi, Pubbàràma 
(Đông Viên), tại lâu đài Migàramàtu (Lộc Tử Mâu 
giảng đường) 


2) Lúc bây giờ, Thê Tôn vào buôi chiêu, từ chô Thiên 
tịnh độc cư đứng dậy, và đên ngôi tại mái hiên phía 
cửa ngoài. 


Rôi vua PasenadI nước Kosala đi đên Thê Tôn; sau 
khi đên, đảnh lê Thê Tôn và ngôi xuông một bên. 


3) Lúc bấy giờ, bảy vị bện tóc, bảy vị Niganthà, bảy 
vị lỏa thể, bảy vị mặc một y và bảy vị đu sĩ với thân 
đây lông, với móng tay đài, lớn như cây lau, mang 
các dụng cụ khất sĩ đang đi ngang qua, cách Thế Tôn 
không xa bao nhiêu. 


4) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đắp y vào phía một bên vai, quỳ xuống trên đầu 
gối tay mặt, chấp tay hướng về bảy vị bện tóc, bảy vị 
Niganthà, bảy vị lỏa thể, bảy vị mặc một y và bảy vị 
du sĩ ấy và nói lên ba lần tên của mình: "Thưa chư 
Tôn, con là vua PasenadI nước Kosala". 
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5) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, khi bảy vị bện tóc, 
bảy vị Niganthà, bảy vị lỏa thể, bảy vị mặc một y và 
bảy vị du sĩ ây đã đi qua không lâu liền đi đến Thế 
Tôn, đảnh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. 


6) Ngồi xuống một bên, vua PasenadI nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, có phải những Tôn giả ấy là những 
vị A-la-hản trên đời này, hay là những vị đang đi trên 
con đường hướng đên đạo quả A-la-hán? 


7) Thưa Đại vương, khi Đại vương còn là cư sĩ, trong 
khi còn sống thọ hưởng các dục, bị con cái trói buộc, 
quen dùng các loại chiên đàn ở xứ Kàsi, trang sức 
với vòng hoa, hương thơm, dầu sáp, sử dụng vàng và 
bạc, thời Đại vương thật khó biết được các vị ấy là 
bậc A-la-hán hay là bậc đang đi con đường hướng 
đến A-la-hán quả. 


8) Thưa Đại vương, chính phải cộng trú mới biết 
được giới đức của một người, và phải trong một thời 
gian dài không thể khác được, phải có tác ý, không 
phải không có tác ý, phải có trí tuệ, không phải với 
ác tuệ. 


9) Thưa Đại vương, chính phải cùng chung một 
nghệ mới biệt được sự thanh tịnh của một người, 
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phải trong một thời gian dài không thể khác được, 
phải có tác ý, không phải không tác ý, phải có trí tuệ, 
không phải với ác tuệ. 


10) Thưa Đại vương, chính trong thời gian bất hạnh 
mới biết được sự trung kiên của một người, phải 
trong một thời gian dài không thể không khác được, 
phải có tác ý, không phải không tác ý, phải có trí tuệ, 
không phải với ác tuệ. 


11) Thưa Đại vương, chính phải đàm đạo mới biết 
được trí tuệ của một người, và phải trong một thời 
gian dài không thê khác được, phải có tác ý, không 
phải không tác ý, phải có trí tuệ, không phải với ác 
tuệ. 


12) Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn đã khéo nói như 
sau: " Thưa Đại vương, khi Đại vương còn là cư 
SĨ...... không phải không với ác tuệ"! 


13) Bạch Thế Tôn, có những người trinh thám này 
của con, những, người trinh sát, sau khi đi trinh sát 
một nước, họ đến con. Trước hết họ báo cáo rồi con 
mới đúc kết. 


14) Bạch Thế Tôn, ở đây những người ấy sau khi tây 
sạch bụi và nhớp, sau khi tắm rửa và xoa dầu, sau khi 
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chải sạch râu tóc, mặc áo vải trăng, họ được hâu hạ 
săn sóc và cho thọ hưởng năm dục công đức. 


15) Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, ngay 
trong lúc ây mới nói lên bài kệ: 


Không phải do sắc tướng, 
Biết rõ được con người, 
Không phải nhìn thoáng qua, 
Đặt được lòng tin cậy. 
Dưới bộ áo đạo đực, 

Với hình tướng tự chế, 
Những kẻ sống buông thả, 
Sống phây phây đời này. 
Như bông tai bằng đất, 
Giả dạng bông tai thật, 
Như nửa tiễn bằng đồng, 
Được sơn phết lớp vàng. 
Một số sống che đậy, 

Ân kín dưới bê ngoài, 

Nội thân thật bất tịnh, 
Mặt ngoài giả mỹ diệu. 
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39 Kinh CANKT-— 95 Trung II, 715 


KINH CANKI 
(Canki suttam) 


— Bài kinh số 95 — Trung II, 715 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala 
cùng với Đại chúng Tý-kheo, và đi đến một làng Bà- 
la-môn của dân chúng Kosala, tên là Opasada. Thế 
Tôn trú tại Opasada, tại rừng chư Thiên (Devavana), 
rừng cây sala (salavana), phía Bắc làng Opasada. 
Lúc bấy giờ, , một 
chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì 
nhiêu, một vương địa do vua Pasenadi, vua nước 
Kosala cấp, một ân tứ của vua, một tịnh ấp. Các Bà- 
lamôn gia chủ ở Opasada được nghe: "Sa-môn 
Gotama... (như kinh Ratthapala, số 82, trang 497- 
498 thay chữ Thullakotthita băng chữ Opasada)... 
được yết kiến một vị A-la-hán như vậy". Rồi các Bà- 
la-môn gia chủ ở Opasada, từng đoàn, từng đoàn lũ 
lượt đi ra khỏi Opasada và đi đến ngõ phía Bắc, rừng 
chư Thiên, rừng cây sala. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn 
Canki đi lên trên lầu để nghỉ trưa. Bà-la-môn Canki 
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thây các Bà-la-môn gia chủ ở Opasada từng đoàn, 
từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Opasada và đi đến ngõ 
phía Bắc rừng chư Thiên, rừng cây sala. Thấy vậy, 
Bà-la-môn CankI bèn gọi người gác cửa: 


— Này người Gác cửa, vì sao các Bà-la-môn gia 
chủ ở Opasada từng đoàn, từng đoàn lũ lượt đi ra 
khỏi Opasada và đi đến ngõ phía Bắc, rừng chư 
Thiên, rừng cây sala như vậy? 


— Thưa Tôn giả Canki, có Sa-môn Gotama, 
dòng họ Thích-ca, xuất gia từ gia tộc Thích-ca đang 
du hành trong nước Kosala... (như kinh Ratthapala 
số 82, trang 497) Phật, Thế Tôn. Nay những người 
ây đi đến yết kiến Tôn giả Gotama. 


- Này người Gác cửa, hãy đi đến các Bà-la-môn 
gia chủ ở Opasada, khi đến nơi, hãy nói với những 
Bà-la-môn gia chủ: "Bà-la-môn CankI có nói: "Này 
các Hiền giả, hãy chờ đợi. Bà-la-môn CankI sẽ tự 
thân hành đến yết kiến Sa-môn Gotama". 


Lúc bấy giờ, có khoảng năm trăm Bả-la-môn, từ 
nhiều địa phương khác nhau, đến tại Opasada vì một 
vài công vụ. Những Bà-la-môn nghe: "Bà-la-môn 
Canki sẽ đi yết kiến Sa-môn Gotama". Những Bà-la- 
môn ấy đến Bà-la-môn Canki, khi đến xong, liền 
thưa với Bà-la-môn CankI: 
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— Có phải Tôn giả Canki sẽ đến yết kiến Sa-môn 
Gotama? 


- Này các Hiền giả, đó là ý định của ta. Ta sẽ 
đên yêt kiên Sa-môn Gotama. 


- Tôn giả Canki, chớ có đến yết kiến Sa-môn 
Gotama. Thật không xứng đáng cho tôn giả Canki 
đến yết kiến Sa-môn Gotama; trái lại, thật xứng đáng 
cho Sa-môn Gotama đến yết kiến Tôn giả Canki. Lại 
nữa, Tôn giả Canki thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ 
hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ 
không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào 
về vẫn đề huyết thông thọ sanh. Vì Tôn giả Canki 
thiện sanh cả từ mâu hệ và phụ hệ, huyết thông. thanh 
tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ 
nào, không bị một chỉ trích nào về vấn đề huyết 
thống thọ sanh. Do điểm này, thật không xứng đáng 
cho Tôn giả Canki đến yết kiến Sa-môn Gotama; trái 
lại, thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết kiết 
Bà-la-môn CankKI. 


Lại nữa, Tôn giả Canki là nhà giàu có, đại phú, 
sung túc... (như trên)... Lại nữa, Tôn giả Canki là nhà 
phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Veda với 
danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử 
truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn 
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phạm, biện tài về Thuận thế luận và Đại nhân tướng. 
Tôn giả Canki đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng người, 
với màu da thù thăng, khôi ngô tuân tú, cử chỉ trang 
nhã, dáng điệu cao thượng. Tôn giả CankI có giới 
hạnh, trưởng thành trong giới hạnh, thành tựu sự 
trưởng thành trong giới hạnh. Tôn giả Canki thiện 
ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa 
minh bạch, giọng nói không bập bẹ phêu phào, giải 
thích nghĩa lý minh xác. Tôn giả CankI là bậc Tôn sư 
của hàng Tôn sư nhiễu người, dạy ba trăm thanh niên 
Bà-la-môn tụng đọc chú thuật. Tôn giả Candi được 
vua PasenadI xứ Kosala kính trọng, tôn sùng, chiêm 
ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn giả Canki được Bà- 
lamôn Pokkarasati kính trọng, tôn sùng, chiêm 
ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn giả Canki sống ở 
Opasada, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ 
cây, ao nước phì nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương 
lãnh địa, một tịnh thí địa, một ân tứ của vua Pasenadi 
nước Kosala. Vì rằng Tôn giả Canki sống ở 
Opasada... (như trên)... Do điểm này, thật không 
xứng đáng cho Tôn giả Canki đến yết kiến Sa-môn 
Gotama; trái lại, thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama 
đến yết kiết Tôn giả Canki. 


Nghe nói vậy, Bà-la-môn CankI nói với những 
vị Bà-la-môn ây: 


LÒNG TIN 276 


- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống 
thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một 
vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vẫn 
để huyết thống thọ sanh. Do điểm này thật 
không xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết 
kiến chúng ta, trái lại, thật xứng đáng cho 
chúng ta đến yết kiến Sa-môn Gotama. 


- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
xuất gia, từ bỏ rất nhiều vàng bạc, bỏ cả loại 
đang chôn dưới đất lẫn loại trên mặt đất. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, S5a-môn Œotama 
trong tuôi thanh niên, tóc còn đen nhánh, trong 
tuôi trẻ đẹp của thời niên thiếu, đã xuất gia từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. 

- Này các Hiển giả, thật vậy S5a-môn GŒotama, 
dầu song thân không đồng ý, khóc than, nước 
mắt thâm ướt cả mặt, vẫn cạo bỏ râu tóc, khoác 
áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. 


- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
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đẹp trai, khả áI, làm đẹp lòng mọi người với 
màu đa thù thăng, khôi ngô tuân tú, cử chỉ trang 
nhã, dáng điệu cao thượng. 


- Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có 
giới hạnh, gìn g1ữ giới hạnh của bậc Thánh, có 
thiện đức, đây đủ thiện đức. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, S5a-môn Œotama 
thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, 
ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ, 
phêu phào, giải thích nghĩa lý minh xác. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama là 
bậc Tôn sư các hàng Tôn sư của nhiêu người. 

-- Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã 
diệt trừ tham dục, đã diệt được mọi xao động 
của tầm. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, S5a-môn Œotama 
chủ trương vê nghiệp, chủ trương vê hành 
động, đặt trọng tâm vào chí thiện khi thuyêt 
pháp với chúng Bà-la-môn. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, S5a-môn Œotama 
xuât gia từ chủng tộc cao quý, từ dòng họ Sát- 
đê-ly thanh tịnh. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
xuât gia từ chủng tộc khá giả, đại phú, tài sản 
sung mãn. 
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- Này các Hiền giả, thật vậy, dân chúng băng 
ngàn vượt biển (băng qua nhiễu địa phương, 
băng qua nhiều quốc độ) đến hỏi đạo Sa-môn 
Gotama. 

- Này các Hiên giả, thật vậy, có hàng ngàn Thiên 
nhân đến quy y Sa-môn Gotama. 

-_ Này các Hiên giả, thật vậy, tiếng đồn tốt đẹp 
sau đây được truyền đi về Sa-môn Gotama: 
"Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". 


- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Œotama có 
đây đủ ba mươi hai tướng tôt của bậc Đại nhân. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, vua Seniya 
Bimbisara nước Magadha, cùng với vương tử, 
cung phi, thị tùng đêu quy y Sa-môn Gotama. 

-_ Này các Hiên giả, thật vậy, vua Pasenadi nước 
Kosala, cùng với nương tử, cung phi, thị tùng 
đêu quy y Sa-môn Gotama. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, Bà-la-môn 
Pokkharasati cùng với các con, vợ, thị giả đêu 
quy y Sa-môn Gotama. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã 
đên Opasada, nay đang ở tại Opasada vê phía 
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Bắc Opasada, trong rừng chư Thiên, rừng cây 
sala. Những Sa-môn, Bà-la-môn nảo đến ruộng 
làng chúng ta đều là khách của chúng ta. Đối 
với khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, 
chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. 


Này các Hiền giả, nay Sa-môn Gotama đã đến 
Opasada, hiện ở tại Opasada, về phía Bắc Opasada, 
trong rừng chư Thiên, rừng cây sala. Như vậy Sa- 
môn Gotama là khách của chúng ta. Và đã là khách, 
chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, 
kính lễ, trọng vọng. Do điểm này, thật không xứng 
đáng cho Tôn giả Gotama đến yết kiến chúng ta, trái 
lại, thật xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến Tôn giả 
Gotama. 


Này các Hiền giả, chỉ với một ưu điểm thôi, thật 
không xứng đáng cho Tôn giả Gotama đến yết kiến 
chúng ta; thật xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến 
Tôn giả Gotama. Vậy tất cả chúng ta hãy đi đến yết 
kiến Tôn giả Gotama. 


Rôi Bà-la-môn CankI, cùng với đại chúng Bà- 
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la-môn đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những người chảo đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi 
xuống một bên. 


Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngôi và nói lên với 
những Bà-la-môn trưởng thượng những lời thân hữu 
về vẫn đề này, vân đề khác. Khi ây có thanh niên Bà- 
la-môn tên Kapathika, trẻ tuổi, đầu cạo trọc, mới có 
mười sáu tuôi, từ khi sanh, thông hiểu ba tập Veda 
với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch 
sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và 
văn phạm, biệt tài về Thuận thế luận và Đại nhân 
tướng, thanh niên nảy đang ngôi giữa hội chúng ấy. 
Thanh niên này thỉnh thoảng cắt đứt cuộc đàm luận 
giữa Thế Tôn và các vị Bà-la-môn trưởng thượng. 
Rồi Thế Tôn khiển trách thanh niên Bà-la-môn 
Kapathika: 

— Hiền giả Bharadvaja, chớ có cắt ngang cuộc 
đàm luận của các Bà-la-môn trưởng thượng. Hiền giả 
Bharadvaja hãy chờ cho đến khi câu chuyện chấm 
dứt. 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Canki bạch Thế 
Tôn: 


— Tôn giả Gotama, chớ có khiên trách thanh niên 
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Bà-lamôn Kapathika. Thanh niên Bà-la-môn 
Kapathika là Thiện nam tử. Thanh niên Bà-la-môn 
Kapathipa là bậc đa văn. Thanh niên Bà-la-môn 
Kapathika phát ngôn thiện xảo. Và thanh niên Bà-la- 
môn Kapathia là bậc có trí. Và thanh niên Bà-la-môn 
Kapathika có thê đàm luận với Tôn giả Gotama trong 
vấn đê này. 


Thế Tôn nghĩ như sau: "Thật sự thanh niên Bà- 
la-môn Kapathika này đã thông hiểu ba tập Veda, và 
các Bà-la-môn tôn trọng người này". Và thanh niên 
Bà-la-môn Kapathika nghĩ như sau: “Khi nào Sa- 
môn Gotama lấy mắt nhìn con mắt ta, ta sẽ hỏi Sa- 
môn Œofamd ”. 


Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm 
tư của thanh niên Bà-la-môn Kapathika liền lây mắt 
nhìn thanh niên Bà-la-môn Kapathika. Thanh niên 
Bà-lamôn Kapathika suy nghĩ: "Sa-môn Gotama 
chăm chú nhìn ta, vậy ta hãy hỏi Sa-môn Gotama 
một câu hỏi". Rồi thanh niên Bà-la-môn Kapathika 
bạch Thể Tôn: 


— Thưa Tôn giả ŒGotama, câu chú thuật 
(mantapadam) của các cổ Bà-la-môn y cứ tiếng đồn, 
truyền thống và Thánh tạng. Và ở đây, các vị Bà-la- 
môn chắc chăn đi đến kết luận: "Chỉ đây là sự thát, 
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ngoài ra đêu là sai lãm”. Œ đáy, Tôn giả Gotama đã 
nói gì? 


— Nhưng này BharadvaJa, có một Bà-la-môn 
nào giữa các vị Bà-la-môn đã nói như sau: "Tôi biết 
việc này, tôi thấy việc này. Chỉ đây là sự thật, ngoài 
ra đều là sai lâm”. 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Nhưng này Bharadvala, có một vị Tôn sư nào 
của các vị Bà-la-môn, cho đến vị Tôn sư của các vị 
Tôn sư trở lui cho đến bảy đời, các vị Đại Tôn sư đã 
nói như sau: "Tôi biết việc này, tôi thấy việc này. Chỉ 
đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm".? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Nhưng này Bharadvaja, thuở xưa những vị ân 
sĩ giữa các Bà-la-môn, những tác giả các chú thuật, 
những nhà tụng tán các chú thuật, đã hát, đã nói lên, 
đã sưu tâm những Thánh cú mà nay những Bà-la- 
môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như 
các vị trước đã làm. Như là Atthaka, Vamaka, 
Vamadeva, Vessamita, Yamataggøl, Anglrasa, 
Bharadvaja, Vasettha, Kassapa, Bhagu, những vị ây 
đã nói như sau: "Tôi biết việc này, tôi thấy việc này. 
Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm".? 
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— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Như vậy này BharadvalJa, không có một Bà- 
la-môn nào nói như vậy với một Bà-la-môn: "Tôi 
biết việc này, tôi thấy việc này. Chỉ đây là sự thật, 
ngoải ra đều là sai lầm". 


: "Tôi biêt việc 
này, tôi thây việc này. Chỉ đây là sự thật, ngoài ra 
đều là sai lâm”. 


Thuở xưa những vị ấn sĩ, giữa các Bà-la-môn, 
những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các 
chú thuật, đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những Thánh 
cú và nay, những Bà-la-môn hiện tại cũng đã hát lên, 
nói lên giống như các vị trước đã làm. Như là Attaka, 
Vamaka, Vamadeva, Vessamita, Yamatagøl, 
Angirasa, Bharadvaja, Vasettha, Kassapa, Bhagu, 
những vị ấy không có nói như sau: "Chúng tôi biết 
việc này, chúng tôi thấy việc này. Chỉ có đây là sự 
thật, ngoài ta đều là sai lâm". 


Ví như này, Bharadvdja, một chuỗi người mù 
ôm lưng nhau, hgười trước. không thấy, người siữa 


cũng không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. 


Cũng vậy, này Bharadvdja. Ta nghĩ răng, lời 
nói của các Bà-la-môn cũng giông như chuôi người 
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mù: người trước không thấy, người giữa cũng không 
thầy, người cuối cùng cũng không tháy. 


® Này Bharadvdja, Ông nghĩ thế nào? Sự kiện là 
như vậy, có phải lòng tin của các vị Bà-la-môn trở 
thành không có căn cứ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn không 
phải chỉ dựa trên lòng tin, các Bà-la-môn ở đây còn 
dựa trên điêu nghe (tùy văn: anussava). 


— Trước hết, này Bharadvaja, Ông đi đến lòng 
tin, nay Ông nói đên tùy văn. 


> Này Bharadvaja, năm pháp này có hai quả báo 
ngay trong hiện tại. Thế nảo là năm? Tín, tùy hỷ, 
tùy văn, cân nhặc suy tư các lý do, và chấp nhận 
quan điểm. Này Bharadvaja, năm pháp này có hai 
quả báo ngay trong hiện tại. 


-_ Lại nữa này Bharadvaja, có điều được khéo tùy 
hÿ... (như trên) 


-_... được khéo tùy văn... (như trên) 
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- _... được khéo cân nhắc suy tư... (như trên) 


-_... được khéo chấp nhận có thể là trống không, 
trống rồng, hư vọng. Trái lại, có điều không 
được khéo chấp nhận có thể là thật, chân, 
không thay đối. 


= Hộ trì chân lý, này Bharadvaja không đủ để 
một người có trí đi đên kêt luận một chiêu là: 
"Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đêu là saI lâm” 


s* Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào 
là hộ trì chân lý? Cho đến mức độ nào, chân lý 
được hộ trì? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama về 
hộ trì chân lý. 


— Này Bharadvala, 


Cho đến 


như vậy, này Bharadvaja, là sự hộ trì chân lý. Cho 
đên như vậy, chân lý được hộ trì. Và cho đên như 
vậy, chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý. Nhưng ở 
đây, chưa phải là giác ngộ chân lý. 

Này Bharadvala, nếu có người có lòng tùy hỷ... 


Này BharadvaJa, nêu có người có lòng tùy văn... 
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Này BharadvaJa, nêu có người có sự cân nhặc 
suy tư các lý do... 


Này Bharadvaa, nếu có người chấp nhận một 
quan điểm và nói: “Đây là sự chấp nhận quan điểm 
của tôi”, người ây hộ trì chân lý. Nhưng người ấy 
không đi đến kết luận một chiều: "Chỉ đây là sự thật, 
ngoài ra là sai lầm". Cho đến như vậy, này 
Bharadvaja, là hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, này 
Bharadvaja, chúng tôi chủ trương hộ trì và cho đến 
như vậy, này BharadvaJa, chúng tôi chủ trường hộ trì 
chân lý. Nhưng ở đây chưa phải sự giác ngộ chân lý. 


- Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama là hộ 
trì chân lý. Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, 
chân lý được hộ trì. Cho đến như vậy, thưa Tôn giả 
Gotama chúng con nhìn thấy hộ trì chân lý. 


s* Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào 
là giác ngô chân lý? Cho đến mức độ nào chân lý 
được giác ngộ? Chúng con hỏi Tôn giả ŒGotama 
về giác ngộ chân lý? 


— Ở đây, này Bharadvaja, Tý-kheo sông gần một 
làng hay một thị trấn. Một gia chủ hay con trai một 
gia chủ đi đến vị ấy và tìm hiểu vị ấy trong ba 
pháp. tức là tham pháp. sân pháp. si pháp. 
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Người này nghĩ rằng: "Không hiểu vị Tôn giả 
ây có tham ái hay không, do những tham ái này, tâm 
vị ây bị chi phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói: "Tôi 
biết", dầu không thấy vẫn nói: "Tôi thấy," hay xui 
khiến người khác có những hành động khiến người 
ây không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài". 
Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: 


"Vị Tôn giả ấy không có những tham pháp, 
do những tham pháp này tâm vị ấy bị chỉ 
phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói: "Tôi 
biết", dầu không thấy vẫn nói: "Tôi thấy": 
hay xui khiến người khác có những hành 
động khiến người ấy không được hạnh phúc, 
phải đau khổ lâu dài. 

-_ Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành 
là như vậy, là hành động của một người 
không có lòng tham. 

-_ Còn Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm 
sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù 
thăng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được 
người trí chấp nhận; pháp ấy không thể do 
một người có lòng tham khéo giảng”. 


Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch 
không có những tham pháp, người kia lại xem xét 
thêm vị ấy về các sân pháp: "Không hiểu vị Tôn giả 
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ây có sân pháp hay không, do những sân pháp này, 
tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói: 
"Tôi biết", dâu không thấy vẫn nói: "Tôi thấy", hay 
xuI khiến người khác có những hành động khiến 
người ây không được hạnh phúc, phải đau khô lâu 
đài”. Trong khi xem xét vị ây, người này biết như 
Sau: 


-_ "Tôn giả ây không có những sân pháp, do 
những sân pháp này, tâm vị ấy bị chi phối 
đến nỗi dầu không biết vẫn nói: "Tôi biết", 
dâu không thấy vẫn nói: "Tôi thấy", hay xui 
khiến người khác có những hành động, 
khiến người ấy không được hạnh phúc, phải 
đau khô lâu dài. 

-_ Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành 
là như vậy, là hành động của một người 
không có lòng sân. 

-_ Còn Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm 
sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù 
thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được 
người trí chấp nhận, pháp ấy không thể do 
một người có lòng sân khéo giảng”. 


Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, 
không có những sân pháp, người kia lại xem xét thêm 
vị ấy về các si pháp: "Không hiểu tôn giả ấy có sỉ 


LÒNG TIN 289 


pháp hay không, do những sĩ pháp này, tâm của vị 
ấy bị chi phối đến nỗi dâu không biết, vẫn nói: "Tôi 
biết", dầu không thây vẫn nói: "Tôi thấy", hay xui 
khiến người khác có hành động khiến người ấy 
không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài". Trong 
khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: 


“ôn giả ấy không có những SI pháp, do 
những si pháp này, tâm vị ây bị chi phối đến 
nỗi dầu không [ biết, vẫn nói: "Tôi biết", dầu 
không thấy, vẫn nói: "Tôi thấy", hay xui 
khiến người khác có những hành động khiến 
người ấy không được hạnh phúc, phải đau 
khổ lâu dài. 

-_ Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành 
là như vậy, là hành động của một người 
không có lòng s1. 

-_ Còn Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm 
sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù 
thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được 
người trí chấp nhận, pháp ấy không thể do 
một người có lòng si khéo giảng”. 


Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong 


sạch, không có những sỉ pháp, người này sanh 
lòng tin đối với vị ấy. 
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>> Với lòng tin sanh, người này đến gần, 

>> Khi đến gân liên thân cận giao thiệp, 

> Do thân cận giao thiệp, nên lóng tai, 

>> Do lóng tai, người ấy nghe pháp, 

>> Sau khi nghe, liền thọ trì pháp, 

— Rồi tìm hiểu ý nghĩa các pháp được thọ trì; 


> Trong khi tìm hiểu ý nghĩa, các pháp được 
hoan hỷ châp nhận; 


> Khi các pháp được hoan hỷ chấp nhận, ước 
muôn sanh, 


> Khi ước muôn sanh, liên cô găng, 
> Sau khi cô găng liên cân nhặc, 
Sau khi cân nhặc, người ây tính cân. 


> Trong khi tinh cần, người ấy tự thân chứng 
ngộ tôi thượng chân lý, và khi thê nhập chân 
lý ây với trí tuệ, người ây thây. 


Cho đến mức độ này, này Bharadvaja là sự giác 
ngộ chân lý, cho đến mức độ này, chân lý được giác 
ngộ, và cho đến mức độ này, chúng tôi chủ trương 
sự giác ngộ chân lý, nhưng như vậy chưa phải là 
chứng đạt chân lý. 


- Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là 
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giác ngộ chân lý, cho đến như vậy, chân lý được giác 
ngộ, và cho đên như vậy chúng con thây giác ngộ 
chân lý. 


s* Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào 
là chứng đạt được chân lý, cho đến mức độ nào 
chân lý được chưng đạt. Chúng con hỏi Tôn giả 
Gotama về sự chứng đạt chân lý. 


— Này Bharadvaja, chính nhờ luyện tập, tu tập 
và hành tập nhiều lần, chân lý mới được chứng đạt. 
Cho đến như vậy, này Bharadvaja, là chứng đạt chân 
lý, cho đến như vậy, chân lý được chứng đạt, cho đến 
như vậy, chúng tôi chủ trương sự chứng đạt chân lý. 


- Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là 
chứng đạt chân lý, cho đến như vậy chân lý được 
chứng đạt, và cho đến như vậy, chúng con thấy 
chứng đạt chân lý. 


s* Nhưng trong sự chứng đạt chân lý, thưa Tôn giả 
Gofama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng 
con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự chứng đạt chân 
lý, pháp nào được hành trì nhiêu? 


= Long sự chứng đạt chân lý, này Bharadvaja, 
tinh cân được hành trì nhiêu. Nêu không tính cân 
(theo đuôi) chân lý thì không thê chứng đạt chân lý. 
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Nhưng nếu tinh cần thì chứng đạt được chân lý. Do 


vậy, trong sự chứng đạt chân lý, tĩnh cần được hành 
trì nhiêu. 


— Trong sự tỉnh cần, thưa Tôn giả Gotama, pháp 
nào được hành trì nhiêu? Chúng con hỏi Tôn giả 
Goftama, trong sự tinh cân, pháp nào được hành trì 
nhiêu. 


— Trong sự tinh cần, này BharadvalJa, sự cân 
nhắc được hành trì nhiều. Nếu không cân nhắc thì 
không thê tỉnh cần (theo đuổi) chân lý. Nếu có cân 
nhắc sẽ được tinh cần: do vậy. trong sự tính cần, cần 
nhắc được hành trì nhiễu. 


— Trong sự cân nhắc, thưa Tôn giả Gotama, 
pháp nào được hành trì nhiêu? Chúng con hỏi Tôn 
giả Gotama, trong sự cân nhắc, pháp nào được hành 
trì nhiễu. 


— Trong sự cân nhắc, này Bharadvaja, có găng 
được hành trì nhiều. Nếu không cố găng thì không 
thể cân nhắc. Nhưng nếu có cô gắng thì có cân nhắc: 
do vậy trong sự cân nhắc, thì cố gắng được hành trì 
nhiều. 


— Trong sự cô găng, Tôn giả Gotama, pháp nào 
được hành trì nhiêu? Chúng con hỏi Tôn giả 
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Gotama, trong sự cô găng, pháp nào được hành trì 
nhiêu. 


— Trong sự cô găng này BharadvaJa, ước muốn 
được hành trình nhiều. Nếu ước muốn đối với chân 
lý â ấy không khởi lên thì không có cô găng. Vì ước 
muôn có khởi lên nên có cô găng, do vậy, trong sự 
cố găng, ước muốn được hành trì nhiễu. 


— Trong ước muốn, thưa Tôn giả Gotama pháp 
nào được hành trì nhiều? Chúng con muốn hỏi Tôn 
giả Gotama, trong ước muốn, pháp nào được hành 
trì nhiễu. 


— Trong ước muốn, này BharadvaJa, hoan hỷ 
chấp nhận pháp được hành trì nhiều. Nếu không hoan 
hỷ châp nhận pháp thì ước muôn không khởi lên. Vì 
có hoan hỷ chấp nhận pháp nên ước muốn khởi lên; 
do vậy, trong ước muôn, hoan hỷ chấp nhận pháp 
được hành trì nhiều. 


— Nhưng trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, thưa 
Tôn giả Œotama, pháp nào được hành trì nhiễu? 
Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự hoan hỷ 
chấp nhận pháp, pháp nào được hành trì nhiễu. 


— Trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, này 
Bharadvaja, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. 
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Nếu không tìm hiểu ý nghĩa thì không hoan hỷ chấp 
nhận pháp. Và vì có tìm hiểu ý nghĩa nên có sự chấp 
nhận pháp; do vậy, trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, 
tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. 


— Nhưng trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thưa Tôn giả 
Gofama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con 
hỏi Tôn giả Gotama, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, pháp 
nào được hành trì nhiễu. 


— Trong sự tìm hiểu ý nghĩa, này Bharadvaja, 
thọ trì pháp được hành trì nhiều. Nếu không có thọ 
trì pháp thì không tìm hiểu ý nghĩa. Và vì có thọ trì 
pháp, nên có tìm hiểu ý nghĩa; do vậy, trong sự tìm 
hiểu ý nghĩa, thọ trì pháp được hành trì nhiều. 


— Trong sự thọ trì pháp, thưa Tôn giả Gotama, 
pháp nào được hành trì nhiễu? Trong sự thọ trì 
pháp, chúng con hỏi Tôn giả Goftama, pháp nào 
được hành trì nhiễu. 


— Trong sự thọ trì pháp, này BharadvaJa, nghe 
pháp được hành trì nhiều. Nếu không nghe pháp thì 
không có thọ trì pháp. Và do có nghe pháp nên có 
thọ trì pháp; do vậy, trong sự thọ trì pháp, nghe pháp 
được hành trì nhiều. 


— Trong sự nghe pháp, thưa Tôn giả Gotama, 
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pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn 
giả Œofama, trong sự nghe pháp, pháp nào được 
hành trì nhiêu. 


— Trong sự nghe pháp, này Bharadvala, lóng (taI 
được hành trì nhiều. Nếu không có lóng tai thì không 
có nghe pháp. Và vì có lóng tai nên có nghe pháp; do 
vậy, trong sự nghe pháp, lóng tai được hành trì nhiều. 


— Trong sự lỏng tai, thưa Tôn giả Gotama, pháp 
nào được hành trì nhiêu? Chúng con hỏi Tôn giả 
Goftama, trong sự lỏng tai, pháp nào được hành trì 
nhiêu. 


— Trong sự lóng tai, này BharadvaJa, thân cận 
giao thiệp được hành trì nhiều. Nếu không có thân 
cận giao thiệp thì không có lóng tai. Vì có thân cận 
giao thiệp nên có lóng taI; do vậy, trong sự lóng ta, 
thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. 


— Trong sự thân cận giao thiệp, thưa Tôn giả 
Gofama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con 
hỏi Tôn giả Gotama, trong sự thân cận giao thiệp, 
pháp nào được hành trì nhiễu. 


— Trong sự thân cận giao thiệp, này BharadvaJa, 


đi đến gần được hành trì nhiều. Nếu không đi đến 
gân thì không có thân cận giao thiệp. Và vì có đi đên 
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gân nên có thân cận giao thiệp; do vậy, trong sự thân 
cận giao thiệp, đi đên gân được hành trì nhiêu. 


— Trong sự đi đến gân, thưa Tôn giả Gotama, 
pháp nào được hành trì nhiêu? Chúng con hỏi Tôn 
giả Gotama, trong sự đi đến gần, pháp nào được 
hành trì nhiễu. 


— Trong sự đi đến gần, này Bharadvaja, lòng tin 
được hành trì nhiều. Nếu lòng tin không sanh thì 
không đi đến gần. Và vì lòng tin không sanh nên có 
đi đến sẵn; do vậy, trong sự đi đến sẵn, lòng tin được 
hành trì nhiêu. 


— Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về hộ trì 
chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về hộ trì chân lý. 
Chúng con tùy hý và chấp nhận, và do vậy, chúng 
con hoan hỷ. 


Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về giác ngộ 
chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về giác ngộ chân 
lý. Chúng con đã tùy hỷ và chấp nhận; do vậy, chúng 
con hoan hỷ. 


Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama vẻ chứng đạt 
chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về chứng đạt chân 
lý. Chúng con tùy hý và chấp nhận; do vậy, chúng 
con hoan hỷ. 
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Trong sự chứng đạt chân lý, chúng con hỏi Tôn 
giả Gotama về pháp nào được hành trì nhiều. Trong 
sự chứng đạt chân lý, Tôn giả Gotama đã trả lời pháp 
nảo được hành trì nhiều. Chúng con tùy hỷ và chấp 
nhận; do vậy, chúng con hoan hỷ. 


Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về bất cứ 
điêu gì, Tôn giả Gotama đã trả lời các điêu ây. Chúng 
con tùy hỷ và châp nhận; do vậy, chúng con hoan hỷ. 


Thưa Tôn giả Gotama, xưa kia chúng con biết 
(sự phân biệt) như sau: "Và ai là những Sa-môn trọc 
đầu, tiện nô, hắc nô, sanh từ gót chân của Phạm thiên 
(2) và aI là những người hiểu biết Chánh Phá áp”. Thật 
sự Tôn giả Gotama đã làm sống dậy nơi con lòng ái 
kính Sa-môn đối với các Sa-môn, lòng tin kính Sa- 
môn đối với các Sa-môn. 


Thật vị diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị diệu 
thay, Tôn giả Gotamal! ... (như trên)... Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng! 
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40 Kinh GIẢI THOÁT XỨ- Tăng II, 335 


GIẢI THOÁT XỨ - 7ăng II, 335 


1. - Có năm øiải thoát xứ này, này các Tỷ-kheo, ở 
đây vị Tỷ-kheo sông không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh tắn, thời tâm chưa được đoạn diệt hoàn toàn, đi 
đến đoạn diệt hoàn toàn, hay vô thượng an ôn khỏi 
các khổ ách chưa đạt, được đạt đến. 


2. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tyỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay một VỊ đồng 
Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư thuyêt pháp cho 
vị Tỷ-kheo. 


-  Pùy theo bậc Đạo Sư, hay một vị đồng Phạm 
hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư thuyết pháp cho vị 
Tý-kheo như thế nào, tùy theo như vậy, như 
vậy, vị Tyỷ-kheo 

trong pháp ây. 

-_ Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp, nên 
hân hoan sanh. 

- Do hân hoan, nên hỷ sanh. 

- - Do ý hoan hỷ, thân được khinh an. 

- _ Do thân được khinh an, vị ây cảm giác lạc thọ. 

- - Do lạc thọ, tâm được định tĩnh. 
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Đây là giải thoát xứ thứ nhất; ở đấy, vị Tỷ-kheo sông 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, thời tâm chưa 
giải thoát được giải thoát, hay các lậu hoặc chưa 
được đoạn diệt hoàn toàn, đi đến đoạn diệt hoàn toàn, 

hay vô thượng an ồn khỏi các khổ ách chưa đạt, được 
đạt tới. 


3. Lại nữa, này các Iỷý-kheo, bậc Đạo Sư hay một vị 
đồng Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư không 
thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Và vị Tỷ-kheo ây thuyết 
pháp rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, 
như đã được học thuộc lòng. Vị Tỷ-kheo ấy thuyết 
pháp rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, 
như đã được học thuộc lòng, như thế nào, như thế 
nào, tùy theo như vậy, như vậy, vị ấy tín thọ về nghĩa 
và tín thọ về pháp trong pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về 
nghĩa, tín thọ về pháp nên hân hoan sanh. Do hân 
hoan sanh nên hÿ sanh... tâm được định tĩnh. Đây là 
giải thoát xứ thứ hai, ở đây vị Tý-kheo sống không 
phóng dật, nhiệt tâm... được đạt tới. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay một vị 
đồng Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư không 
thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Vị Tỷ-kheo ấy không 
thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác 
như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Vi 
ây đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được 
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nghe, như đã được học thuộc lòng. Vị Tỷ-kheo ấy, 
này các Tỷ-kheo đọc tụng pháp như vậy, như đã 
được nghe, như đã được học thuộc lòng, một cách 
rộng rãi như thế nào, như thế nào, tùy theo như vậy, 
như vậy vị Tý-kheo â ấy tín thọ về nghĩa và tín thọ vê 
pháp trong pháp â ây. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ 
vê pháp nên hân hoan sanh. Do hân hoan, nên hỷ 
sanh... tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ 
ba, ở đây vị Tý-kheo sống không phóng dật, nhiệt 
tâm... được đạt tới. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay một vị 
đồng Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo Sư, không 
thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Vị Tỷ-kheo ấy không 
thuyết pháp như đã được nghe, như đã được học 
thuộc lòng một cách rộng rãi cho người khác. VỊ ây 
không đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã nghe, 
như đã được học thuộc lòng. Nhưng vị ây với tâm 
tùy tầm, tùy tứ, với ý quán sát pháp như đã được 
nghe, như đã được đọc tụng. VỊ Tỷ-kheo ây, này các 
Tý-kheo, do với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý quán sát 
pháp như đã được nghe, như đã được đọc tụng như 
thế nảo, như thế nảo, tùy theo như vậy, như vậy, vị 
Tý-kheo ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp trong 
pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp, 
nên hân hoan sanh. Do hân hoan, nên hÿ sanh... tâm 
được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ tư, ở đây vị 
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Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm... được đạt 
tỚI. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư hay một vị 
đồng Phạm hạnh đóng vai vị Đạo Sư không thuyết 
pháp cho vị Tỷ-kheo. Vị Tỷ-kheo ấy không thuyết 
pháp một cách rộng rãi cho các người khác, như đã 
được nghe, như đã được học thuộc lòng. VỊ ây không 
đọc tụng pháp ây một cách rộng rãi, như đã được 
nghe, như đã được học thuộc lòng. VỊ ây không với 
tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý quán sát pháp như đã được 
nghe, như đã học thuộc lòng. Nhưng vị ây khéo năm 
giữ một định tướng, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo 
thông đạt với trí tuệ như thế nào, như thế nào, tùy 
theo như vậy, như vậy, vị ây tín thọ về nghĩa, tín thọ 
về pháp trong pháp ây. Do vị ây tín thọ về nghĩa, tín 
thọ về pháp nên hân hoan. Do hân hoan, nên hỷ 
sanh... tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ 
năm, ở đây, vị Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt 
tâm... được đạt tới. 


7. Có năm giải thoát xứ này, này các Tỷ-kheo, ở đây 
vị Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tính 
cần, thời tâm chưa giải thoát, hay các lậu hoặc chưa 
đoạn diệt hoàn toàn, đi đến đoạn diệt hoàn toàn, hay 
vô thượng an ôn khỏi các khổ ách chưa đạt, được đạt 
đên. 


LÒNG TIN 302 


LÒNG TIN 303 


41 TIỂU Kinh DỤ DẦU CHÂN VOI- 27 
Trung L, 391 


TIỂU KINH DỤ DẦU CHÂN VOI 
(Culahatthipadopamasutta) 


- Bài kinh số 27 — Trung I, 391 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại 
Jetavana (Kỷỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ Bà-la-môn JanussomI, với 
một cỗ xe toàn trắng do ngựa cái kéo, vào buôi sáng 
sớm, ra khỏi thành Savatthi. Bà-la-môn Janussom 
thây Du sĩ Pilotika từ xa đi đến, sau khi thấy, liền nói 
với Du sĩ Pilotika: 


— Tôn giả Vacchàyana đi từ đâu vê sớm như 
vậy? 


— Tôn giả, tôi từ Sa-môn Gotama đến đây. 
— Tôn giả Vacchayana nghĩ thế nào? Sa-môn 


Gotama có trí tuệ sáng suôt không? Tôn giả có xem 
Sa-môn GŒotama là bậc có trí không? 
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— Tôn giả, tôi là ai mà có thể biết Sa-môn 
Gotama có trí tuệ sáng suốt? Chỉ có người như Sa- 
môn Gotama mới có thể biết Sa-môn Gotama có trí 
tuệ sáng suốt. 


— Tôn giả Vacchayana thật sự tán thán Sa-môn 
Gotama với lời tán thán tôi thượng. 


— Này Tôn giả, tôi là ai mà có thê tán thán Sa- 
môn Gotama, bậc tôi thượng được tán thán trong các 
bậc được tán thán, bậc tối thượng giữa chư Thiên và 
loài Người. 


- Nhưng Tôn giả Vacchayana thấy được lý do 
øì ở Sa-môn Gotama mà Tôn giả có lòng tin tưởng 
như vậy? 


— Này Tôn giả, như một người săn voI thiện xảo 
vào một khu rừng có voI ở, và thây một dầu chân voi 
lớn, dài bê dài và rộng bê ngang. Người đó đi đên kêt 
luận: "Con voi này là con voI lớn”. 

Cũng vậy, này Tôn giả, tôi đã thấy bốn dấu chân 
của Sa-môn Gotama và đi đên kết luận: “Thê Tôn là 
bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được Thê Tôn khéo 
giảng, và Tăng chúng khéo hành trì". Thê nào là bôn? 

Tôi thấy ở đây có một số Sát để ly bác học, tế 


LÒNG TIN 305 


nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. 
Những vị này đi chỗ này chỗ kia, như muốn đã phá 
các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này nghe: 
"Sa-môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng này hay thị 
trấn này". Họ sắp đặt câu hỏi: “Chúng ta, sau khi 
đến, sẽ hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi này. Khi bị 
chúng ta hỏi như vậy, nêu Sa-môn Gotama trả lời 
như thế này, thì chúng ta sẽ chất vẫn như thế kia. Khi 
chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa-môn Gotama trả lời 
như thế kia, thì chúng ta sẽ chất vấn như thế này". 
Những vị này nghe: "Sa-môn Gotama đã đến thăm 
ngôi làng này hay thị trấn này". Những vị này đến 
chỗ Sa-môn Gotama ở. Sa-môn Gotama với pháp 
thoại, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ 
các vị này. Được Sa-môn Gotama với Pháp thoại 
khích lệ, làm cho phẫn khởi, làm cho hoan hỷ, họ 
không hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi (đã định trước), 
huống nữa là chất vẫn. Trái lại, họ trở thành đệ tử 
của Sa-môn Gotama. Này Tôn giả, khi tôi thấy dâu 
chân thứ nhất này của Sa-môn Gotama, Tôi đi đến 
kết luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp 
được Thế Tôn khéo giảng, và Tăng chúng khéo hành 
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trì”. 

Này Tôn giả, lại nữa, tôi thấy ở đây có một số 
Bà-la-môn bác học, tê nhị, nghị luận biện tài, biện 
bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này 
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chỗ kia, như muốn đã phá các tà kiến với trí tuệ của 
họ. Những vỊ này nghe... (như trên)... trái lại, họ trở 
thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Này Tôn giả, khi 
tôi thấy dẫu chân thứ hai này của Sa-môn Gotama, 
tôi đi đến kết luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng 
Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, và Tăng chúng 
khéo hành trì". 


Này Tôn giả, lại nữa, tôi thấy ở đây có một số 
gia chủ bác học... (như trên)... có một số Sa-môn bác 
học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ 
sợi tóc. Những vị này đi chỗ này chỗ kia, như muốn 
đả phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này 
nghe: "Sa-môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng nảy 
hay thị trân này". Họ sắp đặt câu hỏi: "Chúng ta sau 
khi đến sẽ hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi này. Khi bị 
chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa-môn Gotama trả lời 
như thế này, thì chúng ta sẽ chất vẫn như thê kia. Khi 
bị chúng ta hỏi như vậy, nêu Sa-môn Gotama trả lời 
như thế kia, thì chúng ta sẽ chất vẫn như thế này". 
Những vị này nghe: "Sa-môn Gotama đã đến ngôi 
làng này hay thị trần này". Những vị này đến chỗ Sa- 
môn Gotama ở. Sa-môn Gotama với Pháp thoại 
khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị 
này. Được Sa-môn Gotama với Pháp thoại khích lệ 
làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ, họ không hỏi 
Sa-môn Gotama câu hỏi (đã định sẵn), huống nữa là 
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chất vấn. Trái lại, họ xin phép Sa-môn Gotama được 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sa- 
môn Gotama cho họ được xuất gia. Được xuất gia 
như vậy, một SỐ các Vị ây sống một mình, không 
phóng dật, nỗ lực, tinh cần, và không bao lâu tự tri, 
tự chứng, tự đạt và an trú, ngay trong hiện tại, mục 
đích tối thượng của phạm hạnh mà những Thiện nam 
tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình hướng đến. Họ nói như sau: “Thát sự chúng 
ta gân hoại vong. Thật sự chúng ta gân hoại diệt. 
Xưa kia chủng ta không phải là Sa-môn lại tự xem là 
Sa-môn, không phải là Bà-la-môn lại tự xem là Bà- 
la-môn, không phải là bậc A-la-hán, lại tự xem là 
bậc A-la-hán. Nay chúng ta mới thát là Sa-môn. Nay 
chúng ta mới thát là Bà-la-môn. Nay chúng t†a mới 
thật là A-la-hán". Khi tôi thấy dẫu chân thứ tư của 
Sa-môn Gotama, tôi đi đến kết luận: "Thế Tôn là bậc 
Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, 
và Tăng chúng khéo hành trì". 


Khi được nói vậy, Bà-la-môn Janussoni, từ cỗ 
xe toàn trăng do ngựa cái kéo, bước xuống, đắp 
thượng y lên một bên vai, chấp tay hướng về Thế 
Tôn vái lạy, và thốt ra ba lần cảm hứng ngữ sau đây: 
"Đảnh lễ Thể Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác! 
Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác! 
Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác! 
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Rất có thể, chúng ía sẽ gặp Tôn giá Œotama tại một 
lúc nào, một chỗ nào đó. Rất có thể, SẼ có một cuộc 
đảm luận ”. 


Rồi Bà-la-môn Janussoni đi đến chỗ Thế Tôn ở, 
sau khi đến, nói lên những lời chảo đón hỏi thăm xã 
Ø1aO VỚI Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi 
ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Janussoni đem tất cả 
câu chuyện của Du Sĩ Pilotika, thuật lại với Thế Tôn. 
Sau khi nghe vậy, Thế Tôn nói với Bà-la-môn 
Janusson1: 


- Này Bà-la-môn, ví dụ dấu chân voi như vậy 
chưa được đây đủ một cách rộng rãi. Này Bà-la-môn, 
với tìm mức như thế nào ví dụ dẫu chân voi được 
đây đủ một cách rộng rãi, hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
Sẽ nói: 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Bà-la-môn Janussoni vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn thuyêt giảng như sau: 


— Này Bà-la-môn, ví như một người săn vo1 vào 
một khu rừng có voI ở. Người đó thây một dâu chân 
vol lớn trong rừng voi, dài bê dài và rộng bê ngang. 


: "Con voI này chắc chăn to 
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lớn”. Vì sao vậy? Này Bà-la-môn, trong rừng voI, có 
những loại voi cái lùn thấp, có dấu chân lớn, có thể 
dâu chân này thuộc loại voi này. Người đó đi theo 
dấu chân ấy. 


Trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi 
một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, 
và những vật cao đều bị cọ xát. Nếu người đó là một 
thợ săn voi thiện xảo, người đó không đi đến kết 
luận: "Con voi này chắc chắn to lớn". Vì sao vậy? 
Này Bà-la-môn, trong rừng volI, có những loại voi cái 
có ngà, có dấu chân lớn, có thê dâu chân này thuộc 
loại voi này. Người đó đi theo dấu chân ấy. 


Trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi, 
một dấu chân voi lớn, dài bê dài và rộng bề ngang, 
những vật cao bị cọ xát, và những vật cao bị ngà voI 
cắt chém. Nếu người đó là một thợ săn voI thiện xảo, 
người đó không đi đến kết luận: "Con voi này chắc 
chắn to lớn". Vì sao vậy? Này Bà-la-môn, trong rừng 
vol, có những loại voi cái có ngà lớn, có dấu chân 
lớn, có thê dấu chân này thuộc loại voi này. Người 
đó đi theo dấu chân ấy. 


Trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi 
một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, 
những vật cao bị cọ xát, những vật cao bị ngà voI cắt 
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chém, và những vật cao bị gãy các cành. Và người 

một con voi đực dưới gốc cây hay ở ngoài 
trời, đang đi, đang đứng, đang ngồi hay đang nằm, 
người đó đi đến kết luận: "Con voi này thật là con 
vol đực lớn”. 


Cũng vậy, này Bà-la-môn, ở đây Như Lai sanh 
ra ở đời, là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế 
Tôn. Với thăng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới 
này, cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài Trời và 
loài Người... khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên 
thuyết điều Ngài đã chứng ngộ, Ngài thuyết pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đây đủ. Ngài 
giảng dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. 
Người gia trưởng, hay con vị gia trưởng, hay một 
người sanh ở giai câp (hạ tiện) nào nghe Pháp ây, sau 
khi nghe Pháp, người ây sanh lòng tín ngưỡng Như 
Lai. Khi có lòng tín ngưỡng, vị này suy nghĩ: “2; 
sống gia đình đây những triển phược, con đường đây 
những bụi đời. Đời sông xuất gia phóng khoảng như 
hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia 
đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, 
hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy ta 
nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia 
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đình, sống không gia đình". Một thời gian sau, người 
ây từ bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà 
con quyên thuộc nhỏ hay tử bỏ bà con quyền thuộc 
lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. 


Khi đã xuất gia như vậy, vị ây thành tựu học giới 
và nêp sông các Tỷ-kheo: 


e Từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ 
kiêm, biệt tàm quý, có lòng từ, sông thương xót 
tât cả chúng sanh và các loài hữu tình, 


e Từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của 
không cho, chỉ lẫy những vật đã cho, chỉ mong 
những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có 
trộm cướp, 


e_ Từ bỏ không phạm hạnh, sống theo phạm hạnh, 
sống tránh xa (không phạm hạnh), từ bỏ dâm 
dục tục pháp, 

e© Từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời 
chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chăn, đáng tin 
cậy, không phản lại đời, 

e© Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe 
điều gì ở chỗ nảy, không đến nói chỗ kia để 
sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở 
chỗ kia, không đi nói với những người này để 
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sanh chia rẽ ở những người kia. Vị ấy sống hòa 
hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ 
hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái 
trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói 
những lời đưa đến hòa hợp. 

se VỊ ây từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói lời độc 
ác, vị ấy nói những lời nhẹ nhàng, thuận tai, dễ 
thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng 
nhiều người, vui lòng nhiễu nñØƯưỜời, VỊ ây nói 
những lời như vậy. 

e_ Vị ây từ bỏ nói phù phiếm, tránh xa nói lời phù 
phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, 
nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về 
Chánh pháp, nói những lời về Luật, nói những 
lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, 
thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. 


e_ Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hột giống và 
các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không 
ăn ban đêm); 


e Từ bỏ ăn phi thời; 

e© Từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, các cuộc trình 
diễn; 

e Từ bỏ trang sức băng vòng hoa hương liệu, dầu 
thoa, các thời trang, các thời sức; 
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e© Từ bỏ dùng giường cao và giường lớn; 

e© Từ bỏ nhận các hạt sống: 

e Từ bỏ nhận thịt sống, 

e Từ bỏ nhận đàn bà, con gái; 

se Từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai; 

e Từ bỏ nhận cừu và đê; 

e Từ bỏ nhận gia cầm và heo; 

e© Từ bỏ nhận vol, bò, ngựa và ngựa cát; 

e Từ bỏ nhận ruộng nương và đất đai; 

e Từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm 
mÔI ĐIỚI; 

e Từ bỏ buôn bán; 

e Từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo 
lường; 

e© Từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo; 


e Từ bỏ làm thương tốn, sát hại, câu thúc, bức 
đoạt, trộm cắp, cướp phá. 


e_ Vị ấy bằng lòng (tri túc) với tắm y để che thân, 
với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào 
cũng mang theo (y bát). Ví như con chim bay 
đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; cũng 
vậy, Tỷ-kheo bằng lòng với tắm y để che thân, 
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với đồ ăn khất thực đề nuôi bụng, đi tại chỗ nào 
cũng mang theo (y bát). 


Vị ấy thành tựu ánh giới uẫn này, cảm giác 


lạc thọ thuộc nội tâm, không lỗi lâm. 


Khi mắt thấy sắc, vị ây không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân øì khiến con mắt không được chế ngự, khiến 
tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ây tự 
chế ngự nguyên nhân ây, hộ trì con mắt, thực hành 
sự hộ trì con mắt. 


Khi tai nghe tiêng... mũi ngửi hương... lưỡi nêm 
vị... thân cảm xúc... 


Khi ý nhận thức các pháp, vị ây không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, 
khiến tham ái ưu bi các ác bắt thiện pháp khởi lên, vị 
ây tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành 
sự hộ trì ý căn. 


Vị ấy thành tựu THáNH Hộ tì cấể €ấW này, cảm 


giác lạc thọ thuộc nội tâm, không vân đục. 


__ Vị ây khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn 
thăng, khi nhìn quanh đêu tỉnh giác, khi co tay, khi 
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duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, y bát đều tỉnh 
giác, khi ăn, uống, nhai, nuốt, đều tỉnh giác, khi đi 
đại tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác, khi đi, đứng, ngôi 
nằm, thức, nói, vên lặng đều tỉnh giác. 


Vị ây thành tựu Thánh giới uấn này, thành tựu 

Thánh hộ trì các căn này, và thành tựu 

này, lựa một chỗ thanh vắng, tịch 

mịch như rừng, gôc cây, khe núi, hang đá, bãi tha 

ma, lùm cây, ngoài trời, . đồng rơm. Sau khi đi khất 

thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thăng 
tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt: 


-_ Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát 
ly tham ái, gột rửa tâm hêt tham ái, 

- Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng hữu 
tình, gột rửa tâm hết sân hận, 

=_ Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sông thoát ly 
hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng vê 
ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trâm thụy miên, 


-_ Từ bỏ trạo cử hôi quá, vị ây sông không trạo 
cử, nội tâm trâm lặng, gột rửa tâm hệt trạo cử, 
hôi quá, 


-_ Từ bỏ nghi ngờ, vị ây sống thoát khỏi nghi ngờ, 
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không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi 
ngờ đối với thiện pháp. 

Vị ấy (ừ bỏ äăm triền cái làm cho tâm ô uế, làm 
cho trí tuệ muội lược, ly dục, ly pháp ác bất thiện, 
chứng và trú , một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, có tâm có tứ. Này Bà-la-môn, như vậy 
gọi là dẫu chân của Như Lai, dấu cọ xát của Như Lai, 
dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử 
không đi đến kết luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đắng 
Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, Chúng 
Tăng khéo hành trì". 


Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc, do 
định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 
Này Bà-la-môn, như vậy gọi là dẫu chân của Như 
Lai, dấu cọ xát của Như Lai, dẫu cắt chém của Như 
Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận: 
"Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế 
Tôn khéo thuyết giảng, Chúng Tăng khéo hành trì". 


Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thần cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú 
ba. Này Bà-la-môn, như vậy gọi là dấu chân của Như 
Lai, dẫu cọ xát của Như Lai, dấu cắt chém của Như 
Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận: 
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"Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được Thê 
Tôn khéo thuyệt giảng, Chúng Tăng khéo hành trì". 


Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này 
Bà-la-môn, như vậy gọi là dâu chân của Như Lai, 
dấu cọ xát của Như Lai, dẫu cắt chém của Như Lai, 
nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận: "Thế 
Tôn là bậc Chánh Đắng Giác, Pháp được Thế Tôn 
khéo thuyết giảng, Chúng Tăng khéo hành trì". 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không câu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, vị ây dẫn tâm, hướng tâm 
đến Túc mạng minh. Vị ây nhớ đến các đời sống quá 
khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 
mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bỗn mươi đời, 
năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn 
đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và 
thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên 
như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như 
thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại 
chỗ nọ. Tại chỗ Ấy, ta có tên như thế này, dòng họ 
như thế này, giai câp như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết 
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tại chô nọ, ta được sanh ra ở đây”. Như vậy, vị ây 
nhớ đên nhiêu đời sông quá khứ cùng với các nét đại 
cương và các chi tiệt. 


Này Bà-la-môn, như vậy gọi là dấu chân của 
Như Lai, dâu cọ xát của Như Lai, dấu cắt chém của 
Như Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết 
luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết giảng, Chúng Tăng khéo hành 
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trÌ. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như Vậy, VỊ ây dẫn tâm, hướng tâm 
đến - Viâ ây với thiên 
nhãn thuân tịnh, siêu nhân, thây sự sống và chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh, người hạ 
liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may 
mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những 
chúng sanh làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phi 
báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo 
tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Còn chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, 
lời và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh 
kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người 
này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
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các thiện thú, cõi Trời, trên đời này. Như vậy, vị ấy 
với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống 
chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, 
ñĐØƯời may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của 
họ. 


Này Bà-la-môn, như vậy gọi là dấu chân của 
Như Lai, dâu cọ xát của Như Lai, dấu cắt chém của 
Như Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết 
luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết giảng, Chúng Tăng khéo hành 
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trì. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như Vậy, VỊ ây dẫn tâm, hướng tâm 
đến Lậu tận trí. Vị ấy biết như thật: "Đây là Khổ", 
biết như thật: "Đây là Nguyên nhân của khổ", biết 
như thật: "Đây là sự Khổ diệt", biết như thật: "Đây 
là Con đường đưa đến khổ diệt", biết như thật: "Đây 
là những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên 
nhân của lậu hoặc", biết như thật: "Đây là các lậu 
hoặc diệt", biết như thật: "Đây là con đường đưa đến 
các lậu hoặc diệt". 


Này Bà-la-môn, như vậy gọi là dâu chân của 


LÒNG TIN 320 


Như Lai, dâu cọ xát của Như Lai, dấu cắt chém của 
Như Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết 
luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết giảng, Chúng Tăng khéo hành 


>ÄjJ 


trì. 


. Đối với tự thân đã giải thoát như 
vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". Vị ấy 
biết: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm 
đã làm, không có trở lui đời sống này nữa". Này Bà- 
la-môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dẫu cọ 
xát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Này Bả- 
la-môn, tới mức độ này, vị Thánh đệ tử đi đến kết 
luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết giảng, Chúng Tăng khéo hành 
trì". Này Bà-la-môn, tới mức độ này, ví dụ dấu chân 
con voi thật sự được đây đủ một cách rộng rãi. 


Được nghe nói vậy, Bà-la-môn ]ànussonI bạch 
Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotamal 
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tin g Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 


Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. 
Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, và quy 
y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận 
con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mệnh chung, con 
trọn đời quy ngưỡng! 
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42_ Kinh MẤT GÓC 1- Tăng L, 552 


MÁT GỐC 1 — 7ăng L, 552 


1. Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ 
ñ8U| không thông minh, không phải bậc Chân nhân, 
tự mình sử xự như một kẻ mất sốc, bị thương tích, 
phạm tội, bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều điều 
vô phước. Thế nào là bỗn? 


— Không có suy xét, không có cứu xét, tấn thán 
người không đáng tán thán; 

— Không có suy xét, không có cứu xét, không tán 
thán người đáng được tán thán; 

Không có suy xét, không có cứu xét, tỏ bày sự 

tại những chỗ không đáng tín nhiệm; 

— Không có suy xét, không có cứu xét, tỏ bày sự 
bất tín nhiệm tại những chỗ đáng được tín 
nhiệm. 


Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, 
không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự 
mình sử xự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, 
phạm tội, bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều điều 
vô phước. 
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2. Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc 

, thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình sử 
xự như một người không mất gốc, không bị thương 
tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách, và 
tạo nên nhiều điều phước đức. Thế nào là bốn? 


— Sau khi suy xét, sau khi cứu xét, không tán thán 
những người không đáng được tán thán; 

— Sau khi suy xét, sau khi cứu xét, tán thán những 
người đáng được tán thán; 

— Sau khi suy xét, sau khi cứu xét, tỏ bày sự bất 
tín nhiệm tại những chỗ không đáng được tín 
nhiệm; 

— Sau khi suy xét, sau khi cứu xét, tỏ bày sự tín 
nhiệm tại những chỗ đáng được tín nhiệm. 


Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền 
trí, thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình sử xự như 
một người không mất gốc, không bị thương tích, 
không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên 
nhiều điều phước đức. 
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43 TIỂU Kinh NGƯỜI CHĂN BÒ - 34 
Trung L, 493 


TIỂU KINH NGƯỜI CHĂN BÒ 
(Culagopalaka sutttam) 


- Bài kinh số 34— Trưng I, 493 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở giữa các bộ lạc Vajji (Bạt- 
kỳ) tại Ukkacela, trên bờ sông Hãng. Tại đây Thê 
Tôn gọi các Tỷ-kheo. 


— Này các Tỷ-kheo. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyêt giảng như sau: 


— Ngày xưa, này các Ty-kheo, tại Magadha có 

, vào cuối tháng mùa mưa, trong 

mùa gặt hái, không quan sát bờ bên này sông Hằng, 
không quan sát bờ bên kia sông Hằng, đuổi đàn bò 
qua bờ bên kia tại Suvideha, tại chỗ không có thể lội 
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qua được. Này các Tỷ-kheo, những con bò xô nhau 
tụ lại giữa dòng sông Hãng và gặp tai nạn tại nơi đây. 
Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì người chăn bò ở 
Magadha là vô trí, vào cuối tháng mùa mưa, trong 
mùa gặt hái, không quán sát bờ bên này sông Hằng, 
không quán sát bờ bên kia sông Hằng, đuổi đàn bò 
qua bờ bên kia tại Suvideha, tại chỗ không thể lội 
qua được. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có những Sa-môn 
hay Bà-la-môn không khéo biết đời này, không khéo 
biết đời sau, không khéo biết ma giới không khéo 
biết phi ma giới, không khéo biết tử thần giới, không 
khéo biết phi tử thần giới, những ai nghĩ rằng cần 
phải nghe, cân phải tin những vị này, thì họ sẽ gặp 
bất hạnh đau khổ lâu dài. 


Ngày xưa, này các Ty-kheo, tại Magadha có 

, vào cuối tháng mùa mưa, trong 

mùa gặt hái, sau khi quán sát bờ bên này sông Hằng, 
sau khi quán sát bờ bên kia sông Hăng, đuổi đàn bò 
qua bờ bên kia tại Suvideha, tại chỗ có thê lội qua 
được. Người đó đuôi đi đầu những con bò đực già, 
những con đầu đàn. Những con này sau khi lội cắt 
ngang dòng sông Hằng, qua bờ bên kia một cách an 
toàn. Rồi người đó đưa qua những con bò đực lớn 
mạnh, những con bò đực có được huấn luyện. Những 
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con này sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, qua 
bờ bên kia một cách an toàn. Rồi người đó đuôi qua 
những con bò đực con, lớn, những con bò cái con, 
lớn. Những con này sau khi lội cắt ngang dòng sông 
Hằng, qua bờ bên kia một cách an toàn. Rồi người 
đó đuổi qua những con bò con nhỏ, những con bò 
con còn bú. Những con này sau khi lội cắt ngang 
dòng sông Hằng, qua bờ bên kia một cách an toàn. 
Này các Tỷ-kheo thời xưa ấy có con bò còn nhỏ mới 
sanh, con bò này nhờ chạy theo con bò mẹ, vừa chạy, 
vừa kêu, sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, cũng 
qua bờ bên kia một cách an toàn. Vì sao? Này các 
Tỷ-kheo, vì người chăn bò ở Magadha là người có 
trí, vào cuối tháng mùa mưa, trong mùa gặt hái, sau 
khi quán sát bờ bên này sông Hăng, sau khi quán sát 
bờ bên kia sông Hằng, đuổi đàn bò qua bờ bên kia 
tại Suvideha, tại chỗ có thể lội qua được. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có những Sa-môn 
hay Bà-la-môn khéo biết đối với đời này, khéo biết 
đối với đời sau, khéo biết ma giới, khéo biết phi ma 
giới, khéo biết tử thần giới, khéo biết phi tử thân giới. 
Những ai nghĩ rằng, cần phải nghe, cần phải tin 
những vị này, thì họ sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu 
dài. 


Này các Tỷ-kheo, ví như những con bò đực già, 
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đầu đàn, chúng đã lội cắt ngang dòng sông Hằng và 
qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo là những bậc A-la-hán, đã 
đoạn trừ các lậu hoặc, tu hành thành mãn, các việc 
nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được 
mục đích, các hữu kiết sử đã hoàn toàn bị đoạn diệt, 
đã được giải thoát nhờ chánh trí. Những vị này, sau 
khi lội cắt ngang dòng sông của Ma vương, đã qua 
bờ bên kia một cách an toàn. 


Này các Tỷ-kheo, ví như những con bỏ đực lớn 
mạnh, những con bò đực có huấn luyện, sau khi lội 
cắt ngang dòng sông Hăng, qua bờ bên kia một cách 
an toàn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo 
sau khi đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, 
ở tại đây nhập Niết-bàn, không còn phải trở lại thế 
giới này nữa. Những vị ấy, sau khi lội cắt ngang dòng 
sông Ma vương sẽ qua bờ bên kia một cách an toàn. 


Ví như, này các Tyỷ-kheo, những con bỏ đực 
con, lớn, những con bò cái con, lớn, những con này 
sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, đã qua bờ bên 
kia một cách an toàn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
những Tý-kheo đã diệt trừ ba kiết sử, làm giảm thiểu 
tham, sân, si, chứng quả Nhất lai, sau khi trở lại đời 
này một lần nữa, sẽ diệt tận khổ đau. Những vị ẫy, 
sau khi lội cắt ngang dòng sông Ma vương sẽ qua bờ 
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bên kia một cách an toàn. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, những con bò con, 
nhỏ, những con bò con còn bú, những con này sau 
khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, đã qua bờ bên kia 
một cách an toàn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những 
Tý-kheo diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, nhất 
định không còn đọa vào ác đạo, đạt đến chánh giác. 
Những vị này lội cắt ngang dòng sông Ma vương và 
sẽ qua bờ bên kia một cách an toàn. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, con bò con còn nhỏ, 
mới sanh, con bò này nhờ chạy theo con bò mẹ, vừa 
chạy, vừa kêu, sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, 
đã qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, những Ty-kheo tùy pháp hành, tùy tín 
hành, những vị này sau khi lội cắt ngang dòng sông 
của Ma vương sẽ qua bờ bên kia một cách an toàn. 


Này các Tỷ-kheo, nay Ta khéo biết đối với đời 
này, khéo biết đôi với đời sau, khéo biết đôi với ma 
giới, khéo biết đôi với phi ma giới, khéo biết đối với 
tử thần giới, khéo biết đối với phi tử thần giới. Những 
ai nghĩ răng, cần phải nghe, cần phải tin nơi Ta, thì 
họ sẽ được hạnh phúc, an lạc lầu dài. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi Thiện 
Thệ nói vậy, bậc Đạo Sư lại nói thêm bài kệ như sau: 
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Đời này và đời sau, 

Bác Trí khéo trình bày, 
Cảnh giới Ma đạt được, 
Cảnh Tử Thần không đạt. 
Bác Chánh Giác, Trí Giả, 
Biết rõ mọi thể giới, 

Cửa bất tử rộng mỏ, 

Đạt an ổn Niết-bàn. 
Đòng Ma bị chặt ngang, 
Nóát tan và hư hoại, 

Hãy sống sung mãn hỷ, 
Đạt an ổn Niễi-bàn, 

(Này các Tỷ-kheo). 
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